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1 1801742372 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TAM NÔNG - CT 127/14H, Mậu Thân Phường Cái Khế Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
2 1801166513 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯƠNG NGHI B1-18 đường số 2, KDC Phú An Phường Hưng Phú gia công cạp cát
3 1801768518 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TÂY NAM 425A, KV Phú Mỹ Phường Cái Răng khai thác cát
4 2200745324 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HD MEKONG Số 1-5 B3, Đường số 3, KDC Lê thìn Phường Mỹ Xuyên Khai thác cát sỏi
5 2200806538 CÔNG TY TNHH TM DV KHAI THÁC VLXD HỒNG TÂN Số 27 Nguyễn Trung Trực Phường Phú Lợi Khai thác cát, sỏi
6 2200812482 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XÂY DỰNG THUẬN GIÀU 158A đường Kênh Cầu Xéo Phường Sóc Trăng Khai thác cát
7 2200807524 CÔNG TY TNHH TÍN THÀNH SP 108 ấp Khu 2 Xã Nhu Gia Khai thác cát, đá
8 1800271152 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP TỔNG HỢP CẦN THƠ 24-26 Phan Đình Phùng Phường Ninh Kiều Dịch vụ giết mỗ gia súc gia cầm
9 1800639502 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI  HÒA KV Thạnh Phú Phường Hưng Phú Giết mổ gà

10 6300274556 CÔNG TY TNHH NGUYỄN ĐAN HẬU GIANG ấp Mỹ Chánh A Xã Hiệp Hưng Dịch vụ giết mổ
11 2200700429 CÔNG TY TNHH MTV VỰA HEO TÝ 59 Bạch Đằng Phường Phú Lợi Giết mổ gia súc
12 2200722380 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DIỆP THỊ BẢY Số 17 Ấp Tâm Phước Phường Mỹ Xuyên Giếc mỗ gia súc
13 2200780713 CÔNG TY TNHH MTV QUỐC NGỌC Số 238 ấp Chợ Cũ Phường Mỹ Xuyên Dịch vụ giết mỗ gia cầm
14 2200801723 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TRIỀU ĐỨC Thửa số 1155 tờ bản đò số 01 khóm Vĩnh Mỹ Phường Mỹ Quới Giết mỗ gia cầm
15 1801538024 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HÒA LÔNG VŨ Số 188/1E, Nguyễn Văn Cừ, KV4 Phường Cái Khế Sản xuất sản phẩm lông vũ

16 1801718997 CÔNG TY TNHH SX TM DV BIGCHICK VIỆT NAM 129 Mậu Thân nối dài Phường Cái Khế
Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm 
từ thịt

17 1801740819 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM ĐỨC FOOD 91A/50 Nguyễn Đệ Phường Cái Khế
 C1010Chế biến, bảo quản thịt và các sản 

phẩm từ thịt.
18 1801724510 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP TÂN TIẾN PHÁT 58-60 đường A2 KDC Hưng Phú Phường Hưng Phú Sản xuất chả lụa
19 6300123250 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THU KIỀU Đường Hùng Vương, Khu vực 4 Phường Vị Tân sản xuất chả lụa

20 6300355540 CÔNG TY TNHH XNK TM DV AN GIA Nguyễn Đình Chiểu, ấp 3 Xã Vị Thủy Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt
21 6300249870 CÔNG TY TNHH HẢI THANH Đường số 3, Khu Công Nghiệp Tân Phú Thạnh Xã Thạnh Xuân Chế biến Chả cá
22 6300234923 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM TRÍ THÀNH Trường khánh Xã Thạnh Hòa Sản xuất bò viên chiên
23 2200202906 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUẢNG HƯNG 356 Lý Thường Kiệt Phường Phú Lợi Sản xuất lạp xưởng
24 2200208457 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MỸ TRÂN 356 Quốc lộ 1 Phường Sóc Trăng sản xuất lạp xưởng
25 2200221024 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚ HƯƠNG-AN THÀNH Số 86 Hùng Vương Phường Sóc Trăng Sản xuất lạp sưởng
26 2200613800 CÔNG TY TNHH TIẾN TẤN ĐẠT ấp phèn đen tt An Lạc Thôn Xã An Lạc Thôn sản xuất lạp xưởng tươi

27 1800688588 CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN HÙNG PHÚC 133, Phạm Ngũ Lão Phường Ninh Kiều Chế biến và bảo quản thủy sản đông lạnh
28 1801641906 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY SẢN TÍN NGUYỄN 136, đường Xuân Thủy, KDC Hồng Phát, kv2 Phường An Bình Ch  ế biến bảo quản thủy sản
29 1801658970 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN LỘC KIM CHI 10 Lý Thường Kiệt Phường Ninh Kiều chế biến thủy sản
30 1801667340 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DDK 20A/1 Đường 3/2 Nối Dài Phường An Bình Ch  ế biến bảo quản thủy sản

31 1801728265 CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM ĐẠI LỢI 68 Mậu Thân Phường Cái Khế
Chế biến thủy sản đông lạnh, bảo quản 
thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

32 1801735939 CÔNG TY TNHH FRESH_FROZEN FOOD VIỆT NAM Tầng 10 Tòa nhà SHB, số 16-18 Đại lộ Hòa Bình Phường Ninh Kiều  chế biến cá tra, cá ba sa

33 1801762523 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM GREENFOOD Số 07, đường số 08, Khu TĐC Đại học y dược Phường Tân An
Chế biến, gia công thủy hải sản và các sản 
phẩm từ thủy sản

34 2200776957 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CAVINA Số 01 Nguyễn Hữu Cầu, Khu vực 3 Sông Hậu Phường Cái Khế Chế biến thủy sản
35 1800581926 CÔNG TY TNHH THỦY SẢN BIỂN ĐÔNG Khu công nghiệp trà nóc 2 Phường Phước Thới sản xuất chế biến thủy sản

36 1800594178 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN MIỀN NAM Lô 2.14, KCN Trà Nóc 2 Phường Phước Thới Thuỷ sản tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh
37 1800604806 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN HÀ NỘI - CẦN THƠ KCN Trà Nóc 2 Phường Phước Thới Chế biến thủy sản
38 1800632306 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ 2.12 KCN Trà Nóc 2 Phường Phước Thới Cá tra phi lê đông lạnh
39 1800632634 CÔNG TY TNHH   THỦY SẢN QUANG MINH Lô 2.20A, khu công nghiệp Trà Nóc 2 Phường Phước Thới sản xuất chế biến thuỷ sản

40 1800667179 CÔNG TY CP THỦY SẢN CỔ CHIÊN Lô 2-9A1, KCN Trà Nóc 2 Phường Phước Thới Chế biến thủy hải sản (tôm sú đông lạnh)

41 1800723088 CÔNG TY TNHH   THỦY SẢN  NAM  PHƯƠNG Lô 2.20B KCN Trà Nóc 2 Phường Phước Thới Chế biến và bảo quản thủy sản đông lạnh
42 1801164499 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỦY SẢN ĐÔNG HẢI Lô 2.20, KCN Trà Nóc 2 Phường Phước Thới Chế biến thủy hải sản
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43 1801483142 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TRUNG THẢO Lô 2.20F, KCN Trà Nóc 2 Phường Phước Thới Chế biến và bảo quản thủy sản đông lạnh

44 1801514182 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN KHẢI HOÀN MINH 178 Lê Lợi Phường Ô Môn Chế biến và bảo quản thủy sản đông lạnh
45 1801594692 CÔNG TY TNHH THỦY SẢN MINH PHÚC Lô 2.10A2 Đường số 7 và số 9, KCN Trà Nóc 2 Phường Phước Thới Chế biến thủy sản

46 1801629338 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ĐẠI NAM Lô 2.10E, đường số 7, KCN Trà Nóc 2 Phường Phước Thới Chế biến và bảo quản thủy sản đông lạnh

47 1801651615 CÔNG TY TNHH THỦY SẢN QUẢNG THÔNG Lô 2.9, đường số 6, KCN Trà Nóc 2 Phường Phước Thới Thuỷ sản tươi, ư  ớp lạnh hoặc đông lạnh
48 1801679071 CÔNG TY TNHH THỦY SẢN AN GIA MINH QL91, khu vực Thới Đông Phường Phước Thới Chế biến thủy sản

49 1801758213 CÔNG TY TNHH THỦY SẢN VẠN VINH Lô 2.20B, KCN Trà Nóc II Phường Phước Thới Thuỷ sản tươi, ư  ớp lạnh hoặc đông lạnh
50 6300273094 CÔNG TY TNHH TM DV XNK LƯƠNG THỰC NAM SÔNG HẬU Lô 2.19A5, KCN Trà Nóc 2 Phường Phước Thới chế biến và bảo quản thủy sản
51 1402051038 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN TRƯỜNG PHÁT Lô 06A, Đường Trục Chính, KCN Trà Nóc 1 Phường Thới An Đông Chế biến Tôm
52 1800277676 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU NAM HẢI l6 14 KCN Trà NÓc 1 Phường Thới An Đông Chế biến thủy sản

53 1800405254 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU PHƯƠNG ĐÔNG đường số 5, KCN Trà Nóc 1 Phường Thới An Đông
chế biến cá thu, cá sòng,  cá atka, cá rô đỏ 
fillet đông lạnh và cá tra fillet đông lạnh

54 1800448811 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN  MEKONG Lô 24, KCN Trà Nóc Phường Thới An Đông Chế biến thủy sản
55 1800693299 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ Lô 4 - KCN Trà Nóc Phường Thới An Đông Chế biến thủy sản
56 1801141886 CÔNG TY CP SEAVINA Lô 16A-18, Khu Công Nghiệp Trà Nóc 1 Phường Thới An Đông Tôm đông lạnh
57 1801485559 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN TÂM PHƯƠNG NAM Lô 16A9-1, Khu công Nghiệp Trà Nóc 1 Phường Thới An Đông Chế biến thuỷ hải sản xuất khẩu
58 1801642434 CÔNG TY TNHH MF VIỆT NAM Lô 16A8-1, KCN Trà Nóc 1 Phường Thới An Đông Sản xuất, gia công chế biến thủy sản

59 1800383561 CÔNG TY TNHH THUẬN HƯNG Km2078+300, Quốc lộ 1A Phường Cái Răng Nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu thuỷ sản
60 1801691939 CÔNG TY TNHH NHẤT TÂM HÙNG PHÚC Số 17E, đường số 6, Khu văn hóa Tây Đô Phường Cái Răng Chế biến, bảo quản thuỷ sản
61 6300249101 CÔNG TY TNHH CÁ VIỆT NAM Số 26, đường số 2,khu XD Cần Thơ Phường Cái Răng chế biến thuỷ sản
62 1800645915 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ẤN ĐỘ DƯƠNG KCN Thốt Nốt Phường Thốt Nốt Chế biến, gia công thủy sản xuất khẩu

63 1800648867 CÔNG TY CP THỦY SẢN NTSF Khu công nghiệp Thốt Nốt Phường Thốt Nốt
Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản 
phẩm từ thuỷ sản

64 1801203980 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN HẢI SÁNG Kv Thới Thạnh Phường Thốt Nốt
chế biến thuỷ sản, thức ăn nuôi trồng thuỷ 
sản

65 1801455995 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI MINH ĐỨC THÀNH Khu vực Long Thạnh 2 Phường Thốt Nốt Chế biến thuỷ sản (cá da trơn)

66 1801688421 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG PHÚKhu vực Thới An 1 Phường Thốt Nốt Chế biến và bảo quản thủy sản đông lạnh
67 1801743658 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TUYẾT TRINH Số 361 ấp G2 Xã Thạnh Quới Chế biến thủy sản

68 1800572706 CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM SÔNG HẬU ấp 1 Xã Thới Hưng
 Chế biến Thuỷ sản tươi, ướp lạnh hoặc 
đông l  ạnh

69 1801579535 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN SƠN ấp Thới Trung A Xã Cờ Đỏ Gia công chế biến thủy sản
70 1800158710 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN CAFATEX KM 2081, QL 1A, ấp Phú Thạnh Xã Thạnh Xuân Chế biến thủy sản đông lạnh

71 1800303943 CÔNG TY TNHH PHÚ THẠNH Số 690 QL1A ấp Phú Lợi Xã Thạnh Xuân Chế biến thủy, hải sản đông lạnh xuất khẩu
72 6300353303 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC DIỄM Số 240 ấp Tân Thạnh Tây Xã Thạnh Xuân Gia công, chế biến cá viên chiên
73 6300033769 CÔNG TY CP THỦY SẢN MINH PHÚ - HẬU GIANG Khu công nghiệp Sông Hậu, Giai đoạn 1 Xã Châu Thành Chế biến xuất khẩu thủy sản đông lạnh
74 6300358968 CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TRẦN NGỌC HÀ Tổ 07, ấp Phú Xuân A Xã Châu Thành  Gia công cá, tôm, mực các loại
75 6300263498 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BIỂN ĐÔNG HẬU GIANG Khu vực 5 Phường Ngã Bảy Thủy sản đông lạnh
76 6300292749 CÔNG TY TNHH NUÔI TRỒNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM SẠCH TÂN PHÁT Ấp Nhất Xã Thạnh Hòa chế biến chả cá thát lát
77 2200108445 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG 220 Quốc Lộ 1 Phường Sóc Trăng Chế biến tôm đông lạnh
78 2200159048 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIM ANH 592 Quốc Lộ Phường Phú Lợi Tôm đông lạnh
79 2200208753 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA Km 2132 Quốc Lộ 1A Phường Phú Lợi Tôm đông lạnh

80 2200442312 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NẮNG ĐẠI DƯƠNG 33 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phường Sóc Trăng
Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản 
phẩm từ thuỷ sản

81 2200738567 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM THÁI HÒA Ấp Phụng Hiệp Phường Sóc Trăng
Chế biến tôm xuất khẩu , bán nội địa và 
gia công
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82 2200776795 CÔNG TY TNHH JANG SU FOOD 607/29 Quốc lộ 1 Phường Phú Lợi Chế biến tôm đông lạnh
83 2200803110 CÔNG TY TNHH BH.ST SEAFOOD số 12 tuyến tranh quốc lộ Phường Sóc Trăng chế biến thuỷ sản
84 2200810975 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ẨM THỰC NAM BỘ Số 591 Võ Văn Kiệt Phường Phú Lợi Chế biến thủy sản
85 2200203836 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN  ÚT XI 24 đường tỉnh 934, ấp Hà Bô Xã Tài Văn tôm đông lạnh

86 2200325351 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SẠCH VIỆT NAM Lô F, KCN An Nghiệp Xã An Ninh

Chế biến, Thuỷ sản tươi, ướp lạnh hoặc 
đông lạnh, bảo quản thủy sản và các sản 
phẩm từ thủy sản

87 2200594315 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN TÀI KIM ANH Lô N, KCN An Nghiệp Xã An Ninh

Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản 
phẩm từ thủy sản Chi tiết: Chế biến thủy 
sản đông lạnh

88 2200741584 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN THẾ HỆ MỚI Đường D2, lô N, KCN An Nghiệp, ấp Phụng Hiệp Xã An Ninh Thủy sản tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh

89 2200754985 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HẢI TRÍ Ấp Phụng Hiệp Xã An Ninh Thuỷ sản tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh

90 2200780985 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM KHANG AN Ấp Phụng Hiệp Xã An Ninh Thuỷ sản tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh
91 2200781019 CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TRANG ANH tân hòa b Xã Long Hưng chế biến , bảo quản thủy sản

92 2200264733 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC THÁI Ngãi hội 2 Xã Long Phú Thuỷ sản tươi, ư  ớp lạnh hoặc đông lạnh
93 2200794716 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẤN TÀI Thửa đất 226 tờ bản đồ số 3 ấp nhì Xã Long Phú ch  ế biến, bảo quản thuỷ sản
94 2200245191 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHẾ BIẾN HẢI SẢN XUẤT KHẨU KHÁNH HOẤp Cảng Xã Lịch Hội Thượng Chế biến chả cá

95 2200688147 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN HUY LONG Ấp Cảng Xã Trần Đề Thuỷ sản tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh
96 2200802759 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG THỦY SẢN NT Thửa đất số 712, tờ bản đồ số 03, ấp Ngan Rô 1 Xã Trần Đề Chế biến thuỷ hải sản
97 2200677836 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BNA SÓC TRĂNG khsom Tân Thành Phường Ngã Năm chế biến tôm đông lạnh
98 2200750363 CÔNG TY TNHH OH LOONG PTY 540 Nguyễn Huệ, ấp 3 Xã Phú Lộc Tôm đông lạnh xuất khẩu

99 1800679329 CÔNG TY CỔ PHẦN T- THAI 149 Cách Mạng Tháng 8 Phường Bình Thủy
Thủy sản ướp muối, phơi khô, xấy khô, 
hun khói 

100 1801720308 CÔNG TY TNHH SXTM BONG BÓNG CÁ SƠN HÙNG Ấp Đông Phước Xã Đông Hiệp S  ản xuất bong bóng cá

101 6300313188 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN T - THAI Ấp Phú Nghĩa Xã Phú Hữu
Thuỷ sản ướp muối, phơi khô, sấy khô, 
hun khói

102 2200802773 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM TRƯỜNG HƯNG Số 54D Cao Thắng, Khóm 5 Phường Sóc Trăng

Sản phẩm chăn nuôi, thủy sản, hải sản  
chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế, 
bảo quản khâu kinh doanh thương mại

103 2200546329 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HAI HỒNG Ấp Cảng Xã Lịch Hội Thượng Sơ chế thuỷ hải sản

104 2200805943 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TRÂN AN Ấp Ngan Rô 2 Xã Trần Đề

Thuỷ sản ướp muối, phơi khô, sấy khô, 
hun khói: Phi lê cá sấy khô, muối hoặc 
ngâm nước muối nhưng không hun khói; 
Gan, sẹ và bọc trứng cá sấy khô, hun khói, 
muối hoặc ngâm nước muối; bột mịn, bột 
thô

105 2200749583 CÔNG TY TNHH CHUHOA ấp Huỳnh kỳ xã Vĩnh Hải Sơ chế thủy sản biển
106 1801186083 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ THỰC PHẨM DƯƠNG ĐÔNG168 đường 3/2 Phường Tân An Sản Xuất Nước Mắm
107 1700453046 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC HƯNG 29A/11 Tỉnh lộ 918 Phường Bình Thủy  sản xuất nước mắm
108 6300262818 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MASAN HG Khu Công nghiệp Sông Hậu Xã Châu Thành Nước mắm, nước chấm
109 6300304793 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI QUỐC VIỆT Ấp 1 Xã Xà Phiên Sản xuất mắm đặc
110 2200688115 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN NƯỚC MẮM ÂU VIỆT Ấp Cảng Xã Lịch Hội Thượng Chế biến và bảo quản nước mắm
111 2200768667 CÔNG TY TNHH TM DV THANH PHƯƠNG Ấp Giồng Chùa Xã Trần Đề Sản xuất nước mắm

112 1801034179 CÔNG TY TNHH   XUẤT NHẬP KHẨU  THỦY SẢN  TUẤN  ANH 40 B22, Khu dân cư 91B, KV6 Phường Tân An
 Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản 
phẩm từ thuỷ sản

113 1801689263 CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TOÀN THỊNH P9060, A200 Nguyễn Hiền Phường Tân An Ch  ế biến thủy sản
114 1801715918 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ SINH HỌC AN PHÚC 120/35B, Hoàng Quốc Việt Phường An Bình ch  ế biến thuỷ sản
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115 1801725680 CÔNG TY CỔ PHẦN NEWIN Số 89, đường Nguyễn Hiền, Khu dân cư 91B Phường Tân An
 Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản 
phẩm từ thuỷ sản

116 1801743337 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG TRÂN Thửa đất số 728, tờ bản đồ số 9, ấp Mỹ Nhơn Phường An Bình Chế biến, bảo quản thuỷ sản

117 1800651299 CÔNG TY TNHH THÁI SƠN Khu Công Nghiệp Trà Nóc 2 Phường Phước Thới
Chế biến và bảo quản các sản phẩm khác 
từ thủy sản

118 1801454977 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÂN NGÂN LONG 53, đường 3/2 Phường Ô Môn Sx Chả Cá

119 1801722351 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NUÔI TRỒNG CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN MOCHIFOODSSố 1198B, QL91A, Khu vực Hòa Thạnh Phường Ô Môn
Chế biến và bảo quản các sản phẩm khác 
từ thủy sản

120 1801729597 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN NAM FOOD Lô 2.10J, đường số 10, KCN Trà Nóc 2 Phường Phước Thới
Chế biến và bảo quản các sản phẩm khác 
từ thủy sản

121 1801744161 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG PHÚC HƯNGSố 05, KV Thới Đông Phường Phước Thới Chế biến thủy sản

122 1801747613 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HL9 40, Trương Văn Diễn Phường Phước Thới
Chế biến và bảo quản các sản phẩm khác 
từ thủy sản

123 1800735781 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HẢI SẢN THANH THẾ Loo 16 a9 KCN Trà Nóc Phường Thới An Đông Chế biến thực phảm
124 1801109988 CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI  THỦY SẢN THUẬN PHÁT7/7, KV 3, Bùi Hữu Nghĩa Phường Bình Thủy  sản xuất chả cá

125 1801582175 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỶ SẢN VÀ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA THÁI THANHSố 27, tổ 5, đường Lê Thị Hồng Gấm, KV1 Phường Thới An Đông
 Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản 
phẩm từ thuỷ sản

126 1801680750 CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ SINH HỌC CHITOSAN CPT Số 1A/27, KV2 Phường Thới An Đông Chiết suất, tinh tế Chitosan
127 1801688439 CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THANH HẢI 13/4, Lê Hồng Phong Phường Bình Thủy Chế biến, bảo quản thuỷ sản
128 1801743457 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THU TRÚC 129/5/19 Lê Hồng Phong Phường Thới An Đông Chế biến, bảo quản thủy, hải sản
129 1801677853 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TVS SAGOSA 22/4, ấp Thới Bình A1 #N/A Chế biến thủy sản
130 1801276153 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM PHẠM NGHĨA 79T Nguyễn Văn Quy, KV Phú Khánh Phường Hưng Phú chế biến cá thác lác
131 1801669556 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AN NGUYÊN PHÁT E17, đường số 6, khu văn hóa Tây Đô Phường Cái Răng Chế biến cá viên

132 1800572872 CÔNG TY CP  CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN HIỆP THANH QL 91 khu vực Thới An 3 Phường Thốt Nốt
Chế biến bảo quản thuỷ sản và các sản 
phẩm từ thuỷ sản

133 1800614586 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NAM MỸ Thới An 1 Phường Thốt Nốt sản xuất chả cá, mỡ cá, bột cá
134 1801634458 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN THỦY SẢN HƯƠNG MIỀN TÂYSố 508 - KV Long Thạnh A Phường Thốt Nốt Chế biến thuỷ sản cá da trơn

135 1801722432 CÔNG TY TNHH HẢI DƯƠNG SEAFOOD Khu vực Thới An 3 Phường Thốt Nốt
Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản 
phẩm từ thuỷ sản

136 1801766824 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VĨ TRẦN Số 173 Quốc lộ 91, Phụng Thạnh 1 Phường Thốt Nốt Chế biến bảo quản thuỷ sản
137 1801662896 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN PT 54, ấp Trường Thạnh Xã Trường Thành  Chế biến, bảo quản thủy sản
138 6300021435 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TRÍ Hấp Láng Hầm C Xã Thạnh Xuân Sản xuất bột cá
139 6300146392 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT NAM CHITIN HẬU GIANG Cạnh số nhà 128, ấp Phú Thạnh Xã Thạnh Xuân Chế biến thủy sản từ phế phẩm
140 6300329903 CÔNG TY TNHH THỦY SẢN MINH THIÊN Số 123 Quốc lộ 1A, ấp Phú Thạnh Xã Thạnh Xuân Chế biến thủy sản
141 6300331148 CÔNG TY TNHH GIAVIKA Ấp Trầu Hôi Xã Thạnh Xuân Chế biến thủy sản
142 6300298370 CÔNG TY TNHH THỦY SẢN NGUYỄN KHIÊM ấp Phú Xuân Xã Châu Thành  gia công cá
143 1800335060 CÔNG TY TNHH HẢI SẢN VIỆT HẢI Km 2087+ 500, QL1A Xã Thạnh Hòa Chế biến thủy sản
144 2200258144 CÔNG TY TNHH MINH ĐĂNG 83 Đường tỉnh 934, ấp Thạnh Lợi Phường Mỹ Xuyên Chế biến, gia công thủy hải sản
145 2200271829 CÔNG TY TNHH KHÁNH SỦNG 67 Quốc lộ 1A, ấp Tâm Phước Phường Mỹ Xuyên CHế biến thủy sản
146 2200701729 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÕ KIM GIA Ấp Cảng Xã Trần Đề Sơ Chế Vỏ Đầu Tôm
147 1800379621 CÔNG TY CỔ PHẦN VƯỜN TRÁI CỬU LONG Lô 17E1, đường số 5, Khu công nghiệp Trà Nóc 1 Phường Thới An Đông Nước ép trái cây
148 1800512175 CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU MIỀN TÂY đường Hoàng Quốc Việt, KV 4 Phường An Bình Chế biến nông sản
149 1801340289 CÔNG TY CỔ PHẦN BJ  T 142, Trần Việt Châu Phường Cái Khế Chế biến nông sản đông lạnh
150 1801680278 CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN TRÁI CÂY NĂM HIẾU 213, đường số 3, khu nhà ở cán bộ giảng viên Đại học Cần ThPhường Tân An Rau, quả chế biến và bảo quản khác
151 1801680366 CÔNG TY TNHH MASAWI 216/23C, Tầm Vu Phường Tân An Chế biến và bảo quản rau quả
152 1801736178 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM THÁI THUẬN BEST FOOD Số 68, B21 Khu dân cư 91B Phường Tân An chế biến và bảo quản rau củ
153 1801744348 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRÁI CÂY VIỆT 1/38, Nguyễn Trãi Phường Ninh Kiều chế biến và bảo quản rau quả
154 1801754547 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN RUBY CẦN THƠ Số 169 đường Nguyễn Thị Minh Khai Phường Ninh Kiều Rau, quả chế biến và bảo quản khác
155 1801776131 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM NAM Á Số 50, đường số 01, KDC Vạn Phát, KV3 Cồn Khương Phường Cái Khế Chế biến và bảo quản rau quả
156 1801707836 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM RELIFOODS Lô số 2.101, KCN Trà Nóc 2 Phường Phước Thới Chế biến và bảo quản rau quả khác
157 1801751465 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM KBK GLOBAL số 81, đường Tôn Đức Thắng Phường Ô Môn Chế biến rau củ
158 1800537042 CÔNG TY CP  CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU CẦN THƠ ô 25A-KCN Trà Nóc I Phường Thới An Đông Chế biến và bảo quản rau quả
159 1801410747 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM KIM BẠCH KIM 113/32 Vành Đai Phi Trường Phường Bình Thủy Chế biến và bảo quản rau quả
160 1801526678 CÔNG TY TNHH DG FOODS 165/LO tổ 7, KV Bình Phó B Phường Long Tuyền sản xuất thực phẩm, đậu các loại
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161 1801650643 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠI PHÚ THÀNH 475/10, Trần Quang Diệu Phường Bình Thủy Chế biến và bảo quản rau quả khác
162 1801680817 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM KHẢI NGUYThửa đất số 714, tờ bản đồ số 5, KDC Thành Công Phường Long Tuyền chế biến rau quả
163 1801739669 CÔNG TY TNHH MINH THÀNH TCS 133A, đường Đinh Công Chánh Phường Long Tuyền chế biển rau quả
164 6300249140 CÔNG TY TNHH TRÁI CÂY MEKONG Khu công nghiệp tra noc Phường Thới An Đông chế biến trai cây sấy
165 1801277862 CÔNG TY TNHH MTV THE FRUIT REPUBLIC CẦN THƠ B15-1, Đường 1A, Khu CN Hưng Phú 1 Phường Hưng Phú chế biến, đóng gói trái cây
166 1801673418 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG THỦY SẢN TIẾN PHÁT kv Long châu Phường Tân Lộc Rau, quả chế biến và bảo quản khác
167 1801770718 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VỆ KHANG Số 1692, Quốc lộ 91, Khu vực Thới An 3 Phường Thốt Nốt Chế biến và bảo quản rau quả
168 1801758083 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TẤN THIỆN Tổ 2, Ấp Long Thạnh Xã Vĩnh Thạnh Rau, quả chế biến và bảo quản khác
169 1801645227 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TAM NGỌC Số 1, tổ 1, ấp 1 Xã Thới Hưng xoài sấy dẻo
170 6300321340 CÔNG TY TNHH MTV HG FARM Đường Phạm Hùng, Ấp Thạnh Hòa 2 Xã Hỏa Lựu ch  ế biến bảo quản rau quả
171 6300321358 CÔNG TY TNHH MTV THIÊN SƠN FARM Kênh Chống Mỹ, ấp Thạnh Quới 2 Xã Hỏa Lựu ch  ế biến bảo quản rau quả
172 6300330465 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BA SƯƠNG HẬU GIANG Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Phường Vị Thanh Sơ chế trái cây
173 6300372842 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG Lô B4, B5, B6 đường số 1 Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thPhường Vị Thanh Chế biến và bảo quản rau quả
174 6300055339 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU PHÚ THỊNH KCN Tân Phú Thạnh Xã Thạnh Xuân Chế biến nông sản xuất khẩu
175 6300339820 CÔNG TY TNHH FUTAGRI Đường Nguyễn Trung Trực, Ấp Nhơn Thuận 1A Xã Tân Hòa Chế biến và bảo quản rau quả
176 6300339884 CÔNG TY TNHH MTV PHÚC LỘC FRUITS Số 279 QL 1A, ấp Phú Thạnh Xã Thạnh Xuân Chế biển rau, củ, quả đông lạnh
177 6300367320 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO ĐẠI THUẬN THISố 357/52 ấp 3A, Thị Trấn Bảy Ngàn Xã Tân Hòa Chế biến và bảo quản rau quả
178 6300370274 CÔNG TY TNHH NATURE GOOD 3859 Đường Hùng Vương Phường Ngã Bảy Chế biến trái cây, rau quả 
179 6300371662 CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN ĐĂNG QUANG Số 347, đường Hùng  Vương, khu vực 1 Phường Ngã Bảy Chế biến và bảo quản rau quả
180 6300170324 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI  DỊCH VỤ QUANG HƯNG Ấp 1 Xã Xà Phiên Rau, quả chế biến và bảo quản khác
181 6300354811 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DIỄM PHƯỢNG ấp 2 Xã Xà Phiên Chế biến và bảo quản rau quả
182 6300358622 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU YOLO Ấp 6 Xã Xà Phiên sản xuất trái cây sấy
183 6300032733 CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI  DỊCH VỤ XUẤT KHẨU MINH DŨNGẤp Tân Bình 1 Phường Long Phú 1 Rau, quả chế biến và bảo quản khác
184 6300047585 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT RAU QUẢ XUẤT KHẨU - VEGEHAGI Số 58 Trần Hưng Đạo Phường Long Bình Chế biến và bảo quản rau quả khác
185 6300225894 CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM VIỆT - NGA bình thạnh b Phường Long Bình Chế biến nông sản 
186 6300252552 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BA SƯƠNG - LONG MỸ bình thạnh B Phường Long Bình Chế biến rau quả
187 2200801836 CÔNG TY TNHH TECHPAL SÓC TRĂNG 20A An dương Vương Phường Mỹ Xuyên  sơ chế củ hành tím
188 2200798534 CÔNG TY TNHH LONG NHẬT FOOD Số 20, ấp Khu 4 Xã Nhu Gia Chế biến và bảo quản rau quả khác
189 2200197607 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NẤM XUẤT KHẨU TƯ THAO SÓC TRĂNGSố 01 Ấp Trà Quýt Xã Phú Tâm Chế biến nấm rau củ
190 2200284948 CÔNG TY CỔ PHẦN GỪNG VIỆT NAM Ấp An Trạch Xã An Ninh chế biến rau củ
191 2200694285 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THUẬN THẮNG Số 01, Ấp Trà Quýt A Xã Phú Tâm chế biến và bảo quản rau củ
192 2200803512 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NÔNG SẢN THẮNG TIẾN 01 ấp trà quýt Xã Phú Tâm Chế biến rau củ
193 1801732416 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP THIÊN ANThửa đất số 31, tờ bản đồ số 94, KV Bình Phước Phường Phước Thới  Sản xuất dầu, mỡ động vật

194 1601979078 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VĨNH THÀNH ĐẠT A10-1, KDC Công An, đường Võ Nguyên Giáp Phường Hưng Phú Sản xuất dầu, mỡ hỗn hợp cho động vật

195 1801716446 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THUẬN THA8-20 Phạm Văn Nhờ Phường Hưng Phú
Sản xuất bột cá, dầu cá, mỡ cá, từ phế 
liệu, phế phẩm ngành thủy hải sản

196 6300358710 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUAN HẢI VĂN Số 7, đường Nguyễn Văn Siêu, Khu Vực 1 Phường Vị Thanh Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật
197 6300292428 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGUYỄN THÁI Số 629/1 Quốc Lộ 1A Xã Đông Phước Sản xuất dầu mỡ động vật
198 1801717778 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HALO Số 5/38, KDC 318, đường 30/4 Phường Ninh Kiều sản xuất dầu thực vật
199 6300250202 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ RUNLONG - HẬU GIANG (VIỆT NAM)Khu công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 1 Xã Châu Thành Sản xuất bơ
200 1801727624 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUANG ĐĂNG 4/47 Bà Huyện Thanh Quan, Phường Ninh Kiều Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
201 1801638981 CÔNG TY TNHH PHÔ MAI VIỆT Số 344/14 khu vực Bình Nhựt Phường Long Tuyền chế biến phô mai
202 1801725546 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NGUYỄN GIA PHÁT 28 Bùi Hữu Nghĩa Phường Bình Thủy Sữa bột
203 1801463185 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỮA B16D, KV Thạnh Mỹ Phường Cái Răng Sản xuất sữa chua
204 1801595858 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH MINH NGUYÊN 368 KV Thạnh Mỹ Phường Cái Răng Sản xuất kem ăn

205 2200778369 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỰC PHẨM THIÊN PHÚC 345 Phạm Hùng Phường Sóc Trăng
 Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 
(Trà sữa)

206 2200736545 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA EVERGROWTH Lô Q, Đường N1, KCN An Nghiệp Xã An Ninh
Sữa tiệt trừng loại 110ml, Sữa tiệt trừng 
loại 180ml, Sữa tiệt trừng loại 220ml

207 2200809592 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT SỮA CHUA HOÀNG PHÁT khóm 1 Phường Ngã Năm bán sữa chua
208 1800154346 DNTN NHÀ MÁY XAY XÁT  THÀNH LỢI 175/4, KV5 Phường An Bình xay xát g  ạo
209 1800154836 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGHĨA THÀNH 88/2B, KV 7 Phường An Bình xay xát gạo
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210 1800155188 CÔNG TY CP   NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU CẦN THƠ 152-154 Trần Hưng Đạo Phường Ninh Kiều Xay xát lúa gạo
211 1800419539 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIỆN NGHĨA HIỆP THÀNH 278/8 Khu vực 4 Phường An Bình xay xát g  ạo
212 1800576059 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC TOÀN THẮNG 57/2, KV Lợi Dũ A Phường An Bình Xay Xát G  ạo
213 1800716281 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG ANH 73/2 kv7 đường tỉnh 923 Phường An Bình Xay xát g  ạo
214 1801181092 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỮU LỢI 36/1, tỉnh lộ 923 (lộ Vòng Cung) Phường An Bình Xay Xát Lúa G  ạo
215 1801579768 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC HỒNG DƯƠNG43/1 Lộ Vòng Cung, Khu Vực 8 Phường An Bình Xay xát g  ạo
216 1801733811 CÔNG TY TNHH MTV TMDV CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC TẤN PHÁT 57A/1, Lộ Vòng Cung, KV8, Phường An Bình Xay xát và đánh bóng g  ạo
217 1800145969 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC TẤN THÀNH 226 ấp Mỹ Phước Phường An Bình Lau bóng gạo
218 1800329405 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH LƯƠNG THỰC TÀI LỘC 117 Mỹ Phước Phường An Bình xay xát
219 1800552989 CÔNG TY TNHH  CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VẠN HÒA 358A ấp Mỹ Nhơn Phường An Bình Xay xát
220 1800172761 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XAY XÁT TÂN THÀNH KV Thới Mỹ Phường Thới Long Xay xát
221 1800363597 DOANH NGHIỆP TN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO ĐỨC THÀNH KV Thới Trinh A Phường Ô Môn  xay xát lúa gạo và củi trấu
222 1800549143 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ HƯNG KV Bắc Vàng Phường Thới Long  Xay xát
223 1801205642 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HAI CHẤN KV Rạch Sung Phường Thới Long  Xay xát
224 1801722016 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XAY XÁT LÚA GẠO TÂN THÀNH 3 Kv Cái Sơn Phường Thới Long  Xay xát
225 1801155303 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT THẠNH 42 Lê Thị Hồng Gấm Phường Thới An Đông Xay xát lúa gạo
226 1800551826 CÔNG TY CP  THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP CHÂU THÀNH 2, Khu vực Yên hạ Phường Cái Răng xay xát lúa gạo
227 1800181212 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN RẠCH SUNG 3A ,ấp Nhơn Khánh Xã Nhơn Ái Xay xát
228 1800200585 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC MINH TÂM KV Phúc Lộc 3 Phường Trung Nhứt Xay xát chế biến gạo
229 1800200698 CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT LƯƠNG THỰC DŨNG LIKV Lân Thạnh 1 Phường Thuận Hưng Xay xát gạo
230 1800201010 CÔNG TY CP HIỆP THANH QL 91, KV Thới Thạnh Phường Thốt Nốt xay xát, gia công lúa gạo
231 1800201067 CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN GẠO HƯNG PHÁT LỢI 213, Tỉnh lộ 921, Khu vực Tràng Thọ A Phường Trung Nhứt Xay xát gia công
232 1800201483 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC TÂM PHÁT KV Phúc Lộc 1 Phường Trung Nhứt Xay xát gia công
233 1800241736 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN 649A, Quốc Lộ 91 Phường Thuận Hưng Lúa, gạo
234 1800241824 CÔNG TY TNHH  KINH DOANH LÚA GẠO TẤN THÀNH KV Phúc Lộc 1 Phường Trung Nhứt Xay xát gạo gia công
235 1800356984 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC THẮNG LỢIThạnh Phước 1 Phường Trung Nhứt Chế biến gạo và xay xát
236 1800475237 CTY LD SẢN XUẤT CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU GẠO 758 Thới Thạnh 1 Phường Thốt Nốt thu mua và chế biến gạo
237 1800510259 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HAI NGON KV Lân Thạnh 1 Phường Thuận Hưng Xay xát gia công lúa gạo
238 1800526065 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT LƯƠNG THỰC SÁU NGHĨAKV Lân Thạnh 1 Phường Thuận Hưng Xay xát gia công lúa gạo
239 1800530777 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VẠN PHÁT II KV Phúc Lộc 3 Phường Trung Nhứt Xay xát, chế biến lương thực
240 1800567544 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VIỆT LONG 1234 QL91 - Thới Thạnh 2 Phường Thốt Nốt LAU BÓNG GẠO
241 1800599144 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TRÚC MAI423 Tổ 15 KV Lân Thạnh 1 Phường Thuận Hưng Xay xát lúa gạo
242 1800606786 CÔNG TY TNHH   HIỆP TÀI 116, QL91, Khu Vực Thới Thạnh 1 Phường Thốt Nốt Gạo xay xát
243 1800659019 DNTN MINH ĐÔ KV Lân Thạnh 2 Phường Thuận Hưng Xay xát gia công 
244 1800664185 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC THU THẢO KV Thạnh Phước 1 Phường Trung Nhứt Xay xát lúa gạo
245 1800676945 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU GẠO PHỤNG HOÀNG khu vực Thới Thạnh 1 Phường Thốt Nốt Chế biến và buôn bán gạo
246 1801050413 CÔNG TY CỔ PHẦN  CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THẠNH HƯNG KV Lân Thạnh 1 Phường Thuận Hưng Xay xát
247 1801092702 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHẾ BIẾN  LƯƠNG THỰC VẠN  LỢI khu vực Thới Thạnh 1 Phường Thốt Nốt Chế biến gạo
248 1801123301 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN DUY AN Tổ 10, KV Long Thạnh II Phường Thốt Nốt Gạo xay xát
249 1801132306 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC THÀNH ĐÔI 291 kV Thạnh Phước 1 Phường Trung Nhứt xay xát lúa gạo
250 1801143308 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC QUANG PHÁT KV Thới Hòa 2 Phường Thốt Nốt xay xát gạo
251 1801184209 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC HỒ NGỌC PHÁTKV Lân Thạnh 2 Phường Thuận Hưng Xay xát gia công
252 1801205089 CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC VINARICE VIỆT NAM 700 Quốc lộ 91 Phường Thốt Nốt Chế biến Gạo các loại
253 1801384416 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC HỢP NGỌC Thới an 4 Phường Thốt Nốt Xay xát
254 1801455018 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HOÀNG YẾN 1752 tỉnh lộ 921, KV Thạnh Phước 1 Phường Thốt Nốt Xay xát gạo
255 1801624763 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÁNH ĐỒNG VÀNG KV Phụng Thạnh 2 Phường Thuận Hưng Gạo xay xát
256 1801703630 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC ĐỖ ĐẠT KV Thạnh Phước 1 Phường Trung Nhứt Xay xát gạo, sấy lúa
257 1801712378 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC NGỌC SON TUYỀNThửa Số 1343, Tờ Bản Số 5, KV Lân Thạnh 1 Phường Thuận Hưng Xay xát lúa gạo
258 1801731518 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM AN ĐIỀN TL921 kv Tràng Thọ A Phường Trung Nhứt Chế biến gạo các loại
259 6300133548 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THKhu vực Thới An 2 Phường Thốt Nốt Chế biến lau bóng kinh doanh gạo
260 1800283422 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯỚC THÀNH Ấp Qui Long Xã Vĩnh Thạnh Xay xát gia công
261 1800408128 DOANH NGHIỆP TN  PHƯỚC NGHIỆP ẤP Phụng Phụng Xã Thạnh Quới Xay xát gia công
262 1800557049 DNTN PHƯỚC NGUYÊN II Ấp Phụng Phụng Xã Thạnh Quới Xay sát gia công gạo
263 1801169419 CÔNG TY CP CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC THẠNH PHÁT ấp Phụng Quới B Xã Thạnh An Xay xát
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264 1801216612 CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU LƯƠNG THỰC ĐỒNG XANH Ấp Qui Lân 3 Xã Thạnh Quới  Xay xát gia công
265 1800574238 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH TÂM TRUNG AN Thạnh Lộc 1 Phường Trung Nhứt Xây xát lúa g  ạo
266 1800615533 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THẠNH LỘC ấp Thạnh Lộc 2 Phường Trung Nhứt Xây xát lúa g  ạo
267 1800621960 CÔNG TY TNHH SALARICE ấp Thạnh Lợi Phường Trung Nhứt Xay xát lúa g  ạo
268 1801092445 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THẤp Thạnh Lộc 2 Phường Trung Nhứt Xay xát lúa g  ạo
269 1801168197 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO NGỌC NGÂN 1066, ấp Thạnh Lộc 2 Phường Trung Nhứt xây xát lúa g  ạo
270 1600762883 CÔNG TY TNHH TÔ HỒNG Số 130, Ấp Thạnh Hòa Xã Cờ Đỏ Xay xát lúa g  ạo
271 1800297954 CHI NHÁNH CẦN THƠ - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN THÀNH Thới Trung A Xã Cờ Đỏ Xây xát lúa g  ạo
272 1800550149 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẠN THÀNH III Ấp Thạnh Hưng 1 Xã Trung Hưng Xay xác lúa g  ạo
273 1800650168 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG THẠNH ấp Thạnh Hưng 1 Xã Trung Hưng Xây xát lúa g  ạo
274 1801126493 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC THẠNH LỢI ấp Thạnh Lợi Xã Trung Hưng ch  ế biến gạo
275 1801155328 DNTN PHÁT LỘC ấp Thới Trung Xã Cờ Đỏ xây xát lúa g  ạo
276 1801163544 CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC CỜ ĐỎ ấp Thới Hiệp 2 Xã Đông Hiệp xây xát gạo
277 1801167281 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO HIẾU NHÂN ấp Phước Trung Xã Thạnh Phú Xay xát g  ạo
278 1801306048 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH TÂM CỜ ĐỎ Ấp Thạnh Hòa Xã Cờ Đỏ bán buôn g  ạo
279 1801324720 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THƯƠNG MẠI KTD ấp Thạnh Hòa Xã Cờ Đỏ Xây xát lúa g  ạo
280 1801339188 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC THIỆN PHÁT ấp Thạnh Quới 1 Xã Trung Hưng chế biến gạo
281 1801341451 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC LANG HƯƠNG Ấp Thạnh Phước Xã Thạnh Phú Xay xát lúa gạo
282 1801355888 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH LƯƠNG THỰC TUẤN NHI ấp Thạnh Hưng Xã Trung Hưng Xay xát và sản xuất bột thô
283 1801423947 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO ĐẠI TÀI Ấp Thạnh Hưng 1 Xã Trung Hưng Xay xát lúa g  ạo
284 1801592649 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT ĐỨC THI Số 412, Tổ 13, ấp Thạnh Lộc Xã Trung Hưng xây xát lúa g  ạo
285 1800172345 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LƯƠNG THỰC THUẬN PHƯỚC Thới khánh a Xã Trường Thành Chế biến gạo
286 1800173839 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH LƯƠNG THỰC PHƯỚC Hấp thới thuận a Xã Thới Lai chế biến gạo
287 1800529154 DNTN THUẬN PHÁT ấp Thới Phước Xã Thới Lai Chế biến gạo
288 1800538279 DOANH NGHIỆP TN  TUYẾT TRINH Thới Phong A Xã Thới Lai Chế biến gạo
289 1800539434 DOANH NGHIỆP TN   HOA CHI Thới Phong A Xã Thới Lai  xay xát gạo
290 1800637047 CÔNG TY CỔ PHẦN SOHARICE Ấp Thới Thuận B Xã Thới Lai Chế biến Gạo
291 1800640265 CÔNG TY CP HOÀNG MINH NHẬT Ấp Thới Khánh A Xã Trường Thành Chế biến gạo
292 1800835264 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT HỮU THÀNH Ấp Thới Thuận B Xã Thới Lai Chế biến gạo
293 1801216683 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC TRƯỜNG THẮNG Ấp Trường Phú A Xã Thới Lai Chế biến gạo
294 1801227999 CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC TRƯỜNG XUÂN ấp Phú Thọ Xã Trường Xuân Chế biến gạo
295 1801334341 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU LTỉnh lộ 922 ấp Thới Phong B Xã Đông Hiệp  Chế biến gạo xuất khẩu
296 1801449215 CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC XUÂN THẮNG Thới Phong B Xã Đông Hiệp Chế biến gạo
297 1801489401 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP HẠT NGỌC VIỆT ấp Thới Phong B Xã Đông Hiệp Xay xát gạo
298 1801497473 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÚA MỚI VIỆT ấp Thới Xuân Xã Thới Lai Chế biến gạo
299 1801531903 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XAY XÁT HOÀNG GIAO ấp Thới Phước B Xã Thới Lai  xay xát gạo
300 1801616071 CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC THÀNH LỢI Thới Phong B Xã Đông Hiệp Chế biến gạo
301 1801725176 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO GIA PHÚC ấp Thới Phong A Xã Thới Lai xay xát chế biến gạo
302 6300127167 CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN THANH PHONG Ấp 4 Xã Vĩnh Thuận Đông Xay xát 
303 1800441943 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BA XÊ Ấp 6B Xã Tân Hòa Xay xát gạo
304 6300321728 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC ĐỒNG TIẾN HẬU GIANG Lô C1 Khu dân cư Thiên Lộc, Ấp Phú Thạnh Xã Thạnh Xuân Xay xát gạo
305 6300135400 CÔNG TY TNHH TRƯƠNG LÂM 3565, hùng vương, khu vực 4 Phường Ngã Bảy xây xát
306 1800224804 DNTN VẠN HOÀ ấp Phú khởi Xã Thạnh Hòa Gạo xay xát
307 1800230780 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM HUÊ Số 62, khu vực Bình Thạnh B Phường Long Bình  Xay xát gạo
308 1800230903 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂN PHƯỚC HƯNG Ấp Tân Bình 1 Phường Long Phú 1 Xay xát g  ạo
309 1800353302 CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN TẤN LỢI bình thạnh b Phường Long Bình Xây xát
310 6300021160 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUÝNH ĐÀO bình thạnh b Phường Long Bình xay xát
311 6300030599 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LIÊN HƯNG Số 04, khu vực Bình Thạnh B Phường Long Bình Xay xát gạo
312 6300304264 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT KHẨU GẠO QUANG PHÁT HẬU GIANGKhu vực 5 Phường Long Mỹ xay xát gạo
313 6300344877 CÔNG TY TNHH TM - DV HỒNG LOAN khu vực 6 Phường Long Mỹ  xay xát gạo
314 6300351786 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH HÙNG LOAN Số 19, đường 3/2, khu vực 6 Phường Long Mỹ Xay xát gạo
315 2200102299 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THUẬN PHÁT 221 Kinh Xáng Phường Sóc Trăng xay xát lúa gạo
316 2200195776 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂN HIỆP 228 Cao Thắng Phường Sóc Trăng Xay xát
317 2200208834 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI  VÀ DỊCH VỤ THÀNH TÍN 383 Bạch Đằng Phường Phú Lợi xay xát lúa gạo
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318 2200218159 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH PHÁT 6 Ngã tư Phường Sóc Trăng xay xát lúa gạo
319 2200739634 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THIỆN HỎN 464 Lý Thường Kiệt Phường Phú Lợi Xay xát
320 2200562867 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒ QUANG TRÍ Ấp Hà Bô Xã Tài Văn Xay xát gạo
321 2200805830 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG BÍCH NGỌC Thửa đất số: 1801, tờ bản đồ số: 2, ấp Tiếp Nhựt Xã Tài Văn Xay xát gạo
322 2200100580 CÔNG TY TNHH HỨA NGỌC LỢI Ấp An Trạch Xã An Ninh xay xát gia công lúa
323 2200508267 CÔNG TY TNHH THẠCH MINH THÀNH Ấp Phú Hòa A Xã Phú Tâm xay xát lúa
324 2200101506 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH TUẤN ấp hoà hưng Xã Long Phú xây xát lúa g  ạo
325 2200182329 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  THANH THÚY ấp Châu Thành Xã Liêu Tú Xay xát gạo
326 2200586963 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG PHÁT HƯNG khóm 2 Phường Ngã Năm xây xát gạo
327 2200165041 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH CHÂU An Ninh 1 Xã Kế Sách Xay xát
328 1801723764 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 9 SẠCH 116BIS, đường Mậu Thân Phường Cái Khế Sản xuất các loại bánh từ bột
329 6300289295 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP HƯNG PHÚC 260/8, Trần Vĩnh Kiết Phường An Bình s  ản xuất bột
330 1801222084 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN HUY K37, KDC Nông Thổ Sản II, KV Thạnh Lợi Phường Hưng Phú sản xuất bột thô
331 1801603749 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LƯƠNG THỰC VẠN THÀNH Số 098 Tỉnh lộ 921, ấp Thạnh Quới 1 Xã Trung Hưng Xay xát và sản xuất bột thô
332 6300330169 CÔNG TY TNHH VŨ THIÊN PHÚ Kênh Giải Phóng, Ấp 01 Xã Vĩnh Tường Xay xát và sản xuất bột thô
333 1800684978 CÔNG TY TNHH   LAM  NGỌC KCN Trà Nóc 2 Phường Phước Thới Sản xuất bột chiên giòn
334 1800389482 CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MÌ ĐẠI PHONG Lời 15  khu công nghiệp Phường Thới An Đông Sản xuất và chế biến  bột mì
335 1800693274 DOANH NGHIỆP TN   SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI   LA THỊ 45/5, tổ 5, KV1, đường tỉnh 917 Phường Thới An Đông sản xuất bột đậu nành
336 1801319664 CÔNG TY CỔ PHẦN FCB 3, Mậu Thân Phường Ninh Kiều S  ản xuất các loại bánh từ bột
337 1801393851 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUỲNH HỮU HIỆP112 Nguyễn An Ninh Phường Ninh Kiều Sản xuất bánh mì
338 1801602657 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THỰC PHẨM THÁI THẢO 05 Đồng Khởi Phường Ninh Kiều Sản xuất bánh mì
339 1801626746 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THANH HÀ KH Số 1, đường số 5, Khu dân tộc nội trú Khu vực 5 Phường Cái Khế sản xuất bánh ngọt
340 1801674997 CÔNG TY TNHH CÔ VÂN Ú Số 11 đường số 3 kdc me tro Phường Tân An SX bánh làm từ bột
341 1801746296 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHẠM ĐỨC 41 Khu vực Thới Trinh A Phường Ô Môn sản xuất các loại bánh làm từ bột
342 1801747701 CÔNG TY TNHH BÁNH SẦU RIÊNG MIỀN TÂY (HUYỀN NGUYỄN) Số 41-43 đường D15, KDC Hồng Loan Phường Cái Răng Sản xuất bánh sầu riêng 
343 1801728882 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ GÓI BÁNH TÉT CỔ TRUYỀN KIM HOA331 Ấp Nhơn Phú Xã Nhơn Ái Sản xuất các loại bánh từ bột
344 6300251615 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BÁNH TRÁNG LỘC PHÁT 105,khu vực 1 Phường Ngã Bảy Sản xuất bánh tráng
345 2200225364 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN YẾN LINH 122 Lý  Thường Kiệt Phường Phú Lợi sản xuất bánh pía
346 2200272420 CÔNG TY TNHH LẬP HƯNG 134 Lý Thường Kiệt Phường Phú Lợi Sản xuất bánh pia
347 2200275904 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MỸ PHƯỚC THÀNH 36 Nguyên Hùng Phước Phường Phú Lợi Sản xuất bánh pia
348 2200734717 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM DUY TÂN 498 Nguyễn Huệ Phường Phú Lợi ch  ế Biến Thực Phẩm
349 2200766596 CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÍN THANH Số 158 đường Ngô Quyền, ấp Vĩnh Xuyên Phường Mỹ Xuyên Sản xuất bánh mì
350 2200198086 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÔNG LẬP THÀNH Ấp An Trạch Xã An Ninh sản xuất bánh từ bột
351 2200212213 CÔNG TY TNHH QUÃNG TRÂN Số 408, Quốc lộ 1A, Xã An Ninh Sản xuất bánh từ bột
352 2200270663 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM  BÁNH PÍA LẠP XƯỞNG TÂN HUÊ VIÊNẤp Phụng Hiệp Xã An Ninh sản xuất bánh từ bột
353 2200271459 CÔNG TY TNHH TẠO THÀNH Ấp An Trạch Xã An Ninh Sản xuất bánh từ bột
354 2200670781 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM BÁNH PÍA LẠP XƯỞNG TỪ GIA KIỆTấp Thọ Hòa Đông A Xã Phú Tâm sản xuất bánh từ bột
355 2200697134 CÔNG TY TNHH BÁNH PÍA - LẠP XƯỞNG HẢI SƠN 59, ấp Xây Đá B Xã Hồ Đắc Kiện sản xuất bánh từ bột
356 2200733953 CÔNG TY TNHH BÁNH PÍA - LẠP XƯỞNG TÂN LỘC PHÁT Ấp An Trạch Xã An Ninh sản xuất bánh từ bột
357 2200707791 CÔNG TY TNHH CHENLA Số 439 Quốc Lộ 1A, ấp Ngọn Xã Gia Hòa Sản xuất bánh mì

358 1801487002 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐƯ KV Thới Thạnh I Phường Thốt Nốt Mua bán đường tinh luyện, đường phèn
359 6300348039 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HẬU GIANG Khu Công Nghiệp Sông Hậu Xã Châu Thành Sản xuất đường 
360 1800283278 CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CẦN THƠ Số 10, đường 1 tháng 5 Phường Ngã Bảy SX đường
361 6300361424 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC ĐỞM ấp Phương Quới C Xã Phương Bình sản xuất đường
362 2200107515 CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SÓC TRĂNG 845 Phạm Hùng Phường Sóc Trăng sản xuất đường
363 1801715795 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BÁNH KẸO LIÊN ANH 095/1, KV Thới Hòa Phường Ô Môn Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo
364 2200702419 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BÁNH KẸO BA XUYÊN Số 56 Đoàn Thị Điểm Phường Phú Lợi sản xuất bánh kẹo
365 1801721284 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AN THƠ KV Phụng Thạnh 2 Phường Thuận Hưng Chế biến mì ống, hủ tiếu khô
366 1801728635 CÔNG TY TNHH SX TM DV CỬU VÂN LONG C6 Mậu Thân Phường Ninh Kiều sx chế biến thịt

367 1800339717 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM PATAYA (VIỆT NAM)Lô 44, KCN Trà Nóc Phường Thới An Đông Món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thủy sản
368 1801647714 CÔNG TY TNHH SUMOFOOD VIỆT NAM Số 269, Đường Nguyễn Đệ Phường Cái Khế sản xuất trà mãng cầu
369 2200690121 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÀ TÍN NGHĨA 125 Nguyễn Huệ Phường Phú Lợi sản xuất trà
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370 2200736640 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CẨM THIỀU khóm 3 Phường Ngã Năm trà mãng cầu
371 1801071406 CÔNG TY TNHH   MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AN KHÁNH 303/1, KV 5, Hoàng Quốc Việt Phường Tân An sản xuất cà phê
372 1801124658 CÔNG TY TNHH   MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ  TÂY LONG C60 đ 3.2 Phường Ninh Kiều sản xuất c  à phê
373 1801632299 CÔNG TY TNHH SINH NGUYỄN Lô nền 03-30, đường số 1, KDC Thới Nhựt 2 Phường Tân An SX cà phê bột
374 1801661356 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÀ PHÊ TÂN PHÁT số 9 đường xuân thủy, kdc hồng phát Phường An Bình sản xuất cà phê
375 1801688936 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QDCOFFEE 167 Lý Tự Trọng Phường Ninh Kiều sản xuất cà phê
376 1801738697 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ MANG YANG 95/1A Mậu Thân. Phường Ninh Kiều Chế biến cà phê
377 1801703581 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOA CÁT TƯỜNG 345A/16 Khu vực Bình Yên B Phường Long Tuyền sản xuất cá phê
378 1801708526 CÔNG TY TNHH PHA MIỀN TÂY L5 40 - 41 Đường Đặng Văn Dầy, KDC Ngân Thuận Phường Bình Thủy Sản xuất c  à phê
379 1801770122 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI HỮU THẮNG 10/4 KV Thạnh Mỹ Phường Cái Răng Sản xuất cà phê.
380 6300345278 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO G7 Khu Công Nghiệp Sông Hậu - Giai đoạn 1 Xã Châu Thành cà phê rang hạt nguyên chất
381 2200574559 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIÊN HOÀNG ÂN 9-11 Đường D 15 Liên kế khu dân cư Minh Châu Phường Sóc Trăng Rang Cà Phê
382 1801336677 CÔNG TY TNHH MINH HOÀNG LAN 28/19 Mậu Thân Phường Cái Khế  sx sản phẩm từ thịt
383 1801703648 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM OPC 409B, Hoàng Quốc Việt Phường Tân An S  ản xuất các loại thực phẩm

384 1801709181 CÔNG TY TNHH SX TM XNK TÂY ĐÔ ORGANIC FOODS 279B trần vĩnh kiết Phường An Bình
Sản xuất thực phẩm: Sản xuất các loại trà 
thảo mộc, tỏi đen, tinh bột nghệ

385 1801721291 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHOA HUỲNH 68/10A Cách Mạng Tháng Tám Phường Cái Khế sản xuất thực phẩm

386 1801731596 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THANH TÂM Số nhà 124B, đường Trần Phú Phường Cái Khế Thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

387 1801744210 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM CHAY AN AN 23 Đường 5A, KDC Thới Nhựt Phường Tân An
Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân 

 vào đâu.

388 1801748409 CÔNG TY TNHH ĐẶNG GIA YẾN 79, đường Nguyễn Văn Cừ Phường Cái Khế
Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân 
vào đâu

389 1801764383 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUÂN TRƯỜNG 1326 Quốc lộ 91, Khu vực Hòa Thạnh A, Phường Thới  HoPhường Ô Môn chế biến thực phẩm
390 1800156512 XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM MEKO Lô 25 KCN Trà Nóc 1 Phường Thới An Đông Lòng đỏ trứng vịt muối
391 1800638058 CÔNG TY TNHH HÙNG TIẾN Lô 45A, đường số 1, Khu công nghiệp Trà Nóc 1 Phường Thới An Đông chế biến phụ phẩm cá
392 1801721781 CÔNG TY TNHH COVANG MIỀN TÂY Số 03 hẻm nhánh đường Lê Văn Bì, khu vực 2 Phường Bình Thủy Sản xuất thực phẩm khác

393 1801748832 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TÚ ANH 538D/24, Khu vực Bình Yên A Phường Long Tuyền Sản xuất, chế biến yến sào, làm sạch tổ yến

394 1801756512 CÔNG TY CỔ PHẦN PHYCO VIỆT NAM Số 24, đường số 6, KDC Xây Dựng Cần Thơ Phường Cái Răng
Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân 
vào đâu

395 1801748945 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRUNG TÍNH THỊNH ấp Phụng Lợi Xã Thạnh An
Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân 
vào đâu

396 1801642233 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NÔNG SẢN KIM NHIÊN Ấp 2, Xã Thới Hưng, Huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ Xã Thới Hưng Chế biến trà mãng cầu
397 1801723997 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỰC PHẨM KIM PHƯỢNG Ấp 1 Xã Thới Hưng s  ản xuất chế biến thực phẩm
398 1801725930 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ DIKA HAPPY 621 ấp Định Hòa A Xã Trường Thành Sản xuất thực phẩm 

399 1801594815 CÔNG TY CỔ PHẦN THẢO DƯỢC HASU Ấp 4, xã Vị Bình Xã Vị Thanh 1
Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân 
và

400 6300262800 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM FOOD HẬU GIANG Khu Công Nghiệp Sông Hậu Xã Châu Thành Muối chế biến
401 6300306141 CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH BỘT QUỐC TẾ MEKONG Cụm công nghiệp tập trung Đông Phú- GĐ 1 Xã Châu Thành Sản xuất và kinh doanh bột trộn sẳn
402 6300359256 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM SÁNG TẠO Khu vực 6 Phường Ngã Bảy Sản xuất các sản phẩm từ Mít
403 6300254045 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH Ấp Mỹ Phú Xã Tân Phước Hưng Chế rau củ quả
404 6300361720 CÔNG TY TNHH NIỀM MY Ấp 5 Xã Xà Phiên Kinh doanh mật ong
405 2200689983 CÔNG TY TNHH SX & TM THỰC PHẨM THIÊN LỘC SÓC TRĂNG 195 Quốc lộ Phường Sóc Trăng Sản xuất trái  cà  na
406 2200746857 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NÔNG SẢN MINH ĐỨC Lô 1 KCN An Nghiệp Phường Sóc Trăng sản xuất trứng muối

407 2200690812 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN VẠN TƯỜNG Ấp An Thành, TT. Kế Sách Xã Kế Sách
Sản xuất mua bán,sơ chế, chế biến các sản 
phẩm từ nấm, sản xuất nấm, yến sào...

408 1800660575 CÔNG TY TNHH   THUỐC THÚ Y THỦY SẢN  NAM  PHƯƠNG 14/102, Nguyễn Thị Minh Khai Phường Ninh Kiều
 Sản xuất thức ăn gia súc gia cầm và thủy 
sản

409 1801074245 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC HƯNG 106 đường 3/2 Phường Tân An Ch  ế Biến Cám
410 1801112363 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC XANH - BKT C2F, đường 30/4 Phường Ninh Kiều s  ản xuất thức ăn chăn nuôi

411 1801117668 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ THỰC PHẨM KAPPRO 60G2, tổ 08 Phường Tân An
Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ 
sản



10

STT Masothue TenDN Địa chỉ Xã, Phường Ngành SXKD
412 1801305090 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HOÀNG MINH VINA11V5/2 Nguyễn Văn Linh, Phường An Khánh Phường Tân An Sản xuất thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản

413 1801439048 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN VÂN MINH107A/3, lộ Vòng cung, khu vực 5 Phường An Bình
Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ 
sản

414 1801484562 CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THIÊN ĐỊA THUẬN 234/32 Hoàng Quốc Việt Phường An Bình
Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ 
sản

415 1801679804 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MEGAZONE 50/8/2 Võ Trường Toản Phường Cái Khế Sản xuất thức ăn gia súc
416 1801682973 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÀ ANH TRẦN 18E, Nguyễn Đệ Phường Cái Khế sản xuất thức ăn gia súc

417 1801711007 CÔNG TY TNHH PHARMA  ATC Số 279B, Trần Vĩnh Kiết Phường An Bình
Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ 
s  ản

418 1801717094 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ THUẬN THIÊN AN Số 25, Đường B2, KDC 3A Phường An Bình
Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ 
s  ản

419 1801724239 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN KIM LONG Số 273D/8, Trần Vĩnh Kiết, Phường An Bình
Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ 
s  ản

420 1801777978 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LONG HƯNG VN Số 129, KDC 515, đường 30 tháng 4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, ThPhường Tân An
Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ 
sản

421 1801753751 CÔNG TY TNHH AQUAMEDIC VN ấp Mỹ Lộc Phường An Bình sản xuất thức ăn gia súc gia cầm
422 1800654959 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHẾ BIẾN PHỤ PHẨM THỦY SẢN HONOROAD VIỆT NAMLô 2.19A5, KCN Trà Nóc 2 Phường Phước Thới Thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản

423 1800664844 CÔNG TY CỔ PHẦN NAM TIẾN Lô 2.9B1, KCN Trà Nóc 2 Phường Phước Thới
Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ 
sản

424 1801159072 CÔNG TY TNHH  SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGUYỆT TRANG Lô 2.10A3, KCN Trà Nóc 2 Phường Phước Thới
Sản xuất bột cá, mỡ cá thức ăn gia súc gia 
cầm và thủy sản

425 1801269861 CÔNG TY TNHH T.P PROFIT VIỆT NAM 179/8, khu vực Hòa Thạnh B, phường thới hòa Phường Ô Môn sản xuất thức ăn gia súc
426 1801317635 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THÁI BÌNH NGUYÊN376, Quốc Lộ 91 Phường Phước Thới Thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản

427 1801319745 CÔNG TY TNHH GIA CÔNG CÁM GẠO HONOROAD VIỆT NAM Lô 2.19A5, KCN Trà Nóc 2 Phường Phước Thới
Chế biến thức ăn gia súc, gia cầm và thủy 
sản

428 1801335049 CÔNG TY TNHH HỮU SÁNG Lô 2.20A4, KCN Trà Nóc II, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, ThPhường Phước Thới sản xuất thức ăn gia súc ( mỡ cá,bột cá )
429 1801717496 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y THỦY SẢN VINH PHÁT KV Bình Hòa A Phường Phước Thới sản xuất thức ăn thủy sản

430 1800474875 CÔNG TY TNHH   MINH TÂN Lô 30A3-5 KCn Trà Nóc Phường Thới An Đông
Remix bổ sung thức ăn trong nuôi trồng 
thủy sản, sử lý môi trường nuôi thủy sản

431 1800677152 CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN GIA SÚC MEKO 01, Lê Hồng Phong Phường Bình Thủy sx thức ăn gia súc
432 1801099881 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PROCONCO CẦN THLô 13-14 KCN Trà Nóc 1 Phường Thới An Đông Thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
433 1801337487 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN HỢP NHẤT Lo 19A5-1 duong so 3, KCN Tra Noc 1 Phường Thới An Đông chế biến thức ăn cá

434 1801667333 CÔNG TY CỔ PHẦN VIENOVO VIETNAM Lô Số 2, Đường Trục Chính, KCN Trà Nóc 1 Phường Thới An Đông
Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm, thú 
cưng, thủy sản

435 1801706462 CÔNG TY TNHH THUỶ SẢN NAM PHÁT Thửa đất số 791, Tờ bản đồ số 9, Đường Nguyễn Viết Xuân, KV Thới NinhPhường Thới An Đông
Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ 
sản

436 1801727751 CÔNG TY CỔ PHẦN VISION VN 162/38/2B5 Phạm Hữu Lầu, Phường An Thới, Quận B Phường Bình Thủy Thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
437 1800173074 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG LỢI 002/2, ấp Thới Bình A3 #N/A Chế biến thức ăn gia súc, cám sấy
438 1800378297 DOANH NGHIỆP TN   NGỌC BÍCH 276/4 ấp thới bình a3 #N/A Sấy cám

439 314504230 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN KHẢI HOÀN PHÁTSố 129, Đường D6, Khu dân cư Hồng Loan Phường Cái Răng
Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ 
sản

440 1800612878 CÔNG TY TNHH VẠN LỢI 16H, Quốc lộ 1A, khu vực 4 Phường Cái Răng  Sản xuất thức ăn thủy sản

441 1800723955 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN WILMAR AGRO VIỆT NAM KCN Hưng Phú 1 Phường Hưng Phú

Nguyên liệu thức ăn cho chăn nuôi (sản 
xuất), Nguyên liệu thức ăn cho chăn nuôi 
(thương mại)

442 1801046544 CÔNG TY TNHH LÊ  PHÚ D1-3, đường số 1, khu dân cư Nam Long Phường Cái Răng
Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ 
sản

443 1801092452 CÔNG TY TNHH  NHẬT HÙNG Q34, đường số 05, KĐT mới Hưng Phú Phường Cái Răng Sản xuất thức ăn dinh dưỡng thủy sản
444 1801693460 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC PHƯƠNG TUẤN AQUATECH Số 41, Khu vực 11 Phường Hưng Phú sản xuất thức ăn gia súc gia cầm

445 6300327014 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN LÊ Số 539, KV Phú Thành Phường Hưng Phú
Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ 
sản

446 1800585078 CÔNG TY CP HIỆP PHÚ Lô C, KCN Thốt Nốt Phường Thốt Nốt Gia công thức ăn thủy sản
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447 1800682723 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÁI THỊ THU HẠNH 717 Tổ 24, KV Phụng Thạnh 2 Phường Thuận Hưng Cám sấy
448 1801113712 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ TRỌNG khu vực Thới Hòa 1 Phường Thốt Nốt Cám Sấy, Cám nguyên liêu
449 1801203035 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN LỘC PHÁT KV Long Thạnh A Phường Thốt Nốt Thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
450 1801321046 CÔNG TY CỔ PHẦN CÁM GẠO TIP-TOP VIỆT NAM KV Thới Hòa 1 Phường Thốt Nốt thức ăn gia súc
451 1801723877 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHẾ BIẾN THỨC ĂN THỦY SẢN NAM VIỆTKCN Thốt Nốt Phường Thốt Nốt Sản xuất thức ăn thủy sản
452 1800644100 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN PHỤ PHẨM THỦY SẢN SÔNG HẬU Khu 1, Nông Trường Sông Hậu Xã Thới Hưng S  ản xuất bột cá

453 1801760389 CÔNG TY TNHH AQUA FEED ấp Thới Hoà B, Thị Trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ, Thành phXã Cờ Đỏ
Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ 
s  ản

454 1801623463 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO HỮU THÀNH ấp Phú Thọ Xã Trường Xuân Sản xuất thức ăn gia súc
455 6300060152 CÔNG TY TNHH HONKAWA VINA CỤM CN TTCN TP VỊ THANH Phường Vị Thanh sản xuất thức ăn gia súc
456 1800540461 CÔNG TY TNHH THANH KHÔI Số 724A, QL1A, Phú Lợi Xã Thạnh Xuân Sản xuất nguyên liệu thức ăn gia súc
457 6300186412 CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI RICO HẬU GIANG KCN Tân Phú Thạnh - Giai đoạn 1 Xã Thạnh Xuân Sản xuất Thức ăn gia súc
458 6300217283 CÔNG TY TNHH  SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI KIM THỦY Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1 Xã Thạnh Xuân Sản xuất nguyên liệu thức ăn gia súc
459 6300217808 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MITACO Ấp Thạnh Thuận Xã Đông Phước Thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản
460 6300314745 CÔNG TY TNHH HALO Tỉnh lộ 925, đường Hùng Vương Xã Châu Thành Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm

461 6300361086 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU US BIO Thửa đất số 702, ấp Phước Hoà Xã Đông Phước
Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ 
sản

462 6300146794 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH MỸ PHÚ 226A, ấp Tầm Vu 1 Xã Thạnh Hòa
Thức ăn bổ sung cho vật nuôi và chất xử lý 
môi trường nuôi.

463 6300305973 CÔNG TY TNHH MAXIFF ấp Mùa Xuân Xã Tân Phước Hưng Sản xuất thức ăn gia súc

464 6300321710 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP PHÚ MỸ ấp Tầm Vu 1 Xã Thạnh Hòa
Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ 
sản

465 6300350197 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THỦY SẢN TECHMARK Số 226A, ấp Tầm Vu 1 Xã Thạnh Hòa Thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản

466 2200727727 CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI EVERGROWTH Ấp Đào Viên, Xã Viên An Xã Tài Văn
Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ 
sản

467 2200759662 CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TRUNG NAM ẤP CẢNG, Thị trấn Trần Đề Xã Trần Đề
Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ 
sản

468 1801707667 CÔNG TY TNHH BÌNH MINH CAPITAL - CHI NHÁNH VĨNH CHÂU SÓC TRĂNGThửa đất số 41, Tờ bản đồ số 9, Khóm Biển Trên A Phường Vĩnh Phước
Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ 
sản

469 1801732670 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỜNG PHÁT GLOBALSố 19A, Mạc Thiên Tích Phường Ninh Kiều sản xuất rượu
470 1800537187 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI  HUY VIỆT - TÂY ĐÔ số nhà 1904 quốc lộ 91 khu vực Thới An 3 phường Thuận An quận Thốt Nốt tp Cần ThPhường Thốt Nốt Sản xuất cồn
471 1801757403 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÚA GẠO BỐN MÙA Khu Vực Thới Bình 1, Phường Thuận An, Quận Thốt Nốt, ThPhường Thốt Nốt pha chế rượu
472 1801757731 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ RƯỢU NAM BỘ 1720 Quốc lộ 91, Phường Thuận An, Quận Thốt Nốt, ThPhường Thốt Nốt Pha chế rượu
473 6300273513 CÔNG TY TNHH XD MAI HƯNG 243, ngô quyền, khu vực 2 Phường Ngã Bảy sx rượu
474 1801425729 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT NHẬP KHẨU PHONG DINH108 đ3.2 Phường Ninh Kiều S  ản Xuất Bia
475 1800586579 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY Khu công nghiệp Trà Nóc Phường Thới An Đông Sản xuất bia
476 1800641942 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN - TÂY ĐÔ Lô 22, KCN Trà Nóc 1 Phường Thới An Đông Sản xuất bia
477 6300259029 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MASAN BREWERY HG KCN Sông Hậu Xã Châu Thành Sản xuất bia lon
478 2200584204 CÔNG TY TNHH MTV BIA SÀI GÒN - SÓC TRĂNG Lô S, KCN An Nghiệp Xã An Ninh Sản xuất bia

479 1800605990 CÔNG TY TNHH   MINH KHANG 106 - 108, đường số 04, Khu TĐC Thới Nhựt 2 Phường Tân An Sản xuất nước uống tinh khiết đóng chai
480 1801236552 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LONG THUẬN PHÁT 398Q/9 Nguyễn Văn Cừ nối dài, KV 3 Phường Tân An Sản xuất nước uống
481 1801300656 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐÌNH PHONG307D tổ 2 khu vực 5 Phường Tân An Sản xuất nước uống
482 1801420738 CÔNG TY TNHH VĂN THUYỀN Khu vực IV, Nguyễn Văn Linh Phường Tân An sản xuất nước khoáng
483 1801481850 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MIỀN TÂY 130A/6 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Ninh Kiều Sản xuất nước tinh khiết
484 1801494049 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI NGUYỄN ĐẶNG 6/60B Nguyễn Văn Cừ, KV3 Sông Hậu Phường Cái Khế sản xuất nước bình
485 1801575153 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT PHƯƠNG QUYÊNSố 7, Hẻm 81, Phạm Ngũ Lão Phường Ninh Kiều kinh doanh nước uống đóng bình

486 1801589501 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU MINH T31C1, Mậu Thân Phường Cái Khế Sản xuất nước uống đóng chai việt nhật
487 1801606443 CÔNG TY TNHH UY THỊNH PHÁT Thửa đất 319 đường Trần Bạch Đằng, KDC Thới Nhựt Phường Tân An Sản xuất nư  ớc suối đóng chai
488 1801657007 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ PHÚ QUÝ Thửa đất số 1117, tờ bản đồ số 14, KV2, đường Nguyễn Văn CừPhường Tân An sản xuất nư  ớc đá

489 1801305816 CÔNG TY TNHH LỢI HƯNG PHÁT Quốc lộ 91, Khu vực Hòa Thạnh B Phường Ô Môn
Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết 
đóng chai

490 1801270465 CÔNG TY CP SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT SAO VIỆT P31, KV4, Vành đai phi trường, Phường An Thới, Quận BPhường Bình Thủy sản xuất nước uông
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491 1801423672 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SÀI GÒN - CẦN THƠ 366C cách mạng tháng 8 Phường Bình Thủy
Bán lẻ nước đóng chai trong cửa hàng 
kinh doanh t  ổng hợp khác

492 1801725585 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG XANH516/6, đường Làng Hoa Kiểng Phó Thọ Bà Bộ, KV Bình AnPhường Long Tuyền Sản xuất nước đóng chai không cồn
493 1801758693 CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN TUYỀN 1/1 Khu vực Bình Chánh, Phường Long Hòa, Quận Bình ThuPhường Long Tuyền sản xuất nước đóng chai tính khiết
494 1801767218 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THÀNH TRÍ 73/4 Bùi Hữu Nghĩa, Khu vực 3, Phường Bình Thủy, Quận BPhường Bình Thủy Sản xuất tinh khiết, nước khoán
495 1801286909 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT LƯU NHẬT MINH H18 đường số 4, khu đô thị mới Hưng Phú Phường Cái Răng sản xuất nước đóng bình
496 1801359272 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỲ PHONG B6, đường 01, khu tái định cư Thạnh Mỹ Phường Cái Răng sản xuất nước uống, nước khoáng
497 1801524663 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT NƯỚC ĐÓNG CHAI ANH THSố 216A Trần Hưng Đạo nối dài, Khu vực Yên Trung, PhưPhường Cái Răng sản xuất nước đóng chai
498 1801691181 CÔNG TY TNHH NƯỚC TINH KHIẾT CITI PLUS 562 Nguyễn Trãi, Khu Vực Yên Hạ Phường Cái Răng sản xuất nước uống tinh khiết
499 1801698959 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ P&N Số 407D, Huỳnh Thị Nỡ, KV Thạnh Phú Phường Cái Răng Sản xuất nước khoáng
500 1801729692 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI FAMY WATER Số 41, Đường C1, KDC Phú An Phường Hưng Phú Sản xuất nước khoáng
501 1801743859 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU FAMY Số 29-31, Đường Bùi Quang Trinh Phường Hưng Phú sản xuất nước tinh khiết

502 1801536789 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUANG PHÚC khu vực Thạnh Phước 1 Phường Trung Nhứt
Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết 
đóng chai

503 1801677130 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FAHAWA Số 18 ấp Thới Lộc Xã Đông Hiệp
Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết 
đóng chai

504 6300359175 CÔNG TY TNHH CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH MINH TUẤN Số 35/2, đường Lê Hồng Phong, khu vực 4, Phường IV, ThPhường Vị Tân Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng

505 6300350140 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ NGUYỄN HOÀNG Ấp 1A Xã Vị Thanh 1 Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
506 6300354730 CÔNG TY CỔ PHẦN PURIONE KCN Sông Hậu - Giai đoạn 1 Xã Châu Thành sản xuất nước khoáng

507 6300233687 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÍN PHÁT Số 21, đường Ngô Quyền, khu vực 2 Phường Ngã Bảy nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai
508 6300372592 CÔNG TY TNHH GMT HẬU GIANG Số 88, Ấp 4, Thị trấn Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang, Việt NamXã Vĩnh Viễn Sản xuất nước khoáng
509 2200107297 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG - XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NĐường D4, KCN An Nghiệp Phường Sóc Trăng sản xuất nước khoáng
510 2200218656 CÔNG TY TNHH NAM VIỆT 384 Võ Văn Kiệt Phường Sóc Trăng Sản xuất nước tinh khiết
511 2200267942 CÔNG TY TNHH TÂM ĐỨC 539 Trần Hưng Đạo Phường Phú Lợi sản xuất nước tinh khiết
512 2200273375 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  MIỀN TÂY 64 trần văn hòa Phường Phú Lợi sản xuất nước tinh khiết
513 2200317103 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÂN SIÊU CƯỜNG 367/37 Võ Văn Kiệt Phường Sóc Trăng sản xuất nước tinh khiết

514 2200713989 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN AN KHANG 261A Điện Biên Phủ Phường Sóc Trăng
Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết 
đóng chai

515 2200778873 CÔNG TY TNHH SOCTRANG WATER 48 KDC Minh Châu Phường Sóc Trăng sản xuất nư  ớc đóng chai
516 2200784034 CÔNG TY TNHH MTV VÂN TRÀ ấp Tâm Kiên Phường Mỹ Xuyên Sản xuất nươc khoáng
517 2200162643 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MỸ TRÂN KEN Ấp An Trạch Xã An Ninh sản xuất nước lọc
518 2200736432 CÔNG TY TNHH MỸ GIAO AQUALIFE Quốc Lộ 1A, ấp Đào Viên Xã Gia Hòa Sản xuất nước khoáng
519 2200771483 CÔNG TY TNHH THÁI QUỐC HÙNG Số 01 ấp Ngọn Xã Gia Hòa Sản xuất nước suối
520 2200801064 CÔNG TY TNHH NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI VIỆT THÁI Số 77 Quốc lộ 1A, ấp Hòa Khanh Xã Gia Hòa Sản xuất nước khoáng
521 2200810319 CÔNG TY TNHH KH-KT GREEN LIFE Số nhà 289, Huyện lộ 43, khóm Soài Côn, Phường 2, Thị xPhường Vĩnh Châu sản xuất nước lọc
522 1800156985 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA NƯỚC GIẢI KHÁT CẦN THƠ 586 đường 30/4 Phường Tân An Nước giải khát các loại
523 1801627820 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THE CIRCLE F6 mậu thân Phường Ninh Kiều S  ản xuất đồ uống
524 1801638195 CÔNG TY TNHH TEABO K2-17, đường Võ Nguyên Giáp Phường Ninh Kiều S  ản xuất đồ uống
525 1801184167 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC UỐNG COLLAGEN VIỆT NAM Khu công nghiệp Trà Nóc 2 Phường Phước Thới Sản xuất đồ uống không cồn
526 1801645957 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỮU PHƯỚC TÂY ĐÔ Số 96, Trương Văn Diễn, KV Thới Ngươn B Phường Phước Thới Sản xuất đồ uống không cồn
527 1801749709 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIANG HÙNG 165/3, KV Bình Hưng Phường Phước Thới Sản xuất đồ uống không cồn

528 316413998 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NATURE FOR LIFE - CHI NHÁNH CẦN TH27D/6, Tổ 3, KV1 Phường Thới An Đông
Sản xuất đồ uống không cồn, nước 

 khoáng.

529 1801734043 CÔNG TY TNHH MINOTA CẦN THƠ A2-108, đường Nguyễn Chí Thanh, KDC Gia Phúc Phường Thới An Đông
Sản xuất đồ uống không cồn, nước 
khoáng.

530 1801737816 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NƯỚC TINH KHIẾT HOA SEN115/7/11 Cách Mạng Tháng Tám. Phường Bình Thủy Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng

531 1801746923 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CHÍNH VĂN Số 25A/1, Tổ 14, Khu vực Bình Phó A Phường Long Tuyền Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng

532 1801751063 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỰC PHẨM QUỐC TẾ CH 33/17A, Huỳnh Phan Hộ Phường Bình Thủy Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
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533 1801775868 CÔNG TY TNHH NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI SCR WATER Số 141 đường Phan Trọng Tuệ, KDC Diệu Hiền, Phường HPhường Cái Răng Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng

534 6300333152 CÔNG TY TNHH THIÊN TRƯỜNG THẮNG Đường Công Vụ Ba Hiếu, KDC Vượt Lũ, Ấp 01 Xã Vị Thanh 1 Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
535 6300227884 CÔNG TY TNHH NUMBER ONE HẬU GIANG Khu Công Nghiệp Sông Hậu - Giai Đoạn 1 Xã Châu Thành Đồ uống không cồn

536 6300353536 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ OJIGI Khu công nghiệp Sông Hậu - Giai đoạn 1 Xã Châu Thành Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng

537 6300362629 CÔNG TY TNHH NƯỚC ĐÓNG CHAI ACB ấp Thạnh Thới Xã Đông Phước
Sản xuất đồ uống không cồn, nước 
khoáng.

538 2200721059 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VIỆT - ĐỨC 483 quốc lộ 1A Phường Phú Lợi Đồ uống không cồn
539 1800156230 CÔNG TY TNHH VINATABA - PHILIP MORRIS cây số 8 QL1A Phường Cái Răng Sản suất thuốc lá
540 1801235044 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÀI LOAN70A/2, KV1 Phường An Bình Sản xuất sợi nhân tạo
541 6300320234 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ARAM ấp Thạnh Lợi A2 Xã Thạnh Hòa gia công thú nhồi bông
542 104408636 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ MEKONG Số Nhà 30, Đường Số 10, KDC Thới Nhựt 2 Phường Tân An Hoàn thiện sản phẩm dệt
543 1800540694 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TRẤN quốc lộ 91 khu vực Thới An 3, phường Thuận An, quận Thốt Nốt, tp Cần ThPhường Thốt Nốt Hoàn thiện sản phẩm dệt
544 2200747787 CÔNG TY TNHH MTV MAY IN HUY HOÀNG 422 Lê Hồng Phong Phường Phú Lợi in lụa
545 2200758563 CÔNG TY TNHH MTV KIM HƯNG 137 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phường Sóc Trăng In logo trên đồng phục
546 2200799009 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MAI NGÂN Ấp Phụng Hiệp Xã An Ninh sản xuất vãi không dệt
547 2200730790 CÔNG TY TNHH ST THỊNH PHÁT khóm 1 Phường Ngã Năm đan bàn ghế
548 1800710272 CÔNG TY TNHH   LÝ PHÁT VIỆT THÙY 52 hùng vương Phường Ninh Kiều Sản xuất màn cửa, mành sáo
549 1801226635 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM XUÂN 61 Hùng Vương Phường Ninh Kiều May màn cửa
550 1801332048 CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT LỘC THUẬN PHÁT 509 ĐƯỜNG 30/4 Phường Tân An may rèm cửa
551 1801469116 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NỘI THẤT PHẠM MINH THÀNH 150A Đường 3/2 Phường Ninh Kiều Sản xuất chăn, ga, gối, màn cửa
552 1801476931 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ LAN LAN 35 Đường 19, Khu dân cư Vạn Phát - Cồn Khương Phường Cái Khế sản xuất khăn lạnh
553 1801508100 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÀN CỬA CÁT TƯỜNG 24 Cách Mạng Tháng tám, KV6 Phường Cái Khế  may màn cửa, ga, gối
554 1801734519 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT KHĂN LẠNH LAN ANH Cạnh số 79, đường số 18, Khu dân cư Vạn Phát - Cồn KhPhường Cái Khế sản xuất các loại khăn
555 1800155452 CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ 366E Cách mạng Tháng 8 Phường Bình Thủy sản xuất bao bì các loại
556 1800156167 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KWONG LUNG - MEKO Lô 28, KCN Trà Nóc Phường Thới An Đông May Chăn mền
557 1801089957 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BAO BÌ KIM V9A/91B Tổ 1 - KV Bình Phó A Phường Long Tuyền sản xuất bao bì dệt
558 1801414780 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOA PHÚC 35/16 Đồng Văn Cống Phường Bình Thủy May màn
559 1801682349 CÔNG TY TNHH MTV ASOKA 280D, đường Nguyễn Văn Linh Phường Long Tuyền sản xuất khẩu trang
560 1801520820 CÔNG TY TNHH VẠN MINH PHƯƠNG PK A15/7, đường 6A, KDC Thường Thạnh Phường Cái Răng Sản xuất khăn lạnh
561 1801690692 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN REPOHOME 67 Nguyễn Việt Dũng Phường Cái Răng may thảm chăn đệm
562 1801712434 CÔNG TY TNHH Trần Chiêu Dương Số 21 Nhật Tảo Phường Cái Răng sản xuất khăn ướt

563 1801769744 CÔNG TY TNHH MTV NỘI THẤT MÀN CỬA THÁI TUẤN .COM Số 18, Quốc lộ 91, Khu vực Thới An 1, Phường Thuận An, Quận Thốt Nốt, ThPhường Thốt Nốt

Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) Chi 
tiết: Sản xuất các sản phẩm dệt may sẵn 
như: màn, rèm cửa, mành, chăn, ga trải 
giường, tấm phủ máy móc hoặc bàn ghế

564 1801751602 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG GIA HƯNG VĨNH THẠNHSố 95 ấp Qui Lân 2 Xã Thạnh Quới Sản xuất hàng dệt may

565 1801697987 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AN NHIÊN ấp Thới Thuận Xã Cờ Đỏ
Sản xuất, gia công khẩu trang bằng vải 
không dệt

566 2200688965 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MAY MÀN LÊ NGUYỄN 112 Lê Hồng Phong Phường Phú Lợi May màn
567 2200746254 CÔNG TY TNHH SX TM MAI THƯ 40 Mai Thanh Thế Phường Phú Lợi May khẩu trang

568 2200776308 CÔNG TY TNHH THÊU THỊNH VƯỢNG 522A Mạc Đỉnh Chi, Khóm 6, Phường Phú Lợi
Thêu gia công trên vải, các sản phẩm may 
mặc khác

569 2200760058 CÔNG TY TNHH MTV GREEN CAT Số 73 Đường Hùng Vương, Khóm 3 Phường Ngã Năm may giỏ xách, túi xách khẩu trang
570 1801370131 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÀN CỬA ĐẸP NHƯ Ý 112B Cách Mạng Tháng Tám, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Cần ThPhường Cái Khế May chăn, màn, rèm
571 1801339646 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MC8-33 đường Nguyễn Chánh, khu dân cư 586 Phường Hưng Phú sản xuất màn, chăn đệm
572 2200775713 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HỒ PHÁT SÓC TRĂNG khóm Tân Thanh Phường Ngã Năm sản xuất khẩu trang
573 1800137735 DNTN AN HUY 113A/3, QL1 Phường An Bình May m  ặc
574 1800152927 CÔNG TY TNHH  HÀO  TÂN 232 Hoàng Quốc Việt Phường An Bình gia công hàng may mặc
575 1800158774 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TÂY ĐÔ 73 Mậu Thân Phường Cái Khế Quần áo các loại
576 1800348020 CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU VIỆT THÀNH KCN Cái Sơn Hàng Bàng, KV 4 Phường An Bình May Quần Áo
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577 1800576524 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI MAY XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 1 125/20, đường 30/4 Phường Ninh Kiều May Mặc
578 1800672965 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ  AN TÍN 14, Lê Thánh Tôn, Phường Ninh Kiều May mặc
579 1801334084 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KKS Số 123, Trần Minh Sơn Phường Tân An May M  ặc
580 1801337624 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CPM 146/45/16A2, đường Hoàng Quốc Việt, KV 4 Phường An Bình May trang ph  ục
581 1801348915 CÔNG TY TNHH AUSVIFA KV1 Phường An Bình May m  ặc
582 1801369270 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÚY LIÊN 4h2 ma thân Phường Ninh Kiều May M  ặc
583 1801372259 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ 89 131, đường 12, Khu dân cư Vạn Phát Phường Cái Khế Sản xuất và gia công, quần áo may sẵn
584 1801390547 CÔNG TY TNHH MAY VINH QUANG 125/20đ30.4 Phường Ninh Kiều May quần áo
585 1801500341 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HOÀNG THỦY138A, Phạm Ngũ Lão Phường Cái Khế may trang phục
586 1801536316 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG EROS VIỆT NAM 12, đường số 1, Khu TĐC Đại Học Y Dược, khu vực 4 Phường Tân An May trang ph  ục Quần áo
587 1801544123 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GIA THẠNH PHÁT M3 đinh cong tráng Phường Ninh Kiều May M  ặc
588 1801559602 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAY MẶC CHÂU VĨNH LỘC16 Võ Thị Sáu Phường Ninh Kiều May Quần Áo
589 1801572226 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HYGIE & PANACEE Số 65-67 đường 30 KDC 91B Phường Tân An May qu  ần áo
590 1801581735 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HCN 07A2/3A Khu Vực 5 Phường An Bình May m  ặc
591 1801598591 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THỜI TRANG XANH 37 Nguyễn Văn Cừ Phường Cái Khế May trang phục
592 1801600681 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WATER WHEEL 671/2 Khu Vực 1 Phường An Bình May m  ặc
593 1801622519 CÔNG TY TNHH GIA CÔNG MAY MẶC LÊ VY Số 163B2/9, Nguyễn Văn Cừ nối dài, KV 4 Phường Tân An Gia công may m  ặc
594 1801632203 CÔNG TY TNHH MAY NGÔI SAO XANH Số 8 đường 19, KDC Vạn Phát Phường Cái Khế May đồng phục học sinh

595 1801633334 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT AN ĐỨC THÀNH 44, Nguyễn Văn Cừ nối dài, KV4 Phường Tân An
Sản phẩm may trang phục (trừ trang phục 
t  ừ da lông thú)

596 1801651679 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHI SONG 137 Hoàng Văn Thụ Phường Ninh Kiều May mặc
597 1801659389 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO MAY VÀ IN TRUNG TÍNSố 57, Đường Võ Trường Toản Phường Cái Khế may quần áo

598 1801674884 CÔNG TY TNHH KINH DOANH MAY MẶC ĐỨC THỊNH Số 91A/7, Hẻm 91A&B, đường Nguyễn Đệ Phường Cái Khế
May trang phục (trừ trang phục từ da lông 
thú)

599 1801685082 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT AN PHÚC KHANG 44 Nguyễn Văn Cừ Nối Dài, KV 4 Phường An Bình May m  ặc

600 1801698363 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MAY MẶC MINH ÁNH 50/19B, Trần Hoàng Na Phường Tân An
May trang phục (trừ trang phục từ da lông 
thú)

601 1801712057 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ AN KHÁNH NGỌC 9/46, Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường Ninh Kiều May đồ công sở

602 1801716799 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAY MẶC HUY TÂY Số 14, đường Nguyễn Khuyến Phường Ninh Kiều
May trang phục (trừ trang phục từ da lông 
thú

603 1801722369 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ MAY TUẤN 43, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường Ninh Kiều May quần áo
604 1801753102 CÔNG TY TNHH KINH DOANH MAY MẶC ĐỨC PHÁT Số 91A/7, Hẻm 91A&B, đường Nguyễn Đệ Phường Cái Khế May mặc
605 1801758245 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT ĐỒNG PHỤC THIÊN KIM108/6D đường 30/4, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, ThPhường Ninh Kiều sản xuất quần áo đồng phục
606 1801752564 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MAY MẶC ĐỨC THỊNH Tổ 7, ấp Mỹ Phước, Phường An Bình may trang phục

607 1800475886 CÔNG TY TNHH   MAY PHƯỚC THỚI Kv Thới Ngươn B Phường Phước Thới
May trang phục (trừ trang phục từ da lông 
thú)

608 1801609733 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VINH TIẾN 219/2, KV Bình Hưng Phường Phước Thới
May trang phục (trừ trang phục từ da lông 
thú)

609 1801707025 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT LONG GIANG QL91, tổ 9, khu vực Bình Hưng Phường Phước Thới May quần áo, trang phục
610 1801712730 CÔNG TY TNHH MAY PHÁT HUY 411 Trần Hưng Đạo, KV15 Phường Ô Môn Gia công quần áo may
611 1801712956 CÔNG TY TNHH MAY MẶC ĐẠI VIỆT KHÁNH Số 411 đường Trần Hưng Đạo Phường Ô Môn May quần áo
612 1801713540 CÔNG TY TNHH MAY LÝ ANH HOÀNG Đường Tôn Đức Thắng,Kv Thới Hòa Phường Phước Thới  May trang phục, quần, áo
613 1801716069 CÔNG TY TNHH MAY MẶC MINH NGUYỆT 349, Đường Tôn Đức Thắng Phường Phước Thới  sản xuất quần áo 

614 1801718891 CÔNG TY TNHH MAY NGỌC KHẢI KV Bình Phước Phường Phước Thới
May trang phục (trừ trang phục từ da lông 
thú)

615 1801730867 CÔNG TY TNHH MAY TƯỜNG PHÁT Số 411, KV15 Phường Ô Môn May quần áo
616 1801736435 CÔNG TY TNHH MAY NGỌC HƯƠNG KV Bình Hòa A Phường Phước Thới May quần áo
617 1801745662 CÔNG TY TNHH GIA CÔNG MAY MẶC QUANG VINH Kv Thới Ngươn B Phường Phước Thới Sản xuất quần áo
618 1801776533 CÔNG TY TNHH MAY MỸ LAN 306 Tôn Đức Thắng, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, ThPhường Phước Thới May quần áo
619 1800600311 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MEKO Lô 20, Đường Trục Chính, KCN Trà Nóc, Bình Thủy, Cần ThPhường Thới An Đông may trang phucj
620 1801144005 CÔNG TY TNHH KWONG LUNG - Ô MÔN LÔ 28 KCN TRÀ NÓC 1 Phường Thới An Đông MAY GIA CÔNG CÁC LOẠI ÁO JACKET
621 1801528322 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BẢO HỘ LAO ĐỘNG THIỆN NHÂN Thửa đất số 580, Đường tỉnh 917 Phường Thới An Đông Sản xuất đồ bảo hộ lao động

622 1801635123 CÔNG TY TNHH NGÂN THÀNH CÔNG 78-78A Nguyễn Chánh Tâm, KDC Ngân Thuận Phường Bình Thủy
 May trang phục (trừ trang phục từ da 
lông thú)
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623 1801652538 CÔNG TY TNHH HẢI MINH QUỐC NGUYỄN Số 67/3/58 Nguyễn Thông Phường Bình Thủy may  quan ao
624 1801655962 CÔNG TY TNHH TRANG PHỤC CHUYÊN NGÀNH HÒA PHÚ 358/16 Đường Võ Văn Kiệt Phường Long Tuyền may trang phục
625 1801701721 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHI ĐÀO CT 165, Đường Tạ Thị Phi, Khu vực Bình Thường B Phường Long Tuyền may trang phục
626 1801708011 CÔNG TY TNHH MAY DIỆU CHÍNH 3/5, KV Thới Long, Phường Thới An Đông May trang phục

627 1801711920 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MAY MẶC THIỆN NHÂN 51 E Tổ 4, Nguyễn Chí Thanh, Khu vực Thới Thuận Phường Thới An Đông
 May trang phục (trừ trang phục từ da 
lông thú)

628 1801712748 CÔNG TY TNHH MAY MẶC KHẢI HƯNG Số A3-24 và Số A3-26, Đường Nguyễn Chánh Tâm, KDC Ngân ThuậnPhường Bình Thủy May mặc
629 1801716453 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THANH DUYÊN 71/52A Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường An Thới, Quận BPhường Bình Thủy may trang phục

630 1801718228 CÔNG TY TNHH MAY THÀNH CÔNG CẦN THƠ Số 9A, đường Nguyễn Chí Thanh, tổ 4, khu vực 1 Phường Thới An Đông
Sản xuất, gia công hàng may mặc, quần 
áo, mền, gối

631 1801730433 CÔNG TY TNHH MAY MẶC TUYẾT TRINH 112, Khu Vực Thới Hưng Phường Thới An Đông May trang phục
632 1801730874 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MAY MẶC GIA KHÁNH Số 68A, Đường Nguyễn Chí Thanh Phường Thới An Đông May trang phục
633 1801734364 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐỒNG PHỤC TEEREX 72A Đường Nguyễn Văn Trường , Tổ 15, Khu vực Bình ThPhường Long Tuyền May trang phục
634 1801747483 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LETHI Số 58A, Võ Văn Kiệt Phường Bình Thủy s  ản xuất quần áo

635 1801752821 CÔNG TY TNHH EROS SPORT 21 tổ 8, Khu vực Thới Thạnh Phường Thới An Đông
May trang phục (trừ trang phục từ da lông 
thú)

636 1800521807 CÔNG TY TNHH MAY HỒNG CHƯƠNG 36 đường B5 KDC Hưng Phú Phường Hưng Phú may quần áo đồng phục
637 1801650844 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRẦN THY THY 24/1 đường Nhật Tảo Phường Cái Răng may trang phục

638 1801715724 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MÔI TRƯỜNG NGÔ MINH Số 6, Đường D35, KDC Hồng Loan Phường Cái Răng
Sản xuất và gia công quần áo bảo hộ lao 
động

639 1801732487 CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THỜI TRANG CẦU VỒNGSố 56, Đường 8C2, KDC Hưng Phú 1 Phường Hưng Phú may quần áo người lớn
640 1801766662 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀNG NHÂN M-01, Đường số 44A, KDC 586, Khu vực Thạnh Thới, PhPhường Hưng Phú may quần áo
641 1801770669 CÔNG TY TNHH MAY GOLDEN BEE E2-04 Đường Số 8, KDC Nam Long, Khu Vực 2, Phường HPhường Cái Răng May quần áo
642 1801777784 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MAY MẶC TÀI PHÚ Số 25/5A Đường Nguyễn Việt Dũng, Phường Lê Bình, QuPhường Cái Răng may quần áo đồ bộ
643 6300228140 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHẬT THÀNH Khu Vực 2, Quốc Lộ 1A Phường Cái Răng gia công may mặc
644 1800572738 CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU PHONG ĐIỀN Ấp Trường Thuận Xã Trường Long may gia công
645 1801679843 CÔNG TY TNHH MAY MẶC QUỐC BÌNH CẦN THƠ Ấp Qui lân 7 Xã Thạnh Quới Sản xuất quần áo
646 1801623625 CÔNG TY TNHH MAY CỜ ĐỎ ấp Thới Hòa Xã Cờ Đỏ May quần áo

647 1801766831 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MAY MẶC TRƯỜNG KHANG Ấp Thới Trung, Xã Thới Đông, Huyện Cờ Đỏ, Thành phXã Cờ Đỏ
May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

 thú)
648 1801621138 CÔNG TY TNHH MAY HƯNG LỘC ấp Thới Thuận A Xã Thới Lai May trang phục

649 1801751345 CÔNG TY TNHH MAY PHÁT TÂM ấp Trường Thọ Xã Trường Xuân
May trang phục (trừ trang phục từ da lông 
thú)

650 1801754258 CÔNG TY TNHH MAY MẶC ÁNH NGUYỆT ấp Trường Ninh 3 Xã Trường Xuân
May trang phục (trừ trang phục từ da lông 
thú)

651 6300175682 CÔNG TY TNHH  MTV BÁCH MỸ NỘI Y Lô A7, đường số 1, Cụm CN, Khu CN Phường Vị Thanh May gia công đồ lót
652 6300255659 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ - HẬU GIANG ĐƯờng số 4 Phường Vị Thanh May trang phục
653 6300322591 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÔNG MẬP ấp Tư Sáng Xã Hỏa Lựu May trang ph  ục
654 6300333473 CÔNG TY TNHH  UNIPAX VỊ THANH Lô A13- A17, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Vị Thanh, PhPhường Vị Thanh Sản xuất nón vải thời trang

655 6300364908 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU VỊ THỦY Số 9, Quốc lộ 61 , Thị Trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang, Việt NamXã Vị Thủy
May trang phục (trừ trang phục từ da lông 
thú)

656 6300345905 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP THIÊN THANH NGÂN Ấp Phú Thạnh Xã Thạnh Xuân May trang phục
657 6300350976 CÔNG TY TNHH MAY MẶC - GIÀY DA TẤN PHÁT ấp Long An A Xã Đông Phước Gia công quần áo
658 6300266298 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MAY MẶC ÁNH MINH Ấp Tân Thuận Xã Đông Phước gia công quần áo bảo hộ lao động
659 6300328392 CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU GIA KHÁNH Tỉnh lộ 947, ấp Đông Lợi, Xã Đông Phước Xã Phú Hữu may trang phục
660 6300360815 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN XUẤT MAY MẶC ÁNH MINH số 03, Ấp Tân Thuận, Xã Đông Phước A Xã Đông Phước gia công quần áo bảo hộ lao động
661 6300352902 CÔNG TY TNHH MAY MẶC XUẤT NHẬP KHẨU MINH HÀ PHÁT số 13, đường Ngô Quyền, Khu vực II Phường Ngã Bảy Giá công hàng may mặc
662 6300370443 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NGÃ BẢY Số 13 Ngô Quyền, Khu vực II , Phường Lái Hiếu, Thành phPhường Ngã Bảy Máy trang phục
663 6300319380 CÔNG TY TNHH MAY THÁI PHONG Ấp tầm vu Xã Thạnh Hòa May trang phục

664 6300351183 CÔNG TY TNHH MTV MAY MẶC HSM Thửa đất số 21, tờ bản đồ số 66, ấp Phú Khởi Xã Thạnh Hòa
May trang phục (trừ trang phục từ da lông 
thú)

665 6300351497 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AC GROUP 09 Đường số 4, KDC Minh Trí, Ấp Long Hòa A1 Xã Thạnh Hòa
May trang phục (trừ trang phục từ da lông 
thú)
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666 6300354850 CÔNG TY TNHH TM - SX CHEN LONG ấp 6 Xã Xà Phiên
May trang phục (trừ trang phục từ da lông 
thú)

667 6300348504 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAY ĐỨC THÀNH khu vực 6 Phường Long Mỹ May mặc
668 6300360413 CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU LONG MỸ (đức thành củ) Số 31, Khu vực 6 Phường Long Mỹ May mặc
669 2200691076 CÔNG TY TNHH MAY HỒNG SINH PHÚC 189 Kênh Xáng Phường Sóc Trăng May trang phục
670 2200733135 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ - SÓC TRĂNG Quốc Lộ 60 Phường Sóc Trăng may quần áo
671 2200807771 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGUYÊN TÚ Số 63 Phạm Hùng, Khóm 3 Phường Sóc Trăng May mặc
672 2200809786 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MAY MẶC NHỰT THANH Số 32 Nguyễn Trung Trực, Khóm 1, Phường 2, Thành phPhường Phú Lợi May mặc
673 2200680476 CÔNG TY TNHH TUNTEX SÓC TRĂNG VIỆT NAM Lô H, KCN An Nghiệp Xã An Ninh gia công may quần áo thể thao
674 2200717937 CÔNG TY TNHH LUCKYTEX SÓC TRĂNG VIỆT NAM Lô H KCN An Nghiệp Xã An Ninh May mặc

675 2200772046 CÔNG TY TNHH EW VINA Ấp phụng hiệp Xã An Ninh
1 May đồng phục, bảo hộ lao động, đồ 
phòng sạch, khẩu trang y tế

676 2200772053 CÔNG TY TNHH MEDIPROTEK VINA Lô C, KCN An Nghiệp Xã An Ninh

May trang phục (trừ trang phục từ da lông 
thú). Chi tiết: đồng phục/đồ bảo hộ lao 
động, đồng phục/đồ phòng sạch, khẩu 
trang công nghiệp

677 2200793448 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỆT MAY SẮC MÀU VIỆT NAM 86 Ấp Xà Lan Xã An Ninh may mặc
678 2200806030 CÔNG TY TNHH TM-DV KHƯU MỸ PHƯỢNG ấp Cầu Đồn Xã Mỹ Tú may mặc
679 2200715023 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAY MẶC NGỌC ANH ấp Vĩnh Phong Phường Ngã Năm may quần áo
680 2200798728 CÔNG TY TNHH THANH LOAN SÓC TRĂNG khóm 1 Phường Ngã Năm may quần áo
681 2200805703 CÔNG TY TNHH MAY MẶC VĨNH LÂM NGÃ NĂM Số 26C Quốc Lộ 61B, Khóm 3 Phường Ngã Năm may quần áo
682 2200807556 CÔNG TY TNHH THUẬN THIÊN GLOBAL Thửa đất số 218, Tờ bản đồ số 29, Khóm Tân Phú Phường Ngã Năm may quần áo
683 2200804523 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THỜI TRANG KHANG HOÀNG Ấp Mỹ Huề, xã Nhơn mỹ Xã Nhơn Mỹ May trang phục học sinh
684 1800415559 CÔNG TY CỔ PHẦN DA TÂY ĐÔ 02, Lê Hồng Phong Phường Bình Thủy Da bò thuộc

685 1801314151 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI NGUYỄN TRUNG KIÊN 264/2, KV 13 Phường Ô Môn
Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, 
sản xuất yên đệm

686 1801647721 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI HƯƠNG TRANG 52/5A KV Thạnh Mỹ Phường Cái Răng sản xuất túi, hộp đựng mắt kiếng

687 1801736643 CÔNG TY TNHH MAY TÚI XÁCH NHỊ KHANG 197 ấp Thới Hiệp B. Xã Đông Hiệp
Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, 
sản xuất yên đệm

688 6300364464 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHƯ LONG BẢO số 97 ấp Thạnh Lợi B Xã Thạnh Hòa
sản xuất Va ly, túi xách và các loại tương 
tự; yên đệm

689 6300350493 CÔNG TY CP MAY QUYẾT TIẾN HẬU GIANG ấp 10 Xã Xà Phiên
Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, 
sản xuất yên đệm

690 2200813359 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI WELL HOPE (VN) Số 390, Thửa đất số 129, Tờ bản đồ số 19, Đường Phạm HPhường Sóc Trăng
Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, 
sản xuất yên đệm

691 2200733939 CÔNG TY TNHH BROADPEAK SÓC TRĂNG Ấp Phụng Hiệp Xã An Ninh May túi xách
692 1800372305 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG MỸ 87 Võ Văn Tần Phường Ninh Kiều Sản xuất giày dép da
693 1801639664 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG VIỆT MAI 90A4 Tổ 13 khu vực 2 Phường Tân An Sản xuất giày, dép
694 302721086 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI GIÀY DA AN THỊNH TẠI CẦN THQuốc Lộ 91, Khu vực Bình Lập Phường Phước Thới Sản xuất giày, dép
695 1101879886 CÔNG TY TNHH MAY GIA CÔNG D& D - CHI NHÁNH CẦN THƠ Kho số 10, Số 124 Võ Văn Kiệt, Khu vực Bình Trung Phường Long Tuyền Sản xuất giày dép
696 1801449166 CÔNG TY TNHH TKG TAEKWANG CẦN THƠ KCN Hưng Phú 2B Phường Hưng Phú Gia công đế giày
697 6300327159 CÔNG TY TNHH JIA ZHI Lô A4, cụm công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp TP Vị Thanh, PhPhường Vị Thanh gia công mũ giày
698 6300135873 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN GIÁP QUÁN THĂNGấp Long An B Xã Đông Phước Gia công giày dép
699 6300142662 CÔNG TY TNHH LẠC TỶ II Lô B1, B2 KCN Tân Phú Thạnh, Giai đoạn 1 Xã Thạnh Xuân Sản xuất giày, dép
700 6300368652 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HỒNG PHONG Thửa đất số 35, tờ bản đồ số 47, Quốc Lộ 61, Ấp Láng Hầm C, XXã Thạnh Xuân Sản xuất giày dép
701 6300342679 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT GIÀY HẰNG VỸ 2 91 Ngô Quyền Phường Ngã Bảy sx giày

702 6300356632 CÔNG TY CỔ PHẦN GIA CÔNG NHÀ MÁY GIÀY THUẬN HƯNG Ấp Tầm vu 1 Xã Thạnh Hòa

Gia công phun sơn - quét sơn đế giày; Gia 
công in ấn đế giày, in xoa,in lụa,in máy,in 
chuyển, ép nổi logo giày Chỉ hoạt động khi 
đủ các điều kiện theo pháp luật

703 2200808214 CÔNG TY TNHH GIÀY DA VIỆT TIẾN Số 327 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phường Sóc Trăng  may Giày, dép
704 317247750 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGÂN THĂNG ấp Nàng Rền Xã Phú Lộc sản xuất giày dép
705 1800153092 DOANH NGHIỆP TN   LÂM HÁI 149A/4, khu vực 5 Phường An Bình Cưa x  ẻ gỗ



17

STT Masothue TenDN Địa chỉ Xã, Phường Ngành SXKD
706 1801143668 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THÚY SƠN 97 mau thân Phường Ninh Kiều Sx B  ảo Quản Gỗ
707 1801292250 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYỄN GIANG218, Đường 3/2 Phường Tân An Cưa xẻ gỗ
708 1801590592 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GỖ HAI TỶ 327/10, khu vực 4, đường Hoàng Quốc Việt Phường An Bình Cưa Xẻ Gỗ
709 1801756985 CÔNG TY TNHH  XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT ARGO Số 9-11, đường B15, KDC 91B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, ThPhường Tân An gổ được cưa sẻ, và bào
710 1801670375 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VÂN ĐIỀN WOODEN 59/10C, KV 7, Đường Võ Văn Kiệt Phường Bình Thủy Cưa, xẻ, bào gỗ và b  ảo quản gỗ
711 1801661557 CÔNG TY TNHH CNC NHẤT LỘC PHÁT 426, Lê Hồng Nhi, KV1 Phường Cái Răng cưa xẻ gỗ
712 1800242440 DNTN LONG HẢI Khu vực Phụng Thạnh 1 Phường Thuận Hưng Cưa xẻ gỗ
713 1800554538 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HIỆP HƯNG KV Phụng Thạnh 2 Phường Thuận Hưng Cưa xẻ gỗ
714 6300030366 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THUÝ SƠN - HG Khu Công Nghiệp Tân Phú Thạnh GĐ1 Xã Thạnh Xuân Cưa xẻ gỗ
715 2200154642 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BỈNH LỢI 351 Bạch Đằng Phường Phú Lợi cưa x  ẻ gổ
716 2200196032 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆP THẠNH 19 Kinh xáng Phường Sóc Trăng cưa xẽ gỗ
717 2200287635 CÔNG TY TNHH LÝ PHIÊU 14A cầu Đen Phường Sóc Trăng cưa xẻ gỗ
718 2200417235 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG 405 405 Quốc Lộ 1 Phường Phú Lợi Cưa xẻ gỗ
719 2200504488 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GỖ NAM Á khu 1 Xã Nhu Gia Cưa xẻ gỗ

720 1801739972 CÔNG TY TNHH TM DV XD MỘC TÂM UY Số 200, Tầm Vu Phường Tân An
Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván 
mỏng khác

721 1801728321 CÔNG TY TNHH GỖ HOÀNG TRANG 277 Võ Văn Kiệt Phường Bình Thủy
Gỗ dán, gỗ lạng (có độ dày không quá 
6mm), ván ép và ván mỏng khác

722 1801756960 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT HỮU THỊNH L12-05 đường Lạc Long Quân, Phường Bình Thủy, Quận BPhường Bình Thủy
 Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván 
mỏng khác

723 6300097360 CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DAZHUẤp nhất Xã Thạnh Hòa Sản xuất gỗ, ván ép
724 6300373885 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GỖ TÀI PHÚ THÀNH Số 90, ấp 5, Thị trấn Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang, Việt NamXã Vĩnh Viễn Sản xuất ván ép
725 6300059319 CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SINH HỌC khu vực b Phường Long Bình SX sản phẩm từ gỗ, tre, rơm
726 6300358615 CÔNG TY TNHH TM DV TTNT BẢO NGỌC Số 369, KV Thạnh Hiếu Phường Long Bình Sản xuất ván ép
727 1800402253 CÔNG TY TNHH GỖ NGUYỄN CHIẾN 158B, Đường 3/2 Phường Tân An Sản Xuất Đồ Gỗ Xây Dựng
728 1801076002 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VĂN THANH Số 900, Đường Bùi Hữu Nghĩa Phường Long Tuyền Sản xuất gỗ copha
729 1801676426 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ TÔ KIỀU Đối diện số 79D, Trương Vĩnh Nguyên Phường Hưng Phú Sản xuất đồ gỗ xây dựng
730 6300283818 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG TRANG TRÍ NỘI THẤT THANH SẤp Đông Lợi, Xã Đông Phước Xã Phú Hữu Sản xuất đồ gỗ xây dựng

731 6300328152 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DỊCH VỤ MỘC DUY ấp Thạnh Thới Xã Đông Phước
sản xuất gỗ trong xây dựng (tay vin cầu 
thang)

732 2200698113 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG  PHÚC NHÂN Mỹ Thành Phường Mỹ Quới cửa gỗ
733 1800752970 CÔNG TY TNHH PPE 135, Mậu Thân Phường Cái Khế sản xuất, gia công củi trấu củi ép
734 1801741040 CÔNG TY TNHH  KỸ THUẬT DỊCH VỤ GREEN ECO CẦN THƠ Phòng 9080 Tòa nhà A200 Nguyễn Hiền Phường Tân An s  ản xuất khung tranh ảnh
735 1800649998 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI  THÁI DƯƠNG khu vực 4 , phường châu văn liêm,quận ô môn Phường Ô Môn sản xuất củi trấu
736 1801276812 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÀI LỘC 54, Lộ Hậu Thạnh Mỹ, KV Thạnh Mỹ Phường Cái Răng sản xuất củi trấu
737 317066786 CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI GREEN - CHI NHÁNH THỐT NỐT Kho số 511, Tổ 18 KV Thới An 1 Phường Thốt Nốt Sản xuất củi trấu

738 6300352469 CÔNG TY TNHH SX TM DV HƯNG PHÁT Số 203 đường Trần Hưng Đạo, Phường V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu GiangPhường Vị Tân

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất 
sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu 
tết bện

739 6300360131 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN HẬU GIANG COCOFARM ấp Tư Sáng Xã Hỏa Lựu

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất 
sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu 
t  ết bện

740 6300356255 CÔNG TY CỔ PHẦN ECOKA Ấp 2 Xã Vĩnh Thuận Đông
Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ, Sản xuất 
sản phẩm khác từ tre, nứa

741 6300018009 CÔNG TY TNHH VIỆT CHÍN (VIỆT NAM) 27/6 Quốc lộ 11 Xã Thạnh Hòa gia công bài vị từ gỗ
742 2200736182 CÔNG TY TNHH ĐOÀN TIẾN NGÂN 25 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phường Sóc Trăng s  ản xuất các sản phẩm từ gỗ
743 2200798164 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG GỖ TRƯỜNG THấp Chợ Cũ Phường Mỹ Xuyên Sản suất đũa, tấm thớt

744 2200805541 CÔNG TY TNHH TRE ĐẤT PHƯƠNG NAM Ấp Phước Hòa Xã Thuận Hòa

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất 
sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu 
tết bện

745 1801617290 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CẢNH QUAN MỘC PHÁT P9027, A200 Nguyễn Hiền, khu dân cư 91B Phường Tân An S  ản Xuất Từ Tre, Gỗ
746 1801628197 CÔNG TY TNHH BROS 122/6 mậu thân Phường Ninh Kiều SX SP từ gỗ, tre, nứa, rơm, r  ạ
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747 1801725673 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẶNG LÂM 38/39 mậu thân Phường Cái Khế

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất 
sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu 
tết bện

748 1801727416 CÔNG TY TNHH SXTM TTNT NAM LONG Số 27, Khu TTTM 622, Đường Nguyễn Đệ, Phường An Thới, Quận BPhường Bình Thủy
Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói 
và vật liệu tết bện

749 1801755597 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DANH ANH CT 176/5C Phạm Hùng, khu vực Yên Hòa Phường Cái Răng Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; 
750 6300253193 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐAN - VIỆT KV Phú Thắng Phường Hưng Phú Sản phẩm viên gỗ đốt, gỗ xẻ
751 1801732328 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NĂNG LƯỢNG ĐỒNG BẰNG Thạnh Lộc 1 Xã Trung Hưng Đan lát từ lục bình
752 6300287682 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PHƯỢNG NHƯ Số 70 Đường 30/4, ấp 2 Xã Vị Thủy Sản xuất sản phẩm từ gỗ

753 6300341611 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP SINH KẾ MEKONG Ấp Thạnh Long Xã Đông Phước
Sản xuất sản phẩm từ cây năng tượng (thủ 
công mỹ nghệ)

754 6300363171 CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH LIÊM ấp 12 Xã Vĩnh Viễn Đan lục bình
755 2200792645 CÔNG TY TNHH SỨ MỆNH XANH 373C Tôn Đức Thắng Phường Sóc Trăng SX hàng thủ công mỹ nghệ
756 2200789096 CÔNG TY TNHH  VẬN TẢI VÀ BAO BÌ CƯỜNG PHAN Số 28 Ngô Quyền, ấp Vĩnh Xuyên Phường Mỹ Xuyên Sản xuất bao bì

757 1801602992 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN ẤN PHƯƠNG THU 294, Võ Văn Kiệt, Phường An Thới, Quận Bình Thuỷ Phường Bình Thủy

Dịch vụ In ấn: Dịch vụ in báo, sách và dịch 
vụ in khác (in các loại: lịch blog, lịch tờ, 
lịch lò xo, biểu mẫu...)

758 6300034360 CÔNG TY TNHH GIẤY LEE  MAN VIỆT NAM Cụm Công Nghiệp Tập Trung Phú Hữu A - Giai Đoạn 1Xã Châu Thành Sản xuất bột giấy, giấy và bìa
759 6300039231 CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BỘT GIẤY LEE & MAN VIỆT NAM Cụm CN tập trung Phú Hữu A - GĐ1 Xã Châu Thành Sản xuất bột giấy
760 1800369408 CÔNG TY TNHH SẢN  XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN HƯNG KCN tiểu thủ công nghiệp Cái Sơn Hàng Bàng Phường An Bình sx giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy
761 1800387982 CÔNG TY TNHH   CÔNG NGHIỆP IN BAO BÌ HOÀNG LỘC 68-69 Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường Ninh Kiều Sản xuất và in thùng carton
762 1801382169 CÔNG TY TNHH NGỌC NGỌC LAN 122/7A đường 3/2 Phường Ninh Kiều Sx Bao Bì Gi  ấy
763 1800415485 CÔNG TY TNHH TÂN MỸ KV Bình Phước Phường Phước Thới Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa
764 1801752405 CÔNG TY TNHH KINH DOANH SẢN XUẤT BAO BÌ ÁNH DƯƠNG Số 1272/2 Quốc lộ 91, Khu vực Hòa Thạnh Phường Ô Môn sản xuất bao bì bằng giấy
765 1801704747 CÔNG TY TNHH GIẤY VÀ BAO BÌ PHAN QUANG 220 Nguyễn Chí Thanh Phường Thới An Đông sản xuất giấy, bao bì
766 1801580562 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LONG THÀNH TIẾN Số 083A, Huỳnh Thị Nở, Khu vực Yên Hạ Phường Cái Răng Sản xuất bao bì
767 1801775265 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ TM HVK 116 Phạm Hùng, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Thành phPhường Cái Răng sản xuất bao bì thùng carton

768 6300072013 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KING GROUP Km 2087+550 Quốc lộ 1A, ấp Long An B Xã Đông Phước
SX thùng carton dùng trong ngành thủy 
sản, nông sản, khác

769 6300294545 CÔNG TY TNHH BAO BÌ ĐÔNG ÂU 0939354355 Xã Thạnh Xuân Sản xuất bao bì giấy
770 1800405247 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI GIẤY VÀ BAO BÌ MIỀN TÂY 2 19 Hoàng Văn Thụ Phường Ninh Kiều Sản xuất giấy và bao bì giấy

771 1801735054 CÔNG TY TNHH  SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN BÌNH CẦN THƠ Số 10A1 Khu Vực 5 Phường An Bình
Sản Xuất Giấy Nhăn, Bìa Nhăn, Bao Bì Từ 
Giấy V  à Bìa

772 1800633243 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BAO BÌ GIẤY NAM HƯNG PHÁT Lô 8 - KCN Trà Nóc 1 Phường Thới An Đông Sản xuất giày cuồn

773 1801695309 CÔNG TY TNHH BAO BÌ SONG PHÚ 893, Huỳnh Phan Hộ Phường Thới An Đông
 Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ 
giấy và bìa

774 2200806672 CÔNG TY TNHH SX-TM-DV BAO BÌ BÍCH THỦY 178 đường Võ Văn Kiệt Phường Sóc Trăng sản xuất bao bì giấy
775 1800662406 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THANH THANH 81 Mậu Thân Phường Ninh Kiều gia công cắt giấy
776 1801212939 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GIẤY ANH THƯ 99B/1, Nguyễn Trãi, Phường Ninh Kiều Sản Xuất Giấy Khăn
777 1801549428 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT PK 19/33 Trương Định Phường Ninh Kiều sản xuất khăn giấy
778 314898627 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN XUẤT GIẤY TẬP PHÁT THÀNH ĐẠT 274A/13, tỉnh lộ 918, KV Bình Dương - Phường Long HPhường Long Tuyền sản xuất giấy tập
779 1801726003 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HUY GIÀU Trần hưng đạo Phường Cái Răng sản xuất giấy vệ sinh
780 1801741308 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP MINH AN THỊNH A9-5 Đường 2, KDC Nam Long Phường Cái Răng  trang trí thiệp sinh nhật các loại

781 6300357019 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOA SEN GIẤY PHÁT HOA SEN Số nhà 17, quốc lộ 61 đường số 1, ấp Mỹ Hiệp Xã Hỏa Lựu
Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa 
chưa được phân vào đâu

782 1800157925 CÔNG TY CP IN TỔNG HỢP CẦN THƠ Số 500 đường 30/4 Phường Tân An In ấn bao bì

783 1800452737 CÔNG TY TNHH HOA PHƯỢNG 68 Bế Văn Đàn Phường Cái Khế

Dịch vụ in báo, sách và dịch vụ in khác (in 
các loại: lịch blog, lịch tờ, lịch lò xo, biểu 
mẫu...)

784 1800511767 DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI  QUẢNG CÁO THẠNH VÂN 61/78 Trần Bình Trọng Phường Ninh Kiều  dịch vụ in ấn quảng cáo
785 1800525914 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHƯ  CƯƠNG SỐ 78 ĐƯỜNG 30/4 Phường Ninh Kiều dịch vụ in ấn
786 1800537109 DOANH NGHIỆP TN   THỦY  NGUYÊN 132/18, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Ninh Kiều in ấn
787 1800546375 CÔNG TY TNHH VĨNH HOÀNG 145 Lý Tự Trọng Phường Ninh Kiều in ấn
788 1800554489 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ IN MỸ THUẬT NTD 9/86, khu dân cư văn minh 324, đường 30/4 Phường Ninh Kiều  In ấn Các Loại
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789 1800581845 CÔNG TY TNHH IN VIỆT CƯỜNG 148/318, đường 3/2 Phường Tân An In ấn Các Loại
790 1800640272 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO IN ẤN QUANG SÁNG 507, đường 30/4 Phường Tân An In ấn Các Loại
791 1800647119 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO PHAN GIA 68, Nguyễn Văn Cừ Phường Cái Khế In b  ảng Quảng cáo
792 1800649148 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ QUẢNG CÁO NKT 69/18 CMT8 Phường Cái Khế  Dịch vụ In ấn
793 1800690555 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LƯU XUÂN GIANG 56A Phạm Ngũ Lão Phường Cái Khế In ấn
794 1800737605 CÔNG TY TNHH  IN THANH TÙNG 07 Mạc Đĩnh Chi Phường Ninh Kiều In ấn các loại
795 1800740894 CÔNG TY TNHH   IN - BAO BÌ  ĐẠI CHÚNG 32 PHAN BỘI CHÂU Phường Ninh Kiều D  ịch vụ in ấn
796 1800827658 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT IN ẤN MINH NHẬT209, Huỳnh Cương Phường Ninh Kiều Dịch vụ in ấn
797 1800900202 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LINH CÁT 144 Phạm Ngũ Lão Phường Cái Khế Dịch vụ in ấn, in băng rol, DECAL 
798 1801037839 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUẢNG CÁO TH17 dãy A Trần Hoàng Na Phường Tân An In  ấn

799 1801211205 CÔNG TY TNHH NINH KHANG 143 Nguyễn Trãi Phường Ninh Kiều
in ấn, in kỹ thuật số, băng rol, tờ rơi quảng 
cáo

800 1801217905 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT KẾ IN ẤN TRUNG KIÊN 18 đường B7, KDC 91B, Phường An Khánh Phường Tân An Dịch vụ in ấn
801 1801299048 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ BAO BÌ TVA 2/5 Nguyễn Bỉnh Khiêm Phường Cái Khế In ấn các sản  phẩm nhu bìa, bao bì,...
802 1801328228 CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH TÂN 16 Nguyễn Đệ Phường Cái Khế dịch vụ in ấn
803 1801333154 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG CLT E1 đường Cao Thắng Phường Ninh Kiều Dịch vụ liên quan đ  ến in
804 1801378405 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐƯỜNG NGHỆ THÔNG 216/2D3 tầm Vu Phường Tân An in ấn

805 1801403228 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NTT NGUYỄN TÙNG 122, Hùng Vương Phường Ninh Kiều
In ấn, in kỹ thuật số, băng rol, tờ rơi quảng 
cáo

806 1801410419 CÔNG TY TNHH AN NAM DƯƠNG 387E20, tổ 4, khu vực II Phường An Bình in ấn
807 1801431384 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT KẾ IN ẤN HUỲNH TRẤN H147 đường B13 KDC 91B Phường Tân An in  ấn
808 1801442562 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO MINH XUÂN 42/2 Trần Việt Châu Phường Cái Khế Dịch vụ In ấn
809 1801456526 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI MINH PHÁT Số 162C/4 Trần Ngọc Quế Phường Ninh Kiều In  ấn
810 1801471034 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ IN NGUYỆT CÁT83/42 Hoàng Văn Thụ Phường Ninh Kiều Dịch vụ in ấn
811 1801497924 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ IN VĨNH TRỊ 32X4/4 đường số 07, Khu CBGV Đại Học Cần Thơ Phường Tân An D  ịch vụ in ấn
812 1801514778 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ IN ẤN TRƯƠNG GIA PHƯỚC Số 307 - 311 Nguyễn Văn Cừ Phường Cái Khế Dịch vụ In ấn
813 1801531082 CÔNG TY TNHH BAO BÌ VINAIN 151/8, đường 30/4 Phường Tân An Dịch vụ in ấn
814 1801572201 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VĂN THÀNH NAM 335 Đường Nguyễn Văn Linh Phường Tân An In  ấn
815 1801584863 CÔNG TY TNHH IN TÍNH NGUYÊN 1/1A, Trần Phú Phường Cái Khế các dịch vụ liên quan đến in ấn
816 1801587504 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VĂN PHÒNG MINH TÂM 36A, đường số 10, Khu dân cư Thới Nhựt 2, Phường An KhánhPhường Tân An D  ịch vụ in ấn
817 1801592409 CÔNG TY TNHH IN TRUNG TÍNH H9a đinh công tráng Phường Ninh Kiều In  ấn Các Loại
818 1801601893 CÔNG TY TNHH NGUYỄN HOÀNG MINH TÂN 12/12A KV3, đường Sông Hậu Phường Cái Khế in ấn
819 1801602456 CÔNG TY TNHH BÁCH HÓA NÀNG THƠ Căn Pg1 - 09, Đường 30/4, P.Xuân Khánh Phường Ninh Kiều In ấn
820 1801610697 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ITECHCT 191T/6A Trần Vĩnh Khiết, KV 2 Phường An Bình dịch vụ In Ấn
821 1801616297 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ QUẢNG CÁO LÊ AN 9/19 Nguyễn Văn Cừ Phường Cái Khế  in quảng cáo
822 1801624153 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ANH MINH THƯ 135/5, Nguyễn Văn Cừ , Phường An Khánh, Quận Ninh KiềuPhường Tân An In ấn
823 1801628493 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG CÁO NĂM TRÍ 49 nv trỗi Phường Ninh Kiều in sao chép b  ản ghi
824 1801628655 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ IN ẤN NGỌC HOSố 85, đường số 2, khu tái định cư Thới Nhựt, khu vực Phường Tân An In ấn
825 1801644872 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ QUẢNG CÁO SEN TÂY ĐÔ 81z1, Nguyễn Văn Cừ nối dài Phường Tân An in  ấn quảng cáo
826 1801647640 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU A&B 66, Đường Ung Văn Khiêm Phường Cái Khế Dịch vụ in ấn
827 1801649849 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DECAL 568 10, Trần Hưng Đạo Phường Ninh Kiều in ấn băng gôn, bảng hiệu
828 1801650040 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ IN ẤN HD Số 120 Nguyễn An Ninh Phường Ninh Kiều In ấn bao bì
829 1801659741 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ ĐẠI HOÀNG VŨ C53a Trần Khánh Dư Phường Ninh Kiều Dich v  ụ In ấn kỹ thuật số các loại
830 1801689376 CÔNG TY CỔ PHẦN ONETONINE 5 đường b28 KDC 91B Phường Tân An in  ấn
831 1801702122 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT IN ẤN QUẢNG CÁO TOÀN TH58B, đường 3/2, Phường Xuân Khánh Phường Ninh Kiều in  ấn
832 1801725828 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ IN HẠNH PHÚC 273 Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa Phường Cái Khế Dịch vụ in ấn
833 1801727261 CÔNG TY TNHH IN ẤN NHỰT HUY 188/1/44A Nguyễn Văn Cừ Phường Cái Khế  Dịch vụ in ấn
834 1801747878 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NGUYÊN ĐẠT 78 Ung Văn Khiêm Phường Cái Khế Dịch vụ in ấn
835 1801747959 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO VÀ XÂY DỰNG NAM PHÁT124/6A Đường 3/2 Phường Ninh Kiều in ấn băng rol, quảng cáo
836 1801758566 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ M4TECH C126B đường Trần Khánh Dư, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, ThPhường Ninh Kiều dịch vụ in ấn
837 1801769102 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯƠNG THÀNH Số 29 đường số 5, khu cán bộ giảng viên Đại học Cần ThPhường Tân An dịch vụ In ấn
838 1801775089 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ANH PHI Số 358 Tầm Vu, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, ThPhường Tân An Hoạt động in ấn
839 1800591226 CÔNG TY TNHH  THIẾT KẾ -QUẢNG CÁO- IN ẤN MỸ HẰNG 300/48M CMT8 Phường Bình Thủy In ấn các loại 
840 1801163047 CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ CƯỜNG PHÁT 124 Võ Văn Kiệt Phường Long Tuyền in ấn các loại
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841 1801168895 CÔNG TY TNHH VINH PHÚC 97A Cách Mạng tháng tám Phường Bình Thủy

Dịch vụ In ấn: Dịch vụ in báo, sách và dịch 
vụ in khác (in các loại: lịch blog, lịch tờ, 
lịch lò xo, bi  ểu mẫu...)

842 1801606718 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QPA 95/46 Nguyễn Thông Phường Bình Thủy Dịch vụ in ấn
843 1801622389 CÔNG TY TNHH STECS VIỆT NAM 121D/PT, KV Bình Phó B Phường Long Tuyền in ấn các loại
844 1801664614 CÔNG TY TNHH IN ẤN KIM NGÂN PHÁT Số 02/7,  Tổ 7, KV Bình Phó A Phường Long Tuyền in ấn các loại
845 1801693559 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG THANH HUY Số 7/10 Đường Lê Hồng Phong, Khu Vực 2 Phường Bình Thủy In  ấn các loại
846 1801731758 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IN ẤN TẤN AN 2/15 Lê Hồng Phong Phường Bình Thủy In  ấn các loại

847 1801768067 CÔNG TY TNHH NGỌC MINH - MIN PRINTING Số 47C, Đường Nguyễn Thị Tồn, Phường Bùi Hữu Nghĩa,Phường Bình Thủy
In quảng cáo kỹ thuật số, in tờ rơi, in tờ 
bướm, in brochure, in namecard, in bao bì

848 1501050902 CÔNG TY TNHH IN ẤN QUẢNG CÁO NHẬT THẮNG Số A6-11, Đường số 2, Khu Dân Cư Nam Long Lô 8C Phường Cái Răng In ấn bảng hiệu quảng cáo
849 1800394122 DOANH NGHIỆP TN   IN VÀ DU LỊCH  LÊ  THAO 16, đường số 58, KV Thạnh Thuận Phường Hưng Phú dịch vụ in ấn
850 1801248170 CÔNG TY TNHH IN LIÊN PHƯƠNG E29, Đường số 3, KĐT mới Hưng Phú Phường Cái Răng In ấn quảng cáo
851 1801304918 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH TỐC HKV Thạnh Mỹ P Lê Bình Phường Cái Răng in ấn photto 
852 1801633214 CÔNG TY TNHH BAO BÌ TOÀN CẦU - HẬU GIANG Số 67-73, Đường A4, Khu tái Định cư Tân Phú Phường Hưng Phú in ấn bao bì
853 1801675133 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ IN ẤN THANH NHÃ E6-08, Đường số 47, KDC 586 Phường Hưng Phú dịch vụ in ấn
854 1801739637 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐK M&E D9 đường số 9 KDC Nông Thổ Sản Phường Hưng Phú in ấn bảng hiệu quảng cáo
855 1801742541 CÔNG TY TNHH MTV IN TỐC HÀNH 50/3E, KV Thạnh Mỹ Phường Cái Răng in ấn
856 1801743922 CÔNG TY TNHH 695 Số 43/4 Trần Chiên Phường Cái Răng  in ấn photo tài liêu
857 1801751874 CÔNG TY TNHH IN ẤN THIẾT KẾ QUẢNG CÁO THIÊN THANH Số 872, Tổ 2, Khu vực 1 Phường Hưng Phú in ấn quảng cáo
858 1801752927 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG ĐĂNG THỊNH số 29/9, Hẻm 2, đường Nguyễn Trãi nối dài, Khu vực YPhường Cái Răng in ấn quảng cáo
859 1801633849 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ IN ẤN QUẢNG CÁO PHÁT TÍN 3510 Quốc lộ 80, Ấp Phụng Thạnh Xã Thạnh Quới In ấn quảng cáo
860 6300182055 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IN HẬU GIANG Lô 12, Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp Phường Vị Thanh Dịch vụ in ấn, dịch vụ in khác
861 6300250146 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN IN PHƯỚC THỊNH Ấp Mỹ Hiệp 1 Xã Hỏa Lựu IN  ẤN
862 6300346105 CÔNG TY TNHH PHÚ QUÝ HẬU GIANG số 08 đường Phan Văn Trị, KV5, Phường 7 Phường Vị Thanh in  ấn
863 6300351264 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ TRÍ VIỆT Ấp 4 Phường Vị Tân In ấn
864 6300330786 CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN BÌNH PHÁT Lô E29, đường số 11A, KDC - TM Vạn Phát, ấp Tân Phú AXã Đông Phước Dịch vụ in ấn
865 6300347571 CÔNG TY TNHH MTV IN ẤN QUẢNG CÁO VŨ TÂM Số 187 ấp Phú Thạnh Xã Thạnh Xuân Dịch vụ in ấn, quảng cáo
866 6300351176 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO IN ẤN ANH THOẠI 591, Quốc lộ 1A, ấp Tân Phú A Xã Đông Phước In ấn bảng quảng cáo
867 6300359626 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH NHƠN THUẬN Số 31, ấp Nhơn Thuận 1A Xã Tân Hòa In ấn
868 3502001411 CÔNG TY TNHH BAO BÌ HCT ấp Phú Nhơn Xã Châu Thành in  ấn
869 6300365965 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ QUẢNG CÁO LINH NHI Thửa đất số 2989, TBĐ số 03, đường Hùng Vương Xã Châu Thành Dịch vụ In ấn
870 6300365549 CÔNG TY TNHH HẢI AN NEW MATERIAL HẬU GIANG Số 168, Ấp Tầm Vu 1, Xã Thạnh Hoà, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang, Việt NamXã Thạnh Hòa dịch vụ in ấn

871 6300359094 CÔNG TY TNHH MTV QUẢNG CÁO ĐÌNH VŨ Khu vực 2 Phường Long Mỹ

Dịch vụ in báo, sách và dịch vụ in khác (in 
các loại: lịch blog, lịch tờ, lịch lò xo, biểu 
m  ẫu...)

872 2200107032 CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÓC TRĂNG Số 30 Hùng Vương Phường Sóc Trăng in sách báo bao bì
873 2200217652 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ANH DUY 34/17 phan bội châu Phường Phú Lợi in lụa
874 2200286014 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ MỸ THUẬT QUẢNG CÁO - IN ẤN - THƯƠNG MẠI THANH LY105 ngô gia tự Phường Sóc Trăng in ấn quảng cáo
875 2200331299 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HẢI YẾN 227/7A Trần Hưng Đạo Phường Phú Lợi in ấn
876 2200575175 CÔNG TY TNHH IN QUẢNG CÁO MỸ THUẬT BÚT LỤA 127 Phú Lợi Phường Phú Lợi In quảng cáo
877 2200675814 CÔNG TY TNHH MTV ĐINH LỘC PHÁT 675 lê hồng phong Phường Phú Lợi in ấn quảng cáo
878 2200720785 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO 9639 675 lê hồng phong Phường Phú Lợi in lụa
879 2200734724 CÔNG TY TNHH IN THÊU LƯƠNG HẢO 390 Phạm Hùng Phường Sóc Trăng In ấn quãng cáo
880 2200737186 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢNG CÁO DUY LONG 65 Lê Duẩn Phường Phú Lợi in ấn
881 2200747794 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN ĐẠI PHÁT 83 Truong Cong Dinh Phường Phú Lợi In Quảng cáo
882 2200750733 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KHAI SÁNG 38 yết kiêu Phường Sóc Trăng in ấn quảng cáo
883 2200759454 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO IN ẤN QUỐC THẮNG 175 Trương Công Định Phường Phú Lợi In quảng cáo
884 2200770514 CÔNG TY TNHH TM - DV D&P VINH TOÀN 247 lê hồng phong Phường Phú Lợi in lụa
885 2200774131 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHƯỚC HẬU 253 Tôn Đức Thắng Phường Sóc Trăng In quáng cáo
886 2200783672 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO NỘI THẤT XÂY DỰNG TÂN THÀNH CÔNG 133T điện biên phủ Phường Sóc Trăng in ấn, dịch vụ quảng cáo
887 2200794709 CÔNG TY TNHH SAM ART A1-5 Duong so 4 KDC Sang Quang Phường Phú Lợi In quảng cáo 
888 2200801032 CÔNG TY TNHH IN QUỐC CƯỜNG 78 hùng vương Phường Sóc Trăng in ấn
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889 2200803671 CÔNG TY TNHH BAO BÌ SẮC MÀU 147 Phu Loi Phường Phú Lợi Dịch vụ in ấn
890 2200808768 CÔNG TY TNHH MTV TRƯƠNG LỰC Số 20, Đường Kênh 30/4, Khóm 6, Phường 6, Thành phPhường Sóc Trăng dịch vụ in ấn
891 2200810439 CÔNG TY TNHH QUỐC TIẾN HUY Số 73/26/16 đường Phú Lợi, Khóm 3, Phường 2, Thành phPhường Phú Lợi Dịch vụ In ấn 
892 2200780706 CÔNG TY TNHH MTV HUY TRẦN Ấp Chợ Cũ Phường Mỹ Xuyên Dịch vụ in ấn
893 2200741707 CÔNG TY TNHH IN - QUẢNG CÁO - MAY MẶC HẢI ĐĂNG Số 346A Xã Hồ Đắc Kiện In ấn quảng cáo
894 2200803350 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG CÁO DỊCH VỤ-THƯƠNG MẠI PHtân thành Xã Long Hưng  in ấn
895 2200798608 CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ MINH AN E103/5, ấp 5 Xã Tân Thạnh phô tô, in tài liệu
896 1800655977 CÔNG TY TNHH KHÁNH DUY 70-đường 3.2 Phường Ninh Kiều Dịch vụ liên quan đến in ấn
897 1800799947 CÔNG TY TNHH SAO VIỆT FEC Số 36, Đường Lê Chân Phường Tân An in ấn
898 1801357268 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ TƯ VẤN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT NHẬT TRA14-T82 Nguyễn Văn Cừ Phường Cái Khế Dịch vụ liên quan đến in
899 1801630365 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO LẠC VÂN202/4 đường 3/2 Phường Ninh Kiều In ấn quảng cáo
900 1800552971 DOANH NGHIỆP TN HOÀN CẦU Tổ 6 KV 1  Nguyễn Chí Thanh Phường Thới An Đông In ấn các loại

901 1800619986 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN ẤN VƯƠNG PHAN 115/8B-115/8/25, Cách Mạng Tháng Tám Phường Bình Thủy

Dịch vụ in ấn: Dịch vụ in báo, sách và dịch 
vụ in khác (in các loại: lịch blog, lịch tờ, 
lịch lò xo, bi  ểu mẫu...)

902 1801397221 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN ĐỒNG THỊNH PHÁT 541A/9 KV Bình Yên A Phường Long Tuyền in ấn các loại
903 1801725761 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠT CÓ 673H/10 KV Bình Trung Phường Long Tuyền in ấn các loại
904 1801191301 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO NGUYỄN GIASố 539C, Võ Nguyên Giáp Phường Hưng Phú làm bảng hiệu quảng cáo
905 1801321286 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN ẤN QUẢNG CÁO PHÚC SANG Số 2 tổ 66 Kv9 Phường Hưng Phú in ấn quảng cáo
906 1801733508 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ QUẢNG CÁO MIỀN TÂY Thửa đất số 561, tờ bản đồ số 12, Khu vực Bình Chánhphường Long Tuyền in ấn quảng cáo
907 1801633831 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG CÁO MTK Ấp Phụng Quới A Xã Thạnh An In ấn, bảng hiệu
908 6300367095 CÔNG TY TNHH MTV QUẢNG CÁO LÊ HUY Số 06, đường Ngô Quốc Trị, khu vực 3, Phường V, Thành phPhường Vị Tân Dịch vụ liên quan đến in
909 6300343009 CÔNG TY TNHH HẢI AN MATERIAL số 179, ql61, ấp tầm vu 1 Xã Thạnh Hòa dịch vụ liên quan đến in
910 6300110597 CÔNG TY TNHH AN VẠN PHÚC số 126, Khu vực 4 Phường Long Mỹ In băng rol
911 2200812563 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HIỂU PHONG Số 1109 Võ Văn Kiệt, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng, Việt NamPhường Phú Lợi In Quảng cáo
912 2200794071 CÔNG TY TNHH TMDV QUẢNG CÁO THÀNH TIẾN ấp Hòa Lộc 2 Xã An Lạc Thôn Dịch vụ quảng cáo
913 1801453525 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN CONDENSATE NAM VIỆT CÁI RĂNG KCN Hưng Phú 2A Phường Hưng Phú Gia công và pha chế xăng dầu
914 1801727039 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÙ SA GENOMICS K1.15-16, Võ Nguyên Giáp, Phường Phú Thứ, Quận Cái RăngPhường Hưng Phú Sản xuất hoá chất cơ bản
915 1801666883 CÔNG TY TNHH AMICOGEN NAM VIỆT Lô 4A, KCN Thốt Nốt Phường Thốt Nốt Sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản khác
916 2200802396 CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT - KINH DOANH - XUẤT NHẬP KHẨU CỬU LONG745 Phạm Hùng Phường Sóc Trăng sản xuất than từ võ dừa
917 1801608698 CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN SINH HỌC BIOFARM ấp Khánh An Xã Đông Phước Sản Xuất Hóa Chất
918 6300043647 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÂN BÓN HỮU CƠ ĐẬM ĐẶC Đường 1 tháng 5 Phường Ngã Bảy Sản xuất phân bón hữu cơ
919 313042449 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN SÀI GÒN ME KONG Lầu 3 Nhà lồng 2, Trung tâm thương mại Cái Khế Phường Cái Khế sản xuất phân bón hữu cơ
920 1500742481 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VUA VI SINH Lộ Vòng Cung; Khu Vực 8 Phường An Bình s  ản xuất phân vi sinh

921 1800154339 CÔNG TY TNHH CỬU LONG 41 mậu thân Phường Ninh Kiều

Phân bón và hợp chất ni tơ: Amoniac dạng 
khan; Phân amoni có xử lý nước; Phân 
amoni clorua; Nitrit; nitrat của kali; Ure; 
Sunphat Amoni; Nitơrat Amoni; Muối kép 
và hỗn hợp muối nitơrat can xi và nitơr

922 1800665502 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SAN CHI 334E/10B, Hoàng Quốc Việt, Phường An Bình, Quận Ninh KiềuPhường An Bình sản xuất phân bón

923 1801286930 CÔNG TY TNHH SINH HÓA CẦN THƠ 9/23 Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường Ninh Kiều sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, phân bón
924 1801323893 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN ĐÔI TRÂU VÀNG 88/25, Đề Thám Phường Ninh Kiều Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
925 1801604238 CÔNG TY TNHH PHÂN VI SINH ÂU LẠC MÊKONG Tầng 2, số 11B, đường 23, KDC An Khánh Phường Tân An SẢN XUẤT PHÂN BÓN
926 1801625090 CÔNG TY TNHH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NGUYỄN TRẦN Đường Cách mạng Tháng 08 Phường Cái Khế S  ản xuất Đất Hữu Cơ
927 1801724574 CÔNG TY TNHH MTV VIỆT ORGANIC Lầu 3, Nhà Lồng 2, Trung tâm thương mại Cái Khế Phường Cái Khế Sản xuất phân bón
928 1801741805 CÔNG TY TNHH SX TM XNK LSD 188/1F Nguyễn Văn Cừ Phường Cái Khế Sản xuất phân bón
929 1801742904 CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ CAO ĐẤT CHUA PHÈN - TKT Tầng 2, Lô 48-50 đường B30, KDC 91B Phường Tân An Sản xuất phân bón và hợp chất ni t  ơ.
930 1801654119 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ONE BIO 1984A, QL91 kv Thới Hưng Phường Thới Long  Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
931 1801720731 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VINH PHÁT GROW CẦN THƠLô LK03-04, Đường Tôn Đức Thắng, KDC Phước Thới Phường Phước Thới Sản xuất phân bón
932 1800155438 CÔNG TY CỔ PHẦN  PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT CẦN THƠ KCN Trà Nóc 1 Phường Thới An Đông Phân bón NPK, Phân hữu cơ
933 1801246624 CÔNG TY TNHH THẦN NÔNG VIỆT 20/1, Tổ 01, KV6 Phường Thới An Đông Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
934 1801696045 CÔNG TY TNHH HUS Phòng 006, Tòa Nhà 351, Số 351, Đường Võ Văn Kiệt Phường Long Tuyền sản xuất phân bón
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935 1801307877 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BA LÁ ĐÒNG 224 KV2 Phường Cái Răng Phân bón
936 1801722464 CÔNG TY TNHH DEGO HOLDING B19 đường dẫn cầu Cần Thơ, QL 1A, Khu Dân cư Trung tâm văn hóa Tây ĐôPhường Cái Răng sản xuất phân bón
937 1801008549 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HÓA NÔNG LÚA XANHTỉnh lộ 932, ấp Nhơn Thuận 2 Xã Nhơn Ái Sx Phân vi sinh
938 1801283753 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI VIỆT PHÁT NÔNGSố 54, khu vực Phụng Thạnh 2 Phường Thuận Hưng Phân bón
939 2200687496 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TRÍ NÔNG VIỆT SÓC TRĂNG 1085, QL. 80, KV. Thới Hòa 2 Phường Thốt Nốt Sản xuất phân bón
940 1102010256 CÔNG TY TNHH HASAGI JAPAN Số nhà 32, Ấp C1 Xã Thạnh An Sản xuất phân bón

941 6300306134 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN NGỌC Lô A1, đường số 06, Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nhiệp, PhPhường Vị Thanh Phân bón hữu cơ, Phân bón hữu cơ- vi sinh
942 6300328138 CÔNG TY TNHH VIỆT NHẬT HG Cụm CN - TTCN Phường Vị Thanh Phân bón và hợp chất ni tơ
943 6300230407 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT Quốc lộ 1A, Ấp Long An B Xã Đông Phước Sản xuất phân bón
944 6300233285 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÂN HỮU CƠ ÂN THỊNH ĐIỀN Ấp Mỹ Phú Xã Tân Phước Hưng Phân bón hữu cơ
945 6300223657 CÔNG TY CP SINH HỌC HẬU GIANG tỉnh lộ 931 Phường Long Bình phân bón sinh học và nito
946 2200727445 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH NAM THẮNG 843/3A Phạm Hùng Phường Sóc Trăng SX phân bón
947 2200768716 CÔNG TY TNHH UNIFERT 268 Cao Thắng Phường Sóc Trăng Sản xuất phân bón
948 2200286335 CÔNG TY TNHH THU HIỀN Ấp an trach Xã An Ninh Sản xuất phân bón
949 2200645182 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BIOWAY HITECH Lô Q1 đường N1, kCN An Nghiệp Xã An Ninh Sản xuất và kinh doanh phân bón
950 2200684304 CÔNG TY CỔ PHẦN AN HIỆP XANH Ấp phụng hiêp Xã An Ninh Sản xuất phân bón
951 2200711572 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN ĐÔI TRÂU Lô A, KCN An Nghiệp Xã An Ninh sản xuất phân bón
952 2200732879 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN NGUYÊN NÔNG Ấp Xây Đá A Xã Hồ Đắc Kiện sản xuất phân bón
953 2200101249 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT ấp 4 Xã Đại Ngãi sản xuất phân vi sinh
954 2200746494 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP VK Ấp Chót Dung, xã Kế An Xã Kế Sách Sản xuất phân hữu cơ
955 2200784919 CÔNG TY TNHH  PHÂN HỮU CƠ VIETSWAN Ấp Ba Rinh, xã Đại Hải Xã Đại Hải Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
956 2200807316 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP OVK 298/5, ấp Chót Dung, xã Kế An Xã Kế Sách Sản xuất phân hữu cơ
957 2200809289 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP DVK 120/3,  ấp Chót Dung, , Xã Kế An, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng, Việt NamXã Kế Sách Sản xuất phân hữu cơ

958 1801710973 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP THÀNH NHƠN C3-13, Khu dân cư An Thới, đường CMT8, Phường Bùi HPhường Bình Thủy
ản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng 
nguyên sinh

959 1800348038 CÔNG TY TNHH   ADC 101 Phan Đình Phùng Phường Ninh Kiều Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

960 1801747490 CÔNG TY TNHH MAXXGRO Lầu 1, số 166, Nguyễn Văn Cừ Phường An Bình
Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá 
chất 

961 1800457478 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ Số 51, Trương Văn Diễn, KV Thới Ngươn B Phường Phước Thới
Sản xuất Thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá 
chất khác dùng trong nông nghiệp

962 1801665181 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP LỘC NHÀN Số 1, đường Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long #N/A  sản xuất thuốc bảo vệ thưc vật

963 1801766006 CÔNG TY TNHH SINH HỌC NÔNG NGHIỆP THI PHÚ Số 87/30, KV Yên Thuận, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, ThPhường Cái Răng sản xuất thuốc trừ sâu và hóa chất khác
964 6300227877 CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HUNG XIANG (VIỆT NAM)Đường số 3, KCN Tân Phú Thạnh Xã Thạnh Xuân Sản xuất thuốc diệt ốc bươu vàng

965 6300250227 CÔNG TY TNHH HÓA NÔNG LÚA VÀNG HẬU GIANG Cụm CNTT Đông Phú - Giai Đoạn 1 Xã Châu Thành

Thuốc diệt nấm bệnh, Thuốc diệt cỏ, 
thuốc chống nảy mầm và điều hòa sinh 
trưởng cây trồng, Thuốc trừ côn trùng, sâu

966 1800579885 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI  VÀ DỊCH VỤ  DƯ BẢO NGỌC 194/6 KV3, P. Châu Văn Liêm Phường Ô Môn sản xuất bột trét tường

967 1801663106 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ NỘI THẤT HOÀI AN Thửa đất 500, tờ bản đồ sô 15, KV Bình Nhựt A Phường Bình Thủy  làm các Bảng hiệu, hộp đèn quảng cáo
968 1801670287 CÔNG TY TNHH SƠN TAKA VIỆT NHẬT Ấp 4 Xã Thới Hưng sản xuất sơn các lo  ại
969 6300256878 CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ BÌNH MINH 2/75, khu vực 5 Phường Ngã Bảy dung môi
970 1800407420 CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HỒNG NHUNG 14/14 Lý Tự Trọng Phường Ninh Kiều sản xuất mỹ phẩm
971 1800696490 CÔNG TY TNHH NGỌC QUANG 160/32, Tầm Vu Phường Tân An Sx M  ỹ Phẩm
972 1800699773 CÔNG TY TNHH   MỘT THÀNH VIÊN MỸ PHẨM  HOÀNG GIA 67b tổ 2 khu TDC 923 Phường An Bình SX m  ỹ phẩm
973 1800893442 CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN NGÔ GIA 9/12 Sông Hậu, Trần Phú Phường Cái Khế S  ản xuất mỹ phẩm
974 1801042317 CÔNG TY TNHH HÓA MỸ PHẨM MAI LINH 67D, Tổ 2B, KV 7 Phường An Bình S  ản Xuất Mỹ Phẩm
975 1801068001 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ PHẨM KIM CHI 326B/3, Quốc lộ 91B, KDC Hàng Bàng, tổ 3, KV5 Phường Tân An Sản xuất mỹ phẩm
976 1801241859 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG VẬN TẢI THI65/16A Trần Hưng Đạo Phường Ninh Kiều Sản xuất mỹ phẩm
977 1801254752 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TULIP89A1 Trần Văn Khéo Phường Cái Khế sản xuất mỹ phẩm
978 1801348979 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NATURALGREEN 405E, Nguyễn Văn Linh Phường Tân An Sản Xuất Tinh Dầu Vỏ Bưởi
979 1801364931 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT NGỌC PHÚ QUÝ 72, Tầm Vu Phường Tân An sản xuất mỹ phẩm
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980 1801488831 CÔNG TY TNHH BÁCH NGỌC CHÂU Số 4, đường Võ Thị Sáu, Phường Ninh Kiều  Sx Mỹ Phẩm
981 1801581037 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO NGHỆ ST Số 323A/10 Hoàng Quốc Việt Phường An Bình S  ản xuất mỹ phẩm
982 1801707579 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NHIÊN VI174 đường số 6, Khu vực 1, KDC Thới Nhựt 2, Phường An KhánhPhường Tân An Sản xuất mỹ phẩm
983 1801716485 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH HÒA MINH Q Số 41, đường B25, KDC 91B, KV 6 Phường Tân An S  ản xuất Mỹ phẩm
984 1800663255 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG  CHÂU Khu vực 12, Phường Châu Văn Liêm Phường Ô Môn Sản xuất mỹ phẩm
985 1800155237 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG NAM 300C Nguyễn Thông Phường Bình Thủy sản xuất dược mỹ phẩm
986 1800429858 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HÓA MỸ PHẨM THƯ290/5B, Cách Mạng Tháng Tám Phường Bình Thủy sản xuất mỹ phẩm 
987 1800554471 CÔNG TY TNHH HÓA MỸ PHẨM LAN ANH 218, KV5, Nguyễn Thông Phường Bình Thủy Sản xuất mỹ phẩm
988 1800593590 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÓA MỸ PHẨM TÂY ĐÔ 95/7B Nguyễn Thông Phường Bình Thủy Sản xuất mỹ Phâm
989 1800669391 CÔNG TY CP  HÓA MỸ PHẨM  XUÂN THỊNH 38/26 Huỳnh Phan Hộ Phường Thới An Đông sản xuất mỹ phẩm
990 1800684720 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIM MINHTổ 07, KV Bình Phó A Phường Long Tuyền sản xuất mỹ phẩm
991 1801281185 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂN HOA ĐÔ H17 Lê Hổng Phong Phường Bình Thủy Sản xuất mỹ phẩm
992 1801587688 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN LIỆU XANH THỦY TÙNG B5-05, KDC An Thới, Cách Mạng Tháng Tám Phường Bình Thủy sản xuất mỹ phẩm 
993 1801734847 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN ANH THƯ124 Võ Văn Kiệt Phường Long Tuyền  "Sản xuất mỹ phẩm"

994 1801749699 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI YUI BEAUTY 362/18 KV Bình Chánh Phường Long Tuyền
Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy 
rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh

995 1801616265 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU HOĐường Nguyễn Văn Quy Phường Hưng Phú Sản xuất mỹ phẩm
996 1801668150 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ PHẨM KIM THỦY 252B Khu vực Phú Quới Phường Cái Răng Sản xuất mỹ phẩm
997 1801746440 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DƯỢC MỸ PHẨM THIÊN PHÚCSố 190, KV An Phú Phường Hưng Phú sản xuất mỹ phẩm
998 1801734692 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU MINH XUÂN Huỳnh Văn Thành Xã Trường Long gia công mỹ phẩm
999 1801581855 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TÂM KIM 14 Ấp Thới Hòa C Xã Cờ Đỏ Gia công mỹ phẩm

1000 1800536786 CÔNG TY TNHH MỸ LINH Số 25, ấp Phước Hưng Xã Đông Phước Sản xuất mỹ phẩm
1001 6300133749 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÓA MỸ PHẨM THẮM THỌ ấp Đông Thuận Xã Đông Phước s  ản xuất mỹ phẩm
1002 6300296655 CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM BẢO XINH Tỉnh lộ 925 Xã Đông Phước Sản xuất mỹ phẩm
1003 303107954 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT HƯƠNG - CHI NHÁNH CẦN THƠ Số 29 đường 3/2 Phường Tân An Sản xuất xà phòng chất tẩy rửa

1004 303577445 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHONG DOANH TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ 243/32, đường 30/4 Phường Tân An
Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng 
và ch  ế phẩm vệ sinh

1005 1800660582 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI  HO8/28 Tổ 2 KV 3 Sông Hậu Trần phú Phường Ninh Kiều  Sản xuất chất tẩy rửa

1006 1801035736 CTY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ TNT 24/31 Võ Thị Sáu Phường Ninh Kiều
Xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

1007 1801642480 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI N2 BEAUTY 2N, Mậu Thân Phường Cái Khế
Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng 
và chế phẩm vệ sinh

1008 1801728949 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT  THƯƠNG MẠI GITEXCO 62/9 Nguyễn Văn Cừ nối dài, Tổ 10, KV IV Phường An Bình
Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng 
và ch  ế phẩm vệ sinh

1009 1801747772 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HD7 COMETICS 9/12 Trần Phú Phường Cái Khế Sản xuất xà phòng
1010 1801722520 CÔNG TY TNHH ESU 45, đường D13, KDC lô số 6 Phường Cái Răng sản xuất nước tẩy, rửa
1011 1801744725 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIẾN ĐẠT CẦN THƠ Số 203, tổ 5 ấp Thới Hưng Xã Phong Điền sản xuất nước lau kính, sàn xe ô tô

1012 6300351507 DOANH NGHIỆP TN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI THIỆN ANH HG B15-14 đường số 10, khu dân cư 586, khu vực 4 Phường Vị Thanh
Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy 
rửa, làm bóng và ch  ế phẩm vệ sinh

1013 6300354829 CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM HẬU GIANG Số 96 Nguyễn Thái Học Phường Vị Thanh
Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy 
rửa, làm bóng và ch  ế phẩm vệ sinh

1014 2200799464 CÔNG TY TNHH PHONG PHÚ Ý 368 ấp Hòa Khanh Xã Gia Hòa Sản xuất chất tẩy
1015 1801335715 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUATEC 330/10, KV4, Phường An Bình S  ản Xuất Sản Phẩm Hoá Chất

1016 1801584084 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT TRIỆU PHÚ P1020, Lầu 2, 86 Nguyễn Trãi Phường Cái Khế
 Sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt 
khuẩn 

1017 1801721157 CÔNG TY TNHH THUỐC THỦY SẢN MINH VY 100C/100 Nguyễn Văn Cừ, KV2 Phường Tân An

Sản xuất chế phẩm sinh học; sản phẩm 
hóa chất xử lý cải tạo môi trường nuôi 
trồng thủy hải sản; Sản xuất thuốc thú y, 
thú y thủy sản

1018 1801727335 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AQUA BIOTECH Số 67, đường số 1, KDC Đại học Y Dược, Phường Tân An
Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa 
được phân vào đâu



24

STT Masothue TenDN Địa chỉ Xã, Phường Ngành SXKD

1019 1801742164 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THỦY SẢN C.T Số 10 đường Trần Hoàng Na Phường Tân An

Sản xuất hoá chất, chế phẩm sinh học 
dùng trong thú y thuỷ sản, sản xuất sản 
phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng 
thuỷ sản.

1020 1801007746 CÔNG TY TNHH NẤM THẦN NÔNG Tỉnh Lộ 923, KV Bình An Phường Phước Thới
Sản phẩm hoá chất khác chưa được phân 

 vào đâu
1021 1801698395 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SINH HỌC KIẾN AN Vườn ươm công nghiệp, KCN Trà Nóc 2 Phường Phước Thới Sản xuất hóa chất
1022 1801127708 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT  THƯƠNG MẠI KHÁNH VIỆT 69 Nguyễn Văn Linh Phường Thới An Đông Sản xuất keo hồ dán
1023 1801646541 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIET HERB D7-77 Đường số 15, KDC Phú An Phường Hưng Phú dịch vụ sản xuất keo dán đá
1024 6300011927 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÀI LỘC ấp Phú Lợi Xã Thạnh Xuân Sản xuất nhang
1025 6300321005 CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN SOUTH STAR OIL Khu Công nghiệp Tâm Phú Thạnh - Giai đoạn 1 Xã Thạnh Xuân Sản xuất dầu nhờn các loại
1026 6300334910 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NAVICO Ấp Phú Lễ A Xã Phú Hữu S  ản xuất sản phẩm hóa chất
1027 2200260425 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HIỆP THÀNH 589 Lê Hồng Phong Phường Phú Lợi sản xuất thuốc thủy sản
1028 2200810485 CÔNG TY TNHH TM - DV VẠN THUẬN PHÚ Số 126, Đường số 1, Khu dân cư Trần Hưng Đạo, Phường 2, ThPhường Phú Lợi Sản suất sản phẩm hóa chất khác
1029 2200794466 CTY TNHH MTV TINH DẦU HÒA AN Ấp An Trạch Xã An Ninh sản xuất tinh dầu
1030 2200810816 CÔNG TY TNHH MEN VI SINH BA SON Số 405A, Quốc lộ 1A, Ấp An Trạch, Xã An Hiệp, Huyện Châu ThXã An Ninh Sản xuất men vi sinh hóa chất

1031 2200804629 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MAI THI TĐ số 71, TBĐ số 39, ấp Trà Vôn B. Phường Vĩnh Phước
Sản xuất chế phẩm sinh học xử lý môi 
trường và thức ăn thủy sản

1032 1800153906 CÔNG TY TNHH   DƯỢC PHẨM VIỆT PHÚC 155A Tran Hung Dao Phường Ninh Kiều Sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm
1033 1800154272 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y CẦN THƠ Số 11, Khu DC Linh Thành, Cồn Khương Phường Cái Khế Sản xuất thuốc thú y
1034 1800154681 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DETAPHAM Số 29 Đường 3/2 Phường Tân An Dược phẩm

1035 1800155195 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH VẬT TƯ VÀ THUỐC THÚ Y Số 7 đường 30/4 Phường Ninh Kiều S  ản xuất kinh doanh thuốc thú y, thủy sản
1036 1800156801 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 288 Bis, Nguyễn Văn Cừ Phường Cái Khế sản xuất dược phẩm
1037 1800594996 CÔNG TY TNHH AN LỢI 329N/10, Đường Nguyễn Văn Linh, Tổ 11, Khu Vực 3 Phường An Bình S  ản Xuất Thuốc Thú Y Thủy Sản
1038 1801085550 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MÊKÔNG VINA C81 đường 30.4 Phường Ninh Kiều s  ản suất thuốc thú y

1039 1801242122 CÔNG TY CP THIÊN QUÂN 39, Nguyễn Hữu Cầu, Cồn Khương Phường Cái Khế

Sản xuất thuốc thú y, thú y thủy sản, chế 
phẩm sinh học dùng trong thú y, thú y 
thủy sản

1040 1801577908 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THUỐC THÚ Y THỦY SẢN ĐỒNG BẰNG84, đường số 2, KDC Thới Nhựt 2, Phường An Khánh Phường Tân An

Sản xuất thuốc thú y thủy sản chế phẩm 
sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong 
thú y thủy sản

1041 1801677652 CÔNG TY TNHH 1TV DƯỢC PHẨM THIÊN NHIÊN ĐÔNG PHƯƠNG Phòng 206, Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam - HPhường Phước Thới Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu
1042 1801091762 CÔNG TY TNHH  THUỐC THÚ Y THỦY SẢN HOÀNG LÂM 24/15, Tổ 7, KV Thới Thuận Phường Thới An Đông Sản xuất thuốc thú y thủy sản
1043 1801598584 CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC THIÊN ĐỊNH Số 9, đường Đặng Thị Nhường Phường Bình Thủy sản xuất thuốc hoá dược
1044 1801730151 CÔNG TY TNHH LOAN ĐẠI PHÁT Số 26, Lê Hồng Phong Phường Bình Thủy Sản xuất thuốc, hoá dược và dư  ợc liệu
1045 1800493726 CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y Á CHÂU 130, Quốc lộ 1A Phường Cái Răng Sản xuất thuốc thú y, thuốc thủy sản
1046 1800716267 CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN SINH HÓA PHÙ SA K1.15-16 Võ Nguyên Giáp Phường Hưng Phú sản xuất thuốc thuỷ sản
1047 1801262538 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DELTA Q34, đường số 05, KĐT mới Hưng Phú Phường Cái Răng Sản xuất thuốc thủy sản
1048 1801349203 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MA12-5, Đường số 2, KDC Lô 8C Phường Cái Răng gia công thuốc thú y thủy sản
1049 1801693781 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AV VIỆT NAM Tầng 1, 173 đường D7, Khu đô thị Mỹ Hưng Phường Cái Răng  sản xuất thuốc thuỷ sản
1050 1801739556 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VINCORS Số 339, Khu vực Yên Thạnh Phường Cái Răng Sản xuất thuốc thủy sản
1051 1801262175 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT CHÂU ÂU Ấp Nhơn Thuận 1, xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền, TP Cần ThXã Nhơn Ái Sản xuất thuốc thú y cho tôm
1052 1801319488 CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y THỦY SẢN TÍN NGỌC 207 ấp D1 Xã Thạnh An Sản xuất thuốc thủy sản
1053 1801592568 CÔNG TY TNHH DƯỢC THÚ Y THỦY SẢN NEOVA ấp B1 Xã Thạnh An Sản xuất thuốc thủy sản
1054 1801764707 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI K BIO Số 3247, Quốc lộ 80, ấp Phụng Quới B, Thị Trấn Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh, ThXã Thạnh An Sản xuất thuốc thủy sản
1055 6300022911 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y THỦY SẢN ĐỨC DŨNG142 QL61, Ấp Láng Hầm Xã Thạnh Xuân Sản xuất thuốc thú y thủy sản
1056 6300121623 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HUỲNH THANH 279 Ấp Xẻo Cao Xã Thạnh Xuân Sản xuất thuốc thú y thủy sản
1057 6300171310 CÔNG TY TNHH MTV THUỐC THÚ Y VÀ CHẾ PHẨM SINH HỌC VEMEDIM Khu công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 1 Xã Châu Thành sản xuất thuốc thú y, thuốc thủy sản
1058 6300216970 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GIA ĐẠT ấp Khánh An, Xã Đông Thạnh Xã Đông Phước SX thuốc nuôi trồng thủy sản
1059 6300288326 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC HẢI LONG Tỉnh lộ 925 đường Hùng Vương, Thị Trấn Ngã Sáu Xã Châu Thành Sản xuất thuốc thú y

1060 2200204614 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC S. PHARM Đường D1 Lô G, KCN An Nghiệp, Khóm 2 Phường Sóc Trăng
Thuốc uống dạng viên, Thuốc uống dạng 
bột, Thuốc dạng kem, Thuốc dạng nước
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1061 1801680856 CÔNG TY CỔ PHẦN THẢO DƯỢC THIÊN MINH PHÚ 120/11p Trần Phú Phường Cái Khế Sản xuất hoá dược và dược liệu

1062 1801773677 CÔNG TY TNHH LAN CHI HERB 149 Đường Châu Văn Liêm, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, ThPhường Ninh Kiều

oá dược và dược liệu: Axít Salicylic, axít O-
axetylsali cylyc; muối và este của chúng; 
Lisin và este của nó; muối của chúng; Axit 
glutamic và muối của nó; Muối và hydroxit 
amoni bậc 4; lecithin và chấ

1063 1800537878 CÔNG TY TNHH  PHƯƠNG DUY Lô 2-18C, KCN Trà Nóc 2 Phường Phước Thới Sản xuất hoá dược và dược liệu
1064 1800661434 CÔNG TY LD HOÁ SINH PHƯƠNG DUY Lô 2-18C, KCN Trà Nóc 2 Phường Phước Thới Sản xuất hoá dược và dược liệu

1065 1801633782 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ ĐẠI TÍN 285 Phạm Hùng, Khu vực Yên Trung Phường Cái Răng
Sản xuất vật tư tiêu hao y tế (bông, gạc, 
oxy già,...)

1066 2200280206 CÔNG TY TNHH  XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG PHÁT CHI NHÁNH MỸ XUYÊN142 Tỉnh lộ 934 Phường Mỹ Xuyên Sản xuất thuốc
1067 1801308648 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC THỊNH PHÁT324C đường Nguyên Hồng KV1 Phường Cái Răng Sản xuất vỏ ruột xe máy
1068 1800397236 CÔNG TY TNHH CAO SU KỸ THUẬT MINH TUỆ 116 nguyễn văn cừ, kv 4 Phường An Bình sản xuất sp cao su kỹ thuật
1069 1801521849 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHỰA QUỐC KHANG404 Lê Hồng Phong Phường Bình Thủy Sản xuất sản phẩm từ plastic

1070 1801595304 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ANH TRÍ TUỆ95A, Lê Hồng Phong, Phường Thới An Đông
Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng 
nguyên sinh.

1071 6300167508 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LÊ PHƯƠNG Đường số 01, Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, PhPhường Vị Thanh sản xuất đồ nhựa
1072 6300232235 CÔNG TY TNHH SX TM DV HÒA THÀNH ấp Phước Long, Xã Đông Phước A Xã Đông Phước Sản xuất chai nhựa
1073 2200719807 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT - DỊCH VỤ NHỰA THÀNH AN ấp Tâm Kiên Phường Mỹ Xuyên Sản xuất chai nhựa
1074 1800413248 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Tổ 10; KV IV (đối diện KDC Hồng Phát) Phường An Bình sản xuất bao bì nh  ựa
1075 1800576820 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TAM ĐẠI DƯƠNG Đ1A, Nguyễn Ngọc Trai Phường Ninh Kiều Sx Bọc Nylon
1076 1800740936 CÔNG TY TNHH  IN  MEKONG khu TTCN cái sơn hàng bàng, kv4 Phường An Bình Sản Xuất Các Sản Phẩm Từ Plastic
1077 1801269050 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHỰA VINH TẤN 39/2C, đường 2B, Khu dân cư khu vực 7 Phường An Bình Sản Xuất Chai Nhựa
1078 313282793 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU P.T VIỆT NAM Lô 2.10A5, KCN Trà Nóc 2 Phường Phước Thới Sản xuất bao bì từ plastic
1079 1800554841 CÔNG TY TNHH  SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU PHÚ QUÝ Trương Văn Diễn, KV Thới Ngươn B Phường Phước Thới Sản xuất bao bì từ plastic
1080 1800476223 CÔNG TY TNHH  NHỰA HL Lô số K1-L57, Khu TĐC 12ha8 Phường Long Tuyền sản xuất bao bì nhựa
1081 1800639284 CÔNG TY TNHH   KIM NGỌC LONG Lô 38A5,Khu Công nghiệp Trà Nóc 1 Phường Thới An Đông Sản xuất bao bì từ plastic
1082 1801300751 CÔNG TY TNHH NHỰA TRUNG NGHĨA 666B/10 KV Bình Trung Phường Long Tuyền Sản xuất sản phẩm nhựa
1083 1801329454 CÔNG TY TNHH BAO BÌ PHÚ MỸ THUẬN 01 Nguyễn Thông Phường Bình Thủy sản xuất bao bì bằng nhựa

1084 1801393386 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠT THÀNH DŨNG 69C/11 Nguyễn Viết Xuân Phường Thới An Đông
Sản xuất bao bì nhựa, màng nhựa, hạt 
nhựa nguyên sinh

1085 1801398183 CÔNG TY CỔ PHẦN EPS KIM LONG PHÁT Lô 19A10-1 và 19A10-2, Khu Công Nghiệp Trà Nóc 1 Phường Thới An Đông SX hạt nhựa tái sinh
1086 1801420625 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CỬA NHỰA AN TÍN449A, Trần Quang Diệu Phường Bình Thủy Sản xuất bao bì t  ừ plasƟc
1087 1801567924 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BAO BÌ THÀNH PHÁT 66/10 Nguyễn Truyền Thanh Phường Bình Thủy Sản xuất bao bì nhựa
1088 1801651164 CÔNG TY TNHH BAO BÌ CẦN THƠ Lô 19A6-1 và 19A6-2, Đường số 01 KCN Trà Nóc I Phường Thới An Đông Sản xuất các sản phẩm nhựa

1089 1801711800 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KC VINA 225/3, KV Thới Hưng Phường Thới An Đông Sản xuất sản phẩm từ plastic (hộp nhựa)
1090 1800663431 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA HIỆP PHÁT KV1 Phường Cái Răng Sản xuất hộp, hủ nhựa
1091 1801399719 CÔNG TY TNHH BAO BÌ HNS F5, Đường 56 Khu Đô Thị 586 Phường Hưng Phú sản xuất chai nhựa
1092 1801513566 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂM HỒNG PHÁT Khu vực Thạnh Phú Phường Cái Răng Sản xuất chai lọ, bình nước bằng nhựa
1093 1801742767 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VĨ THÀNH 117B, Đường Nguyễn Thị Trâm, KV Yên Hạ Phường Cái Răng sản xuất bao bì
1094 1801753906 CÔNG TY TNHH HST PREMIUM Khu vực Thới An 4 Phường Thốt Nốt Sản xuất bao bì từ plastic
1095 1801731356 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TT COMPOSITE Số 2390, Ấp Qui Lân 6 Xã Thạnh Quới Sản xuất sản phẩm từ compostie
1096 1101985122 CÔNG TY TNHH MILDY INTERNATIONAL Ấp Thới Trung, Thị Trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ, Thành phXã Cờ Đỏ sản xuất bao b  ì plasƟc
1097 6300347596 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BAO BÌ TAIPOLO PACKAGINGkhu vực 4 Phường Ngã Bảy Sản xuất bao bì
1098 2200278528 CÔNG TY TNHH SX - TM - DV  HIỆP THÀNH PHÁT 66 An Dương Vương Phường Mỹ Xuyên SX nhựa plastic
1099 2200485926 CÔNG TY TNHH TÂN HẢI NGUYÊN 1014a vÕ vĂN kIỆT Phường Mỹ Xuyên  Sản xuất nhựa plastic
1100 2200548277 CÔNG TY TNHH HƯNG QUANG 13 đường Coloso Phường Sóc Trăng sản xuất bao bì nhựa
1101 2200612130 CÔNG TY CỔ PHẦN KIM CHUNG CƯỜNG THỊNH Lô K khu công nghiệp An Nghiệp Phường Phú Lợi sản xuất bao bì nhữa plastic
1102 2200680814 CÔNG TY TNHH LONG KIẾN THÀNH 51 Đường số 6 KDC Trần Hưng Đạo Phường Phú Lợi Sản xuất túi nhựa plastic
1103 2200726064 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐÔNG HỒ 502 Quốc Lộ 1 Phường Phú Lợi Sản xuất khay nhựa nilong
1104 2200753910 CÔNG TY TNHH GLOBAL ECOLOGICAL ROOF 18 An Dương Vương Phường Mỹ Xuyên  SX nhựa plastic
1105 2200769780 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ T - PACK Đường D2, Lô N, KCN An Nghiệp Phường Sóc Trăng Sản xuất bao bì từ Plastic
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1106 2200802082 CÔNG TY TNHH BAO BÌ NGỌC ÁNH 458 Nguyễn Văn Linh Phường Phú Lợi Sản xuất bao bì
1107 2200692312 CÔNG TY TNHH TM DV SX ĐẠI HƯNG TÍN Khu công nghiệp An Nghiệp, Ấp An Trạch Xã An Ninh sản xuất bao bì từ plastic
1108 2200717750 CÔNG TY TNHH SX  TM DUY NHẬT Ấp Phụng Hiệp Xã An Ninh sản xuất bao bì từ Plactic
1109 2200738239 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ THÀNH CÔNG Ấp An Trạch Xã An Ninh sản xuất bao bì từ plastic

1110 309544100 CÔNG TY TNHH ROTO 333 Nguyễn Văn Cừ Phường Cái Khế

Thùng chứa, bể và các loại đồ chứa tương 
tự dung tích trên 300 lít bằng plastic; Chậu 
plastic; Dịch vụ sản xuất các sản phẩm 
khác bằng plastic

1111 1800846555 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÀI TRANG 6/10 nguyễn văn cừ Phường Cái Khế sản phẩm từ plastic
1112 1801050420 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CỬA WINDOWLIGHT 246 đường 30.4 Phường Ninh Kiều S  ản Xuất Sản Phẩm Từ PlasƟc
1113 1801211290 CÔNG TY TNHH ĐINH NHỰT 135 Hoàng Quốc Việt, Phường An Bình Phường An Bình Sản Xuất Sản Phẩm Từ Plastic
1114 1801339011 CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ NHỰA KHÁNH PHÚC Lô B770, đường B19, KDC 91B Phường Tân An S  ản Xuất Sản Phẩm Từ PlacƟcs
1115 1801655666 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN COMPOSITE VIỆT ÚC 147/38A16 Nguyễn Văn Cừ Phường Cái Khế sản xuất sản phẩm từ nhựa

1116 1801661525 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CNP Số 6, Trần Hưng Đạo Phường Ninh Kiều Sản xuất sản phẩm từ plastic, composite 
1117 1801699046 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP DAO CARTONSố 83, Đường B13, KDC 91B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần ThPhường Tân An S  ản xuất sản phẩm từ plasƟc

1118 1800545004 CÔNG TY TNHH NHỰA MIỀN TÂY 288A cách mạng tháng 8 Phường Bình Thủy
Sản xuất sản phẩm nhựa : bồn tháp, thùng 
rác, hố xí , lu, kiệu vvv...

1119 1800576041 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CẦN THƠ 288 CMT8 Phường Bình Thủy sản xuất các sản phẩm từ nhựa
1120 1801249343 CÔNG TY CP K&D Lô 38A1 và 29A1, Khu công nghiệp Trà Nóc 1 Phường Thới An Đông Sản xuất băng keo các loại

1121 1801688414 CÔNG TY TNHH KAXO CẦN THƠ 522 đường Nguyễn Chí Thanh Phường Thới An Đông
Sản xuất các sản phẩm từ plastic ( bộ đồ 
dùng nhà bếp bằng plastic)

1122 1801690847 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT NHỰA NAM VIỆT Số 50/3 Khu Vực Bình Yên B Phường Long Tuyền Sản xuất sản phẩm từ plastic
1123 1801701898 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUANG NHÂN 242/1/8 Nguyễn Văn Linh Phường Long Tuyền sản xuất các sản phẩm từ plastic
1124 1801711046 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIỄN HỮU 310 Nguyễn Thông, KV1 Phường Bình Thủy Sản xuất sản phẩm khác từ plastic
1125 1801712064 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU EKOWOOD VIỆT NAM 177, Võ Văn Kiệt Phường Long Tuyền Sản xuất sản phẩm từ plastic
1126 1800628589 CÔNG TY TNHH  PHÚC ĐỨC 522B Trần Hưng Đạo, KV Yên hạ Phường Cái Răng sản xuất bao bì plastic
1127 1801170220 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂN Á ĐẠI THÀNH CẦN THƠ Quốc lộ 1A KV2 Phường Cái Răng Sản xuất bồn nhựa
1128 1801564465 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CHÂU SEN Số 003E, khu vực Thạnh Mỹ Phường Cái Răng Sản xuất bồn chứa nước bằng plastic
1129 1801607729 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THANH XUÂN A10,15-16 KDC Công An Phường Hưng Phú Sản xuất sản phẩm từ nhựa
1130 1801666146 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BỒN NƯỚC THÀNH TÂM KV Thạnh Hưng Phường Hưng Phú sản xuất bồn nước
1131 1801676867 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH THÀNH LOTUS VISố 5 Huỳnh Thị Nở, Khu Vực Thạnh Phú Phường Hưng Phú Sản xuất bồn nước
1132 1801764721 CÔNG TY TNHH COMPOSITE NGUYỄN TO Số 407, Khu vực Khánh Bình, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, ThPhường Hưng Phú sản xuất bồn nước
1133 1801766415 CÔNG TY TNHH LDC VINA Số 2-4, Đường B23, KDC Hưng Phú, Phường Hưng Phú, QuPhường Hưng Phú Sản xuất sản phẩm từ plastic
1134 2001334048 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XƯƠNG THỊNH F3-2 đường số 5, KDC Nam Long Phường Cái Răng sản xuất băng keo
1135 1801683134 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG ĐOÀN GIA Quốc lộ 61C, Ấp Nhơn Thành Xã Nhơn Ái SX bồn nhựa
1136 1801727328 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT NHỰA THANH LAN Số nhà 130, tổ 24, Quốc lộ 91, Khu vực Thới Thạnh 1 Phường Thốt Nốt Sản phẩm khác từ plastic
1137 1801766246 CÔNG TY TNHH CÁCH ÂM CÁCH NHIỆT TÂY ĐÔ Số 1692, Quốc lộ 91, Khu vực Thới An 3, Phường Thuận An, Quận Thốt Nốt, ThPhường Thốt Nốt Sản xuất tấm pano cách nhiệt
1138 400483827 CHI NHÁNH CẦN THƠ - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA VIỆT - THÁIẤp thới thuận b Xã Thới Lai Sản xuất sản phẩm từ plastic
1139 6300017982 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG  TÂM Lô B18, đường số 2, CCN-TTCN Phường Vị Thanh Sản phẩm tấm lợp, bê tông sợi
1140 6300006250 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN HUY HOÀNG 379 QL1A, Ấp Phú Lợi Xã Thạnh Xuân Sx mốp xốp
1141 6300317601 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA SINH HỌC HẬU GIANG Đường số 3, Khu Công Nghiệp Tân Phú Thạnh, Giai Đoạn 1Xã Thạnh Xuân Sản xuất các sản phẩm nhựa sinh học
1142 6300318355 CÔNG TY TNHH HOÀNG UYÊN TH Số 239 ấp 1b Xã Tân Hòa Sản xuất xốp
1143 6300351151 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VẬN Số 98, lê hồng phong, khu vực 3 Phường Ngã Bảy sản phẩm plastic
1144 2200283091 CÔNG TY TNHH PHI HẢI 155 Lương Định Của Phường Sóc Trăng Sản xuất các sản phẩm từ Plastic
1145 2200691598 CÔNG TY TNHH SX PLASTIC KIM THỊNH PHÁT 118/36 Tran Hung Dao Phường Phú Lợi Sản xuất nhựa plastic
1146 2200808020 CÔNG TY TNHH MTV AN NHIÊN - PLASTIC Số 524, đường Lê Duẩn, Khóm 3 Phường Phú Lợi Sản xuất sản phẩm tư plastic
1147 1800153381 CÔNG TY CP  SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH ĐẠT Lô 30A5-3, Đường Trục Chính KCN Trà Nóc 1 Phường Thới An Đông Sản xuất kín

1148 1801471926 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY TINH DŨNG PHÁT3/20 Lê Hồng Phong Phường Thới An Đông
Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy 
tinh

1149 1801654398 CÔNG TY TNHH GLASS MINH TÚ 278/8 Khu Vực 2, Trần Vĩnh Khiết Phường An Bình
Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ 

 Ɵnh
1150 2200107360 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÓC TRĂNG Số 54 đường B Khu DC Minh Châu Phường Sóc Trăng sản xuất gạch
1151 2200583909 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯỚC HÙNG THỊNH PHÁT 252 Bạch Đằng Phường Phú Lợi Sản xuất gạch
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1152 2200730293 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT KHANG H526/12 Quốc Lộ 1A Phường Phú Lợi Sản xuất cột đúc bê tông
1153 2200278239 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG NHẬT QUỲNH Ấp Trà canh A2 Xã Thuận Hòa Sản xuất gạch từ đất sét
1154 2200280781 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG  SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BÍCH HUYỀN Lô P1 P2 đường số 4, KCN An Nghiệp Xã An Ninh Sản Xuất gạch từ đất sét
1155 2200361208 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THUẬN HIỆP Ấp Lao Vên Xã Trần Đề Sản xuất gạch
1156 2200810703 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CÁT TƯỜNG Lô B1, Đường D1, Khu Công nghiệp Trần Đề, Thị Trấn Trần ĐềXã Lịch Hội Thượng Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
1157 2200584243 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG VĨNH THẠNH PHÁTấp Trương Hiền Xã Phú Lộc sản xuất gạch nung
1158 2200811136 CÔNG TY TNHH MTV THÀNH TÂY BẮC Thửa đất 1116, TBĐ số 4, ấp Phương Bình 1, Xã Hưng Phú, HuyXã Long Hưng sản xuất chậu gốm, sứ
1159 1800561359 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ Trương Văn Diễn, khu vực Thới Ngươn B Phường Phước Thới sản xuất xi măng
1160 1800493606 CÔNG TY CỔ PHẦN 720 Lê Hồng Phong Phường Bình Thủy Sản xuất  xi măng
1161 1800553319 CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ XI MĂNG CẦN THƠ Quốc lộ 80 Phường Thốt Nốt xi măng
1162 6300348462 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG HÀ TIÊN - HẬU GIANG Số 58, ấp Mỹ Hiệp 1, Xã Tân Tiến, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu GiangXã Hỏa Lựu sản xuất xi măng

1163 6300095765 CÔNG TY TNHH  MTV XI MĂNG CẦN THƠ - HẬU GIANG Cụm Công nghiệp tập trung Phú Hữu A Xã Châu Thành

Xi măng Pooclăng hỗn hợp PCB 40, 50 
dạng đóng bao, mỗi bao +-50kg, xi măng 
xá

1164 6300330507 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG XANH HAMACO KCN Sông Hậu- Giai Đoạn 1 Xã Châu Thành Sản xuất xi măng
1165 1800710265 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT VÔI C387/14, KV2 Phường Tân An Sản xuất các sản phẩm vôi
1166 1800404927 CÔNG TY CP   ĐẤT PHƯƠNG NAM Lô 17 C, KCN Trà Nóc Phường Thới An Đông Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao

1167 1800569661 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BETON HỒNG HÀ 38B, Khu Vực 8 Lộ Vòng Cung Phường Tân An
Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê 
tông, xi măng và thạch cao

1168 1801360895 CÔNG TY TNHH THUẬN PHÁT THÀNH 5B QUỐC LỘ 91B Phường Tân An
Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê 
tông

1169 1801648771 CÔNG TY TNHH ĐIÊU KHẮC AN BẰNG ĐUNG 271A/7, kv6 Phường An Bình s  ản xuất trần thạch cao

1170 1801654969 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 6-72 BÌNH MINHSố 99, Trần Hưng Đạo Phường Cái Khế
sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê 
tông

1171 1801733378 CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC ĐẠI PHÚC KIẾN 40, Phan Huy Chú , khu tái định cư Thới Nhựt Phường Tân An Sản xuất sản phẩm từ xi măng
1172 1801746715 CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG RESIDENCES Số 53/10 Lê Lai Phường Ninh Kiều sản xuất bê tông

1173 6300126572 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÁT VÀNG NAM VIỆT 126B Trương Định Phường Ninh Kiều
Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê 
tông, xi măng và th  ạch cao

1174 1800649980 CÔNG TY TNHH ĐỨC THẠNH KV Hòa Thạnh B, Phường Thới Hoà, Quận Ô Môn, Thành phPhường Ô Môn sản xuất gạch không nung
1175 1801211879 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĨNH ĐẠT 212/1, Bến Bạch Đằng, KV1 Phường Ô Môn sản xuất gạch không nung
1176 1801286137 CÔNG TY CP BÊTÔNG TÂY ĐÔ Trương Văn Diễn, khu vực Thới Ngươn B Phường Phước Thới sản xuất bê tông tươi

1177 1801725592 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH TỔNG HỢP NGUYÊN NGỌC 336A Trần Kiết Tường, Khu vực Thới Trinh B Phường Ô Môn
Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê 
tông, xi măng và thạch cao

1178 1800159418 CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG MOTILEN CẦN THƠ Lô 17F1 khu công nghiệp trà nóc 1 Phường Thới An Đông Sx tấm lợp xi măng
1179 1800575746 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÊ TÔNG PHAN VŨ CẦN THƠ 366B CMT8 Phường Bình Thủy sản xuất bê tông đúc sẵn
1180 1801071438 CÔNG TY CP BÊ TÔNG HAMACO C22 Lê Hồng Phong Phường Bình Thủy Bê tông tươi
1181 1801385723 CÔNG TY TNHH GẠCH KHÔNG NUNG NAM TẤN PHÁT 02 Lê Hồng Phong Phường Thới An Đông Sản xuất gạch không nung

1182 1801394277 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGUYỄN PHÁT ĐẠTThửa đất số 469,Tờ bản đồ số 15, KV Bình Nhựt A Phường Long Tuyền
sàn xuất các sản phẩm từ xi măng- gạch 
vĩa hè

1183 1801441840 CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG HIỆP HƯNG Cạnh 213/10, KV.Bình Dương Phường Long Tuyền sản xuất gạch vĩa hè

1184 1801691689 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT THÀNH PHÚC 287/8 Trần Quang Diệu Phường Bình Thủy
Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi 
măng và thạch c

1185 1801726187 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG ĐỨC HUYTổ 1, ấp Bình Phó A Phường Long Tuyền
Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê 
tông

1186 1801726363 CÔNG TY TNHH DUY LONG CẦN THƠ Thửa đất số 475, tờ bản đồ số 19, KV Thới Thạnh Phường Thới An Đông

 Sản xuất gạch không nung; Sản xuất bê 
tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng 
và thạch cao

1187 1801750052 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG VINH HIỆP 168, Võ Văn Kiệt Phường Long Tuyền
Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê 
tông, xi măng và thạch cao

1188 1800557031 CÔNG TY TNHH   PHÚC AN Khu vực Thạnh Thuận Phường Hưng Phú Sản xuất cống bê tông ly tâm và gạch blook
1189 1800685756 CÔNG TY CỔ PHẦN DUY GIANG L31, Đường 45, KDC 586 Phường Hưng Phú sản xuất dầm cầu
1190 1801595167 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP AC 09 đường Trương Vĩnh Nguyên, Khu vực Khánh Bình Phường Hưng Phú Sản xuất gạch không nung
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1191 1801680045 CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG TƯƠI NATIONAL CẦN THƠ Số 17, Đường B2, Khu TĐC Tân Phú Phường Hưng Phú
Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê 
tông, xi măng và thạch cao

1192 1801736530 CÔNG TY TNHH MTV BÊ TÔNG CẦN THƠ Lô 64, đường D4, KDC Hồng Loan Phường Cái Răng Sản xuất bê tông
1193 1801755043 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GHẾ ĐÁ ANH QUÂN Thửa đất số 3303, Tờ bản đồ số 5, Đường Huỳnh Thị Nở, Khu vựPhường Cái Răng Sản xuất ghế đá

1194 1801777706 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - GẠCH KHÔNG NUNG - HOẤp Thới Thanh, Xã Trường Xuân, Huyện Thới Lai, Thành phXã Trường Xuân
Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê 
tông, xi măng và thạch cao

1195 1800613310 CÔNG TY TNHH THÙY DƯƠNG A6, A10 Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp Phường Vị Thanh s  ản xuất gạch không nung bằng xi măng
1196 6300022069 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM HẬU GIANG Đường số 2, Cụm CN-TTCN Phường Vị Thanh S  ản xuất trụ điện
1197 6300323612 CÔNG TY CỔ PHẦN TINH KHÔI SÁU HAI MỘT HẬU GIANG Lô A2, đường số 6, Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thPhường Vị Thanh sản xuất b  ê tông
1198 6300332769 CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG TẤN THỊNH HẬU GIANG Quốc lộ 61, ấp Mỹ Hiệp 1, Xã Tân Tiến Xã Hỏa Lựu  Bê tông tươi

1199 6300342573 CÔNG TY TNHH MTV TÂN THÀNH PHÁT Quốc lộ 61, ấp Mỹ Hiệp 1 Xã Hỏa Lựu
Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê 
tông, xi măng và thạch cao

1200 6300359457 CÔNG TY TNHH MTV TÂN NPH Số 821/2, đường Trần Hưng Đạo, khu vực 3, Phường VII, ThPhường Vị Thanh
Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê 
tông, xi măng và thạch cao

1201 6300373645 CÔNG TY TNHH MTV SX - VC TL.6852 Đường 931B, ấp 1A, Xã Vị Đông, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang, Việt NamXã Vị Thanh 1
Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi 
măng và thạch cao

1202 6300224241 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÊ TÔNG HAMACO - HẬU GIANG KCN Tân Phú Thạnh, Giai Đoạn I Xã Thạnh Xuân
Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê 
tông, xi măng và thạch cao

1203 6300251076 CÔNG TY TNHH TÂN THUẬN THÀNH - HG Đường số 03, khu công nghiệp Tân Phú Thạnh Xã Thạnh Xuân SX ống cống
1204 6300143507 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DICH VỤ VIỆT ÂU ấp Phước Long Xã Đông Phước sản xuất trụ bê tông

1205 6300299864 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG GẠCH KHÔNG NUNG VẠN THSố 25, Ấp Phú Hoà Xã Châu Thành
Sản xuất bê tông, các sản phẩm từ xi 
măng và thạch cao

1206 6300284177 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÊ TÔNG NAM PHÁT Khu vực 5 Phường Ngã Bảy s  ản xuất gạch không nung
1207 2200203804 CÔNG TY TNHH DŨ PHONG 162A Điện Biên Phủ Phường Sóc Trăng sản xuất ống cống
1208 2200515835 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG ST HUY HOÀNG 373 Bạch Đằng Phường Phú Lợi đỗ bê tông
1209 2200696571 CÔNG TY TNHH GẠCH VẠN TRƯỜNG PHÁT 260 Bạch Đằng Phường Phú Lợi Sản xuất bê tông tươi và cống ly tâm
1210 2200733431 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÊ TÔNG LONG HUY HOÀNG 584 Mạc Đỉnh Chi Phường Phú Lợi Đổ b  ê tông tươi
1211 2200734795 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂN GIA NGUYỄN 01 đường số 2, KDC Lê Thìn Phường Mỹ Xuyên Sản xuất bê tông
1212 2200735735 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HUY ĐẠT 295 đường 9A, KĐT 5A Phường Phú Lợi Sản xuất gạch vĩa hè
1213 2200737796 CÔNG TY TNHH ĐẠI DŨ PHONG 728A Phạm Hùng Phường Sóc Trăng Bê Tông tươi
1214 2200745620 CÔNG TY TNHH MTV BÊ TÔNG ST THƠ HUY HOÀNG Số 331 Bạch Đằng, khóm 6 Phường Sóc Trăng sản xuất bê tông tươi
1215 2200800021 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BÊ TÔNG LONG HUY HOÀNG Ơ - LK - 09 -22 đường số 7, KĐT 5A, khóm 4 Phường Phú Lợi Sản xuất bê tông

1216 2200805728 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - BÊ TÔNG MIỀN TÂY Số 331 đường Bạch Đằng, Khóm 6 Phường Phú Lợi
sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê 
tông, xi măng

1217 2200756799 CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG TRUNG HƯNG 117 Tỉnh Lộ 934, ấp Thanh Lợi Phường Mỹ Xuyên Sản xuất bê tông
1218 2200811383 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG 620 SÓC TRĂNG Thửa đất số 131, Tờ bản đồ số 11, Ấp Sông Cái 1, Xã Tham Xã Ngọc Tố Sản xuất bê tông

1219 2200778577 CÔNG TY CỔ PHẦN SABACO Ấp lợi đức Xã Tân Thạnh
Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê 
tông, xi măng và thạch cao

1220 2200764084 CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG HUY HOÀNG TRẦN ĐỀ Số 568, Đường Nam Sông Hậu, ấp Ngan Rô 1, Thị trấn Trần ĐềXã Trần Đề Sản xuất bê tông

1221 1501069565 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG CỬU LONG #N/A Xã Phong Nẫm
Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê 
tông, xi măng và thạch cao

1222 2200774318 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THỊNH HƯNG PHÁT Ấp An Ninh tt An Lạc Thôn Xã An Lạc Thôn Sản xuất bê tong

1223 1801199212 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIÊU KHẮC SÂN VƯỜN NGỌC ĐẠT 81B/4 kv2 Phường Tân An Đá đã được cắt  tạo dáng và hoàn thiện 
1224 1801386780 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TRỌNG HỢP 138A, Nguyễn Văn Cừ Phường Tân An Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
1225 1801515524 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TH17 Nguyễn Văn Cừ Phường Cái Khế cắt đá
1226 1801537119 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 69 1/68/19, Nguyễn Trãi Phường Ninh Kiều Cắt Tạo Dáng Đá Ganite
1227 1801767306 CÔNG TY TNHH HOÀNG TÍN VIỆT ÚC 520 Đường Nguyễn Văn Linh Phường Long Tuyền Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá.
1228 1801699977 CÔNG TY TNHH  C.M.K HƯNG PHÚ E1 TT phức hợp Cần Thơ Center kDC Hưng Phú Phường Hưng Phú Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
1229 1801746507 CÔNG TY TNHH RIVERBANK Số 323 Đường Nguyên Hồng, Khu vực 1 Phường Cái Răng cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
1230 1800712946 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÉP ĐỨC TRIỂN Lô 2.19A1, KCN Trà  Nóc 2 Phường Phước Thới Sản xuất sắt, thép, gang
1231 1800156657 CÔNG TY TNHH THÉP TÂY ĐÔ Lô đất số 45, Đường số 2, KCN Trà Nóc 1 Phường Thới An Đông 1 Sản xuất phôi thép xây dựng
1232 6300363929 CÔNG TY CỔ PHẦN NAM PHÁT SG ấp Long An A Xã Đông Phước Sản xuất tôn xốp PU cách nhiệt
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1233 2200805975 CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT HOÀNG LONG Ấp Đông Hải, xã Đại Hải Xã Đại Hải Đúc gang
1234 1800470775 CÔNG TY TNHH NVD VIỆT DŨNG 95, đường 3/2 Phường Tân An Sản xuất cưa nhôm, sắt
1235 1800612525 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ TILA số 167 Đường 3/2 Phường Tân An SẢN XUẤT CỬA
1236 1800805171 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUÂN TIẾN 509, Hoàng Quốc Việt, khu vực 4 Phường An Bình Sx C  ửa Sắt
1237 1800846410 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯNG PHÁT 27, đường B26, khu dân cư 91B Phường Tân An Sản xuất các cấu kiên kim loại
1238 1800934868 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÔM  5B 5B, Hoàng Văn Thụ Phường Ninh Kiều  Sx Cửa Nhôm
1239 1801042243 CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TOÀN THẮNG 141 Cách mạng tháng tám Phường Cái Khế Cấu kiện kim loại
1240 1801104436 CÔNG TY TNHH   THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT  MINH NGỌC 154 Cách Mạng Tháng Tám Phường Cái Khế sản xuất các cửa nhôm
1241 1801177836 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CCạnh 313B, Hoàng Quốc Việt, KV4 Phường An Bình S  ản Xuất Cửa Sắt
1242 1801221926 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN THÀNH CÔNG 52-54 Đường Đồng Khởi, Phường Ninh Kiều  Sx Cửa Sắt
1243 1801231970 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CK 87/27 Hoàng Văn Thụ Phường Ninh Kiều Sản xuất các cấu kiện kim loại
1244 1801281805 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CẦN THƠ 376/10, Hoàng Quốc Việt Phường An Bình Sx Sản Phẩm Từ Thép
1245 1801365692 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẢO PHÚC THỊNH 337B1, Nguyễn Văn Linh, KV5, Phường An Khánh Phường Tân An Sản xuất các cấu kiện kim loại
1246 1801400361 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÔM KÍNH HOÀNG TÚ 39A, Mậu Thân, hẻm 2 Phường Ninh Kiều Sản Xuất Cửa Nhôm

1247 1801412180 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHÁT MINH CHÂU19, đường số 10, KDC Hồng Phát, Phường An Bình Phường An Bình
Sản xuất các cấu kiện kim loại; sản xuất 
cửa kim loại

1248 1801492820 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI  NHÂN PHÁT THỊNH11/69 Cách Mạng Tháng Tám Phường Cái Khế  Cấu kiện kim loại
1249 1801607091 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƠ KHÍ HOÀNG HUYNH 39, đường số 12, khu TĐC Thới Nhựt 2, KV1 Phường Tân An C  ấu kiện kim loại
1250 1801668143 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ HƯNG GIA 193 Nguyễn Thị Minh Khai Phường Ninh Kiều Sản xuất cấu kiện kim loại
1251 1801681296 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CỬA THÔNG MINHSố 176 Nguyễn Hiền, KDC 91B Phường Tân An Sản xuất cửa kim loại thông minh
1252 1801717055 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHÔM SẮT KÍNH THẾ KIỆT Số 86 Nguyễn Văn Cừ nối dài, Phường An Bình Sản xuất các cấu kiện kim loại
1253 1801720770 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TỰ ĐỘNG DT Số 16-18 đường Nguyễn Văn Trỗi Phường Ninh Kiều sx c  ửa sắt
1254 1801725151 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CÔNG ĐẲNG81, đường 23, Khu Nâng cấp Đô Thị, KV4, Phường An Khánh, Quận Ninh KiềuPhường Tân An  Sản xuất các cấu kiện kim loại
1255 1801735174 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHA TƯ THỂ 24 đường 3/2 Phường Ninh Kiều sx của sắt
1256 1801741869 CÔNG TY TNHH SẮT MỸ THUẬT MEKONG 258, Trần Vĩnh Kiết Phường An Bình S  ản xuất các cấu kiện kim loại.
1257 1801747363 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG TÂN THÁI Số 176 Nguyễn Hiền, khu dân cư 91B Phường Tân An S  ản xuất các cấu kiện kim loại.
1258 1801755484 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT PN WINDOWS Số 53 Đường Nguyễn Hiền, Khu dân cư 91B Phường Tân An sản xuất cửa kính
1259 1801445179 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CTMEKONG Lô 2.19A3, KCN Trà Nóc 2 Phường Phước Thới sản xuất khung nhà tiền chế
1260 1801655264 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG CƠ KHÍ HOÀNG LAN Kv Thới Ngươn B Phường Phước Thới Sản xuất các cấu kiện kim loại
1261 1800154522 DOANH NGHIỆP TN THANH XUÂN. 386,  Cách Mạng Tháng Tám Phường Bình Thủy Sản xuất các cấu kiện kim loại
1262 1800353334 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ VŨ NAM HẢI Lô 16A5, khu công nghiệp Trà Nóc 1 Phường Thới An Đông Sản xuất khung nhà tiền chế
1263 1800865445 CÔNG TY TNHH   MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ VÀ TỰ ĐỘNG HÓA CKT 218/2/13 B Nguyễn Thông, Phường An Thới, Quận Bình ThuPhường Bình Thủy Sản xuất cửa sắt
1264 1801376711 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DŨNG ĐỨC PHÁT 46/11A, Lê Hồng phong Phường Bình Thủy sản xuất cửa sắt
1265 1801584278 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HƯNG PHÚ TÀI 0A1 Trần Quang Diệu, Phường An Thới, Quận Bình ThuPhường Bình Thủy Sản xuất kết cấu kim loại
1266 1801605263 CÔNG TY TNHH THÉP LÊ TRUNG 25A/15, Lê Hồng Phong Phường Bình Thủy Sản Xuất Cấu Kiện Kim Loại
1267 1801695186 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 689 KV Thới Hưng Phường Thới An Đông Sản xuất sản phẩm từ kim loại
1268 1801725698 CÔNG TY TNHH TM DV THẾ GIỚI CỬA - ĐĂNG KHÔI KV Thới Long Phường Thới An Đông gia công cửa nhôm
1269 1801726765 CÔNG TY TNHH SX TM VƯƠNG THỊNH PHÁT WINDOWS 208 Tổ 1, KV Bình Phó Phường Long Tuyền Sản xuất các cấu kiện kim loại
1270 1801729903 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÁT NGỌC THẠCH Số 8 tổ 8, đường Nguyễn Văn Linh Phường Thới An Đông sản xuất cấu kiện kim loại
1271 1801740953 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGỌC MINH 3/18A Lê Hồng Phong. Phường Thới An Đông  sản xuất cấu kiện kim loại
1272 1801759954 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG HUỲNH PHƯƠNG58A, đường Hồ Trung Thành, Phường Trà An, Quận B Phường Thới An Đông  Sản xuất các cấu kiện kim loại
1273 1801768733 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG LÊ AN NHIÊN Số 214, Khu vực 1, Phường Trà An, Quận Bình Thuỷ, ThPhường Thới An Đông sản xuất cấu kiện kim loại
1274 1800526202 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẮT MỸ NGHỆ NAM THÀNH 429A, khu vực Yên Hạ Phường Cái Răng sản xuất cửa sắt
1275 1801031107 CÔNG TY TNHH   MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI  DỊCH VỤ PHÚ TH171 đường Phạm Hùng Phường Cái Răng sản xuất cửa kéo. cửa nhôm
1276 1801274300 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI KIM HẢI 176 đường Nhật Tảo Phường Cái Răng Sản xuất kệ trưng bày gạch
1277 1801372474 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ TUẤN PHÚC 78E, KV Phú Tân - Phường Tân Phú Phường Hưng Phú Sản xuất cửa sắt
1278 1801597319 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIÀN GIÁO VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG LÊ MAI Lô D23-5, Đường số 8, Khu đô thị mới Long Thịnh Phường Hưng Phú sản xuất giàn giáo
1279 1801602505 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG LỘC PHÁTLầu 1, DH3, đường Võ Nguyên Giáp, KDC Nam Long, Khu vPhường Cái Răng Sản xuất cửa nhôm, kính
1280 1801662448 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ KIM ANH KHOA 23 đường B9, Khu dân cư Tân Phú Phường Hưng Phú sản xuất khung cửa
1281 1801673023 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANH HÓA WINDOWK13 đường 45, KDC 586 Phường Hưng Phú sản xuất cửa nhôm kính
1282 1801713124 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG PHÁT MINH SƠN Số 75, Đường số 12, KDC Hồng Loan 5C, KV5 Phường Cái Răng cửa nhôm xingfa
1283 1801715499 CÔNG TY TNHH GIÀN GIÁO LÊ MAI kv thạnh hòa Phường Hưng Phú sản xuất gi  àn giáo
1284 1801719888 CÔNG TY TNHH MTV NHÔM KÍNH PHÁT HOÀI VĂN 427 đường Võ Nguyên Giáp, Khu vực 1 Phường Cái Răng sản xuất cửa, tủ nhôm kính
1285 1801761079 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHÚC LỢI PHÁT Lô A2 27-28 Mai Chí Thọ, KDC 586, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, ThPhường Hưng Phú sản xuất cửa nhôm, sắt
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1286 1801776043 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THANH TOÀN Cạnh số 286, KV2, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, ThPhường Cái Răng sản xuất cấu kiện kim loại
1287 1801072294 CÔNG TY  TNHH  THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÍN HÙNG KV.Lân Thạnh 1 Phường Thuận Hưng Sản xuất các cấu kiện kim loại
1288 1801149074 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC TUẤN Khu vực Thới An 1, phường Thuận An quận Thốt Nốt TP Cần ThPhường Thốt Nốt Cấu kiện kim loại
1289 1801737220 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DŨNG NGÂN PHÁT Số 665, ấp Vĩnh Thành. Xã Vĩnh Trinh  Sản xuất cấu kiện kim loại

1290 1801668425 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI  DỊCH VỤ NHỰT THANH WINDOWẤp Thạnh Lợi 1 Phường Trung Nhứt
Sản xuất nhôm kính, cửa nhựa lỗi sắt, cửa 
s  ắt

1291 1801486665 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ LÊ HỒNG PHÚC ấp Thới Xuân Xã Thới Lai Sản xuất các cấu kiện kim loại
1292 1801728610 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THÀNH NGHIÊM ấp Trường Trung Xã Trường Thành Sản xuất các cấu kiện kim loại
1293 1801412078 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CỬA SỔ XANH Số 336 đường hùng Vương,khu vực 4 - Phường V Phường Vị Tân S  ản xuất các cấu kiện kim loại
1294 6300110519 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÔM - KIẾNG NAM HẢI Ấp 4, Thị trấn Nàng Mau Xã Vị Thủy Sản xuất các cấu kiện kim loại
1295 6300234930 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MÃ HÀ Số 210, ấp 3, xã Vĩnh Thuận Tây Xã Vĩnh Thuận Đông Sản xuất cửa sắt
1296 6300298028 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MINH ĐỨC Số 88, Ấp 1A Xã Vị Thanh 1 Cấu kiện kim loại
1297 6300327254 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP BẢO TRÂN ấp Phước Thuận Xã Châu Thành SX C  ấu kiện kim loại
1298 6300364217 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐẠI HỮU PHÁT MN ấp Phú Thạnh Xã Châu Thành sản xuất các cấu điện kim loại

1299 6300266227 CÔNG TY TNHH MTV NHÀ THÉP MIỀN NAM Khu Vực Xẻo Vông Phường Đại Thành Cấu kiện nhà lắp sẵn bằng kim loại(thép)
1300 6300328730 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ ĐỆ số 692 ấp Đông An A, Xã Đại Thành Phường Đại Thành Sản xuất cửa nhôm
1301 6300240370 CÔNG TY TNHH HIỆP THÀNH CÔNG Ấp Tầm Vu 1 Xã Thạnh Hòa Sản xuất các cấu kiện kim loại
1302 6300287241 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG CÁT TƯỜNG Ấp 11 Xã Vĩnh Viễn Sản xuất các cấu kiện kim loại
1303 2200224610 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HẬU GIANG 676 Quốc Lộ 1 Phường Phú Lợi Sản xuất cửa sắt
1304 2200267822 CÔNG TY TNHH MTV LIÊN HIỆP THÀNH 284 Mạc đỉnh Chi Phường Sóc Trăng sản xuất cửa sắt
1305 2200272332 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRUNG - TUẤN 556 Trần Hưng Đạo Phường Phú Lợi Sản suất cửa sắt
1306 2200299359 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI NGUYỄN CHIẾN 203 lê hồng phong Phường Phú Lợi sản xuất cửa sắt
1307 2200562345 CÔNG TY TNHH TM - DV - SX TRẦN THÊM 119/10/3 Mạc Đỉnh Chi Phường Phú Lợi Sản xuất cửa sắt
1308 2200679671 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CỬA NHÔM HẬU PHÁT 88 Trần Hưng Đạo Phường Phú Lợi Sản xuất cửa sắt
1309 2200691735 CÔNG TY TNHH MTV LƯU MINH THIỆN 438A Mạc Đỉnh chi Phường Phú Lợi Sản xuất cửa sắt
1310 2200692538 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG GIA THỊNH WINDOW 175 Hùng Vương Phường Sóc Trăng sản xuất cửa nhôm
1311 2200724370 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN KHANH Ơ LK 18-39-41 đường số 8, KĐT 5A Phường Phú Lợi SX cửa sắt
1312 2200743366 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOÀI DANH 113 Dương Kỳ Hiệp Phường Phú Lợi Sản xuất cửa sắt
1313 2200746448 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG B & R 09 Đường số 6, KDC Trần Hưng Đạo Phường Phú Lợi Sản xuất cửa sắt
1314 2200766719 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HPT WINDOW490 Võ Văn Kiệt Phường Phú Lợi Sản xuất cửa sắt
1315 2200774445 CÔNG TY TNHH SX - TM - DV - XD CƯỜNG NGUYỄN Ơ LK 04-03 đường số 8,KĐT 5A Phường Phú Lợi SX cửa sắt, nhôm
1316 2200775488 CÔNG TY TNHH XD TM DV HÒA THÀNH 111 bà triệu Phường Sóc Trăng sản xuất cửa sắt
1317 2200789089 CÔNG TY TNHH MTV HIỆP DHP 1261 Khóm Tâm Trung Phường Mỹ Xuyên  Sản xuất của sắt
1318 2200791200 CÔNG TY TNHH TM TẤN HUY 136-138 đoàn thị điểm Phường Phú Lợi sản xuất cửa sắt
1319 2200799256 CÔNG TY TNHH LÊ HIỆP THỊNH 329 Phạm Hùng Phường Sóc Trăng sản xuất cửa nhôm
1320 2200804883 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÂN Số 398 Lê Duẩn, Khóm 4. Phường Phú Lợi SX cấu kiện kim loại
1321 2200804900 CÔNG TY TNHH TM XD 5 LINH Số 263/78 Phú Lợi, Khóm 3. Phường Phú Lợi Sản xuất cấu kiện kim loại
1322 2200805301 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÔM KÍNH VINH PHÁT Số 152 Bạch Đằng Phường Phú Lợi SX cửa sắt, nhôm
1323 2200810492 CÔNG TY TNHH NHÀ THÉP TÂN TOÀN CẦU HAI Số 287 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khóm 5, Phường 7, Thành phPhường Sóc Trăng SX kim loại
1324 2200784482 CÔNG TY TNHH DV - TM - CƠ KHÍ - XÂY DỰNG HƯNG PHÁT Phú Ninh Xã An Ninh Sản xuất của sắt, nhôm
1325 2200799979 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÔN THÉP HẬU GIANG - NGkhóm 3 Phường Ngã Năm bán tole
1326 2200805414 DNTN NHÔM KÍNH ĐỨC TÀI khóm 1 Phường Ngã Năm sản xuất cửa nhôm
1327 2200785278 CÔNG TY TNHH TM - XD THANH HẢI Ấp An Thành, TT. Kế Sách Xã Kế Sách Sản xuất cấu kiện kim loại

1328 2200803914 CÔNG TY TNHH NHÔM INOX SẮT CƯỜNG THỊNH Số 33, ấp 1 xã trinh phú Xã An Lạc Thôn
làm cửa nhôm sắt các loại phục vụ công 
trình nhà ở

1329 1801608708 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SILO HỒNG ĐỨCKV Tràng Thọ B Phường Trung Nhứt
Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa 
đựng bằng kim loại

1330 1801561376 CÔNG TY TNHH NỒI HƠI THÁI DƯƠNG 477/6, KV4, QL 91 Phường Ô Môn Sản xuất  Nồi Hơi
1331 1801759714 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG CẦN THƠ Lô 2.11C, Đường số 06 và 08, Khu Công Nghiệp Trà Nóc II, PhưPhường Phước Thới Sản xuất nồi hơi
1332 1801650308 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ NHIỆT HỒNG ĐỨC Khu vực Thới An 1 Phường Thốt Nốt Sản xuất nồi hơi
1333 1800582895 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐỨC TRÍ Tổ 9 khu vực IV Hoàng Quốc Việt Phường An Bình Gia Công Thép
1334 6300356960 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÁNH ĐẠI LỢI Số 01, đường Trần Văn Thố, khu vực 2 Phường Vị Tân Rèn, dập, ép và cán kim loại
1335 2200219723 CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI THÀNH PHÚ 224 Võ Văn Kiệt khóm 1 Phường Sóc Trăng Gia công cán tol
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1336 2200537282 CÔNG TY TNHH ĐẮC THẮNG 01 Trần Minh Phú Phường Phú Lợi SX Kim loại
1337 1801430704 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÔN THUẬN PHÁT TẠI SÓC TRĂNGấp Tâm Kiên Phường Mỹ Xuyên Bán tol, kẻm
1338 2200767462 CÔNG TY TNHH TÔN SÓC TRĂNG Thửa số 2268, Tờ bản đồ số 07, ấp Phụng Hiệp Xã An Ninh Ép kim loại
1339 1800155660 CÔNG TY CP   CƠ KHÍ ĐIỆN MÁY CẦN THƠ 103 Nguyễn Trãi Phường Ninh Kiều  Gia công cơ khí
1340 1800286920 DOANH NGHIỆP TN CƠ KHÍ HIỆP SUNG 47 Ngô Đức Kế, Phường Ninh Kiều  gia công cơ khí
1341 1800438524 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGỌC TRÂN KV 4; Nguyễn Văn Cừ Phường An Bình  Gia công cơ khí
1342 1800496011 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN 121 2A5, đường 30/4, Phường Xuân Khánh Phường Ninh Kiều  gia công cơ khí
1343 1800650062 CÔNG TY TNHH THƯỢNG  HẢI 120/20B Trần Phú Phường Cái Khế  gia công cơ khí

1344 1800711124 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG THÀNH PHÁT 300D đường Nguyễn văn Linh Phường Tân An Gia công cơ khí; Xử lý và tráng ph  ủ kim loại
1345 1800753572 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ  MINH SƠN 3 trần ngọc quế Phường Ninh Kiều Cơ Khí Hàn Ti  ện
1346 1801008482 CÔNG TY TNHH  XÂY DỰNG SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HO167F/5, khu vực 1 Phường An Bình Dịch vụ gia công c  ơ khí

1347 1801089227 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ HỮU HÙNG SỐ 29 ĐƯỜNG SỐ 12 KHU GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC CẦN THPhường Tân An Gia công cơ khí; Xử lý và tráng phủ kim loại
1348 1801106708 CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ TƯ THỂ 24 đường 3.2 Phường Ninh Kiều Hàn Ti  ện

1349 1801121142 CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH TÙNG 42/17B Đường 30/4 Phường Ninh Kiều Gia công cơ khí; Xử lý và tráng phủ kim loại
1350 1801143636 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG PHƯƠNG TÙNG 41/3 Nguyễn Trãi Phường Ninh Kiều gia công cơ khí
1351 1801148521 CÔNG TY TNHH KÍNH XÂY DỰNG CHÂU ÂU C3 mậu thán Phường Ninh Kiều Gia Công Cơ Khí

1352 1801166224 CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & TƯ VẤN XÂY DỰNG TRẤN HƯNG151/66B, Trần Hoàng Na Phường Tân An  Gia công cơ khí; Xử lý và tráng phủ kim loại
1353 1801183780 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THANH HIỀN 170/7, khu vực 4 Phường Tân An Gia Công Cơ Khí
1354 1801186125 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ XÂY DỰNG TUẤN NGUYỄN12/23F, đường 3/2 Phường Tân An gia công cơ khí

1355 1801263700 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀN TUẤN Số 169/2, đường 3/2, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Cần ThPhường Tân An Gia công cơ khí; Xử lý và tráng phủ kim loại
1356 1801327224 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CƠ KHÍ LÊ TRIỀU 9/30, KDC số 09, đường 30/4 Phường Tân An  Gia Công Cơ Khí
1357 1801341620 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG 678 số 123 Chu Văn An Phường Tân An gia công cửa sát
1358 1801358046 CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ SÔNG HẬU HAI NHÀ BÈ 33-35, Hai Bà Trưng, Phường Ninh Kiều gia công cơ khí
1359 1801384399 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHỆ GIA KHANH 122 Hoàng Quốc Việt, Khu Vực 4 Phường An Bình  Gia Công Cơ Khí
1360 1801396404 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ FJ 138/12 Tran Hưng Dao Phường Ninh Kiều Gia công công cơ khí
1361 1801399691 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TÂY NAM Á09 nguyễn văn trỗi Phường Ninh Kiều  gia công cơ khí
1362 1801448123 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH TRUNG TÍNH 118/9/20 Trần Phú Phường Cái Khế  gia công cơ khí
1363 1801454511 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ PHÚ GIA PHÁT Số 37P28/7A1, KV3 Phường Tân An  Gia Công Cơ Khí
1364 1801486168 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG VĂN TH332A/9, khu vực 6 Phường An Bình gia công cơ khí
1365 1801582785 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ QUỐC VIỆT HÀNG BÀNG 333/10 Hoàng Quốc Việt Phường An Bình  Gia công cơ khí
1366 1801607912 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ CẤU KIỆN GIAO THÔNG BM 158/22/34, Nguyễn Việt Hồng Phường Ninh Kiều Gia công cơ khí
1367 1801608627 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÝ HOÀNG KHÔI Số 147/28, cách mạng tháng 8 Phường Cái Khế Gia công cơ khí
1368 1801630372 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT KIM HƯNG Số 33/2 Quang Trung, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần ThPhường Ninh Kiều  gia công cơ khí

1369 1801633983 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CÁT SẠCH PHAN THÀNH 71 Trần Phú Phường Cái Khế Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
1370 1801656797 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TẤN HOÀNG PHÁT 58 Nguyễn Văn Cừ Nối Dài Phường An Bình  Gia công cơ khí
1371 1801664935 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ KHÍ KHÁNH TRÂN71/6/2, Quang Trung Phường Ninh Kiều gia công cơ khí
1372 1801670801 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LASER LÂM PHÚC LỢI Số 171A Nguyễn Đệ Phường Cái Khế  gia công cơ khí
1373 1801686992 CÔNG TY TNHH  CƠ KHÍ NAM SÔNG HẬU 257/7, Khu vực 2 Phường An Bình  Gia công cơ khí
1374 1801697715 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CƠ ĐIỆN TRÚC LÂM 352 AC1, đường Tú Xương, Phường An Bình  Gia công cơ khí

1375 1801698772 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SƠN TĨNH ĐIỆN KIM TUYẾN Tổ 9, khu vực 4, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Cần ThPhường An Bình Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
1376 1801721076 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU JICOWOOD VIỆT NAM 292/1 Nguyen Van Linh Phường Tân An gia công cơ khí

1377 1801726476 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT SẮT MỸ THUẬT MIỀN TÂYSố 315, KDC Hồng Phát, Phường An Bình Gia công cơ khí; xử lý và tráng ph  ủ kim loại

1378 1801749441 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG PHÚC HẬU Số 20, đường Điện Biên Phủ Phường Ninh Kiều Gia công cơ khí; Xử lý và tráng phủ kim loại
1379 1801753977 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG KIM ĐẠI PHÁT Số 10, Đường B3, KDC 91B Phường Tân An  gia công cơ khí
1380 1801755082 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HUỲNH ĐẠT 44D9/6, Trần Nam Phú Phường Tân An gia công cơ khí
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1381 1801756576 CÔNG TY TNHH ĐOÀN THANH VŨ 24/22/18A Võ Thị Sáu Phường Ninh Kiều Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
1382 1801770524 CÔNG TY TNHH GIA CÔNG CƠ KHÍ - QUẢNG CÁO - NỘI THẤT KIM LONG 2Số 59, đường số 3, KDC Đại Ngân, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, ThPhường Tân An Gia công cơ khí
1383 1801772521 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TMDV GIA THÁI 329B/10, Khu vực 4, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, ThPhường An Bình Gia công cơ khí

1384 1801773476 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT SONG KHÁNH 22A2/1, Khu vực 5, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, ThPhường An Bình Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

1385 1801773814 CÔNG TY TNHH TM DV KT MT THÀNH PHÁT Số 315AA -317AA, đường Nguyễn Văn Cừ, KDC Hồng PháPhường An Bình Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

1386 1801775346 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ LDTECH Số 117/4E đường 3/2, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, ThPhường Tân An Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

1387 1801777093 CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH KHẢI ĐẠT 171K Nguyễn Minh Quang, Khu dân cư An Khánh Phường Tân An Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

1388 1801378557 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ LÊ MINH MẪN 039/8, QL 91 Phường Phước Thới Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

1389 1801471066 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ TRỌNG HỮU THÀNH KV Thới Ngươn B Phường Phước Thới  Gia công cơ khí; Xử lý và tráng phủ kim loại

1390 1801558817 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ CỬU LONG KV Bình Hòa A Phường Phước Thới Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
1391 1801576333 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY LẮP VẠN ĐẠT THÀNH Đường Trương Văn Diễn, Khu vực Thới Ngươn B Phường Phước Thới  gia công cơ khí

1392 1801597238 CÔNG TY TNHH KIỀU ANH TUẤN Kv Bình Hòa A Phường Phước Thới Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

1393 1801628341 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ KHÍ MINH TÚ KV Thới Đông Phường Phước Thới Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

1394 1801653570 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ ĐIKV Bình Phước Phường Phước Thới Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

1395 1801663674 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CƠ KHÍ THẮNG THỊNH Kv Bình Thuận Phường Phước Thới Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

1396 1801695147 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG MẠNH HÙNG KV Bình Hòa A Phường Phước Thới Gia công cơ khí; Xử lý và tráng ph  ủ kim loại

1397 1801695228 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ HOÀNG HUÂN KV Bình Hòa B Phường Phước Thới Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

1398 1801695549 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NÂNG HẠ CẦN THƠ Khu vực Bình Phướ Phường Phước Thới Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

1399 1801699247 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ KHÍ XÂY DỰNG MT Số 251/30,KV Bình Phước Phường Phước Thới Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
1400 1801729445 CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH ỨNG THIÊN PHÁT 68, đường Trương Văn Diễn Phường Phước Thới Gia công cơ khí

1401 1801759827 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG MẠNH HÙNG CẦN THƠ Thửa đất số 46, tờ bản đồ số 49, KV Bình Hòa A, Phường PhPhường Phước Thới Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
1402 1800688362 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG PHONG 18c, tổ 4B Phường Thới An Đông gia công cơ khí
1403 1800693965 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÔNG THẠO 19/15B, Lê Hồng Phong Phường Bình Thủy gia công cơ khí
1404 1800714855 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUÂN  LỢI 86C5, Trần Quang Diệu, Phường An Thới, Quận Bình ThuPhường Bình Thủy  gia công cơ khí
1405 1801148602 DOANH NGHIỆP TN   NGỌC  YẾN 58/8, Tỉnh lộ 917, KV 2 Phường Thới An Đông Gia công cơ khí

1406 1801174320 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN HẠNH III 168 Đồng Văn Cống, Phường An Thới, Quận Bình Thu Phường Bình Thủy Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
1407 1801197494 DOANH NGHIỆP TN KIỀU GIA PHÁT 169 Lê Hồng Phong Phường Thới An Đông  gia công cơ khí
1408 1801232981 DOANH NGHIỆP TN CƠ KHÍ THANH CƯỜNG 49/1, KV1 Phường Thới An Đông Gia công cơ khí
1409 1801287934 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHƯ ĐẠT 311 Bùi Hữu Nghĩa, tổ 9, kv6 Phường Bình Thủy  gia công cơ khí
1410 1801304964 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HOÀNG KHÂM Khu vực V, Võ Văn Kiệt, Phường An Thới, Phường Bình Thủy Gia công cơ khí
1411 1801307235 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ CKM 386 CMT8 Phường Bình Thủy Gia công cơ khí 
1412 1801319135 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT THIÊN THIÊN NGA 34A, Tổ 13, KV Thới Thuận Phường Thới An Đông  Gia công cơ khí
1413 1801327979 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT ĐẠT 816, tổ 07, KV Bình Phó A Phường Long Tuyền ia công cơ khí
1414 1801392590 DOANH NGHIỆP TN CƠ KHÍ LÊ THANH TÙNG 40B/4, Lê Hồng Phong Phường Thới An Đông  Gia công cơ khí
1415 1801402979 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XUÂN QUỐC 48 tổ5, KV3, Phường Thới An Đông  Gia công cơ khí
1416 1801425743 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUÃNG VĂN CƯỜNG QL91 Nguyễn Văn Linh, Khu vực Thới An Phường Thới An Đông  Gia công cơ khí
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1417 1801440269 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT GIA CÔNG CSố 291, QL 91B, Phường Long Tuyền Phường Long Tuyền gia công cơ khí
1418 1801448148 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TRẦN DŨNG A37, KDC Thủy Sản Miền Nam Phường Thới An Đông  gia công cơ khí
1419 1801450764 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MẠNH HỒNG PHÁT Thửa đất số 876, tờ bản đồ số 87, đường Huỳnh Phan HộPhường Thới An Đông Gia công cơ khí

1420 1801477420 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ QUẢNG CÁO TRỌNG HOÀNG 556/22 cách mạng tháng 8 Phường Bình Thủy gia công cơ khí, sử lý và tráng phủ kim loại 

1421 1801492122 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ KHÍ TU95/15 Nguyễn Thông Phường Bình Thủy Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
1422 1801528812 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CƠ KHÍ MINH THƯỜNG 19A KV1 Phường Thới An Đông Gia công cơ khí
1423 1801528996 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG CÔNG TIẾN Thửa đất số 703 - 704 KDC Ngân Thuận, Đường Lê Hồng PhongPhường Bình Thủy Gia công cơ khí

1424 1801549629 CÔNG TY CỔ PHẦN METCONS 76 Lê Văn Sô Phường Bình Thủy
Thi công kết cấu thép công trình dân 
dụng, công nghiệp

1425 1801570518 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG HỮU HẠNH PHÁT 56A Hồ Trung Thành Phường Thới An Đông gia công cơ khí
1426 1801579398 CÔNG TY TNHH MEKONG GROUP 11D/5, Võ Văn Kiệt Phường Long Tuyền gia công cơ khí
1427 1801606700 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG PHÚC HÒA HƯNG Số 242, Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Thới, Phường Bình Thủy gia công cơ khí
1428 1801613747 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MB2-37, Đỗ Trọng Văn, khu dân cư Ngân Thuận Phường Bình Thủy  gia công cơ khí
1429 1801615335 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CƠ KHÍ BẢO NGHI 22B, tổ 1, khu vực 6, đường Nguyễn Chí Thanh Phường Thới An Đông gia công cơ khí
1430 1801617004 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH THĂNGLô L6-14, đường số 51, khu dân cư Ngân Thuận Phường Bình Thủy Gia Công Cơ Khí
1431 1801630100 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SONG LƯƠNG Tổ 14, KV Bình Dương Phường Long Tuyền gia công cơ khí

1432 1801634070 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DINH CẢNH GLASS Số 179, tổ 1, Khu vực 2 Phường Bình Thủy Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
1433 1801681384 CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH TỔNG THỂ PHÚC THÀNH Số 25, Nguyễn Viết Xuân Phường Thới An Đông  Gia công cơ khí
1434 1801683328 CÔNG TY TNHH DV TM LAM THY 30B/1, KV1 Phường Thới An Đông Gia công cơ khí
1435 1801693189 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP ĐỘNG LỰC 286/13, KV Bình Yên B Phường Long Tuyền gia công cơ khí
1436 1801697056 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH NGỌC LONG 49/NN, Tổ 3, Khu vực Bình Dương A Phường Long Tuyền gia công cơ khí
1437 1801715629 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẸ NHÀN 105/7G,Tr  ần Quang Diệu, Khu vực 1, Phường An Thới, Quận BPhường Bình Thủy Gia công cơ khí
1438 1801721485 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI TÂN LẬP THÀNH 22C/3, Nguyễn Chí Thanh Phường Thới An Đông Gia công cơ khí

1439 1801729558 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH CN Số 85, đường Phạm Ngọc Hưng, Phường Bình Thủy Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

1440 1801732582 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CỬA CUỐN MT DOOR Lô 26 Nguyễn Đệ Phường Bình Thủy Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
1441 1801735583 CÔNG TY TNHH GIA CÔNG CƠ KHÍ NGỌC ANH 65A/4 KV Bình Yên B Phường Long Tuyền  "gia công cơ khí"

1442 1801741604 CÔNG TY TNHH TM & DV HOÀ PHÁT SANG Số 218 đường Phạm Thị Ban, Tổ 1, Khu vực Thới HưngPhường Thới An Đông
Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim 
loại.

1443 1801754071 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC THIÊN ĐỨC Lô 25, Đường Trục Chính, KCN Trà Nóc 1 Phường Thới An Đông gia công cơ khí
1444 1801754868 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO CƠ KHÍ XÂY DỰNG HOSố 20, KV Bình Phó A Phường Long Tuyền Gia công cơ khí
1445 1801755808 CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN KHANG WINDOWS LK6-06, Đường số 38, Khu TĐC Nguyễn Văn Cừ nối dài, KV BìnhPhường Long Tuyền  Gia công cơ khí
1446 1801756939 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH TÂN NAM PHÁT Số 13, Tổ 01, KV 2, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, ThPhường Thới An Đông Gia công cơ khí
1447 1801763478 CÔNG TY TNHH TM XD CƠ KHÍ THIÊN PHƯỚC 327 đường Đồng Văn Cống, Phường An Thới, Quận Bình ThuPhường Bình Thủy Gia công cơ khí
1448 6300352980 CÔNG TY TNHH NGHĨA ĐIỀN 3G Kdc ngân thuận Phường Bình Thủy Gia công cơ khí
1449 1800620283 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VŨ HOÀNG NHƠN E3+4 KDC 586 - KV Thanh Thuan Phường Hưng Phú gia công cơ khí
1450 1801187471 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG QUANG KHẢISố 99, tổ 1, khu vực 1 Phường Hưng Phú gia công cơ khí
1451 1801196613 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỲNH ANH THI 27/10, tổ 3, KV5 Phường Cái Răng Gia công cơ khí
1452 1801301811 CÔNG TY CỔ PHẦN TAM HIỆP LHT Lô 8-10 Đường A1, Khu TĐC Tân Phú Phường Hưng Phú Gia Công Cơ Khí
1453 1801336645 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ 679 17, đường số 10, Khu nhà ở Công ty xây dựng Cần ThơPhường Hưng Phú Gia công cơ khí
1454 1801340345 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ AN HÒA ND Lô 6A, đường D14, KDC Mỹ Hưng Phường Cái Răng Gia công cơ khí
1455 1801395954 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ TRẦN CƯỜNG B3 - 10 đường số 3- kdc long thịnh Phường Hưng Phú gia công cơ khí
1456 1801481258 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CƠ KHÍ CONMECTEC Tổ 61, Khu vực 11 Phường Hưng Phú gia công cơ khí
1457 1801506671 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ VỮNG PHÁT 47 đường D2, khu dân cư số 6, khu vực 5 Phường Cái Răng Gia công cơ khí
1458 1801580410 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG LẬP THÀNH Lô 155, Đường D3, KDC Hồng Loan, Khu Vực 5 Phường Cái Răng  Gia công cơ khí
1459 1801628831 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MINH TÙNG Số 3, Đường số 5, KDC Long Thịnh Phường Hưng Phú gia công cơ khí
1460 1801661490 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỊNH PHƯỢNG PHÁT 100/1B, Đường Lý Thường Kiệt Phường Cái Răng gia công cơ khí
1461 1801698109 CÔNG TY CỔ PHẦN ASER TECH 257 khu vực 2 Phường Cái Răng  Gia công cơ khí
1462 1801712191 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - XÂY DỰNG DÂN DỤNG THỐNG NHẤT A6-2 Mai Chí Thọ KDC 586 Phường Hưng Phú gia công cơ khí
1463 1801714946 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HOÀNG NHỈ 6N Số A2-43, Đường số 3, KDC Công An, KV2 Phường Cái Răng Gia công cơ khí
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1464 1801718355 CÔNG TY TNHH TÂM CHÍ HÀO Số 35D, Đường Nguyễn Việt Dũng, KV Yên Hạ Phường Cái Răng Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
1465 1801731204 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THƯ NGUYỄN Số 79/81/83, Bùi Quang Trinh Phường Hưng Phú gia công cơ khí
1466 1801742774 CÔNG TY TNHH DV-TM - XD - CƠ KHÍ TỔNG HỢP TÂM PHÁT CẦN THƠ Thửa đất số 2909, tờ bản đồ số 6, Khu vực Thạnh Mỹ Phường Cái Răng Gia công cơ khí
1467 1801746955 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ HCT Số 143, đường D6, KDC Hồng Loan Phường Cái Răng Gia công cơ khí
1468 1801747243 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TRIỀU PHÚ Số 315, Khu vực Phú Hưng Phường Hưng Phú gia công cơ khí
1469 1801757001 CÔNG TY TNHH TM DV XD CƠ KHÍ VỦ TẤN PHÁT Số 484, Khu vực Thạnh Hưng, Phường Thường Thạnh, Quận Cái Răng, ThPhường Cái Răng gia công cơ khí
1470 1801757499 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VĨ HÀO thửa số 1652, tờ bản đồ số 2 khu vực Thạnh Thắng, PhPhường Hưng Phú Gia công cơ khí
1471 1801770997 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ NGHỆ HỒ HƯNG Số 417A đường Phạm Hùng, Khu vực Yên Hạ, Phường LPhường Cái Răng gia công cơ khí
1472 1801771359 CÔNG TY TNHH CÔNG XƯỞNG CNC VIỆT NAM Số D4, đường số 4, KDC 586, KV Thạnh Thới, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, ThPhường Hưng Phú Gia công cơ khí
1473 1801694665 CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT CƠ KHÍ XÂY DỰNG TRẦN HỮU PHƯỚC ấp Tân Long B Xã Phong Điền gia công cơ khí

1474 1801093375 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH TUẤN Thửa đất số 2415, Tờ bản đồ số 7, KV Tràng Thọ B Phường Trung Nhứt Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại
1475 1801179103 CÔNG TY TNHH MTV TRẦN LÊ KHANH KV Long Thạnh 2 Phường Thốt Nốt Gia công cơ khí
1476 1801371992 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ THẢO NHÂN 1053, Tổ 36, KV Thới An Phường Thốt Nốt Gia công cơ khí
1477 1801434018 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT CƠ KHÍ VĂN TRÍ Thới An 3 phường Thuận An quận Thốt Nốt Phường Thốt Nốt Gia công cơ khí

1478 1801591740 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ NGUYỄN VÂN Kv Thới An 3, P. Thuận An Phường Thốt Nốt
Gia công cơ khí - Nhà kho, nhà tiền chế, 
phân xưuởng

1479 1801639336 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ QUỐC SỰ KV. Tràng Thọ A Phường Trung Nhứt Gia công cơ khí
1480 1801659999 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ KHÍ THANH HTổ 21, Khu vực Tràng Thọ 1 Phường Thốt Nốt Gia công cơ khí
1481 1801713318 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ NGUYỄN PHƯỚC kv Thới Thạnh 1 Phường Thốt Nốt Cơ khí
1482 1801723122 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ BA TÂM Số 939, kv Thới Thạnh 2 Phường Thốt Nốt Cơ khí
1483 1801723482 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ TRANG KV.Phúc Lộc 1 Phường Trung Nhứt Gia công cơ khí

1484 1801731444 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MẠNH PHÁT KV.Long Thạnh 1 Phường Thốt Nốt Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

1485 1801737608 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT TRUNG KHÔI Khu vực Phụng Thạnh 2 Phường Thuận Hưng Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

1486 1801624643 CÔNG TY TNHH NGHĨA THÀNH HÂN ấp Vĩnh Lân Xã Vĩnh Trinh Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
1487 1801691576 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG ĐOÀN BÁ XUYÊN ấp Vĩnh Qui Xã Vĩnh Trinh  Gia công cơ khí
1488 1801519430 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG BA XUYÊN ấp Thới Phước Xã Thới Lai Gia công cơ khí

1489 1801700982 CÔNG TY TNHH GIA CÔNG CƠ KHÍ PHÚ LÂM Thửa đất số 1242, Tờ bản đồ số 10, Ấp Thới Phong B Xã Đông Hiệp Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

1490 1801716622 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CƠ KHÍ THANH NGỌC ấp Thới Xuân Xã Thới Lai Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

1491 6300350334 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIA CÔNG NHÔM XINFA HẬU GIANG Đường Võ Nguyên Giáp (đối diện Cửa sắt cửa nhôm Mỹ Ngọc), XPhường Vị Tân Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

1492 6300319655 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CƠ KHÍ NGUYỄN ĐIỀN Ấp 4, xã Vị Thủy Xã Vĩnh Thuận Đông Gia công cơ khí; Xử lý và tráng phủ kim loại

1493 6300367507 CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ ĐỨC THỊNH Thửa đất số 1631 ấp 7, Xã Vị Trung, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang, Việt NamXã Vị Thủy Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

1494 6300361590 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIẾN ĐẠT HẬU GIANG ấp Phú Lợi Xã Thạnh Xuân Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
1495 6300020424 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HẢI SƠN ấp Phước Long Xã Đông Phước GIA CÔNG SƠN T  ỈNH ĐIỆN

1496 6300141027 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ HÀN TIỆN NGÂN TÂM 178 ấp Phú Hoà Xã Châu Thành Gia công hàn Ɵện các bộ phận từ kim loại 
1497 6300352557 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CƠ KHÍ MINH NAM Ấp Phú Xuân, thị trấn mái dầm Xã Châu Thành Gia công cơ khí
1498 6300319510 CÔNG TY TNHH TÔN THÉP TOÀN PHÁT Xẻo vông Phường Đại Thành Xưởng cán tole

1499 6300343496 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƠ KHÍ NHẬT TRƯỜNG Số 1482 đường Hùng Vương, khu vực 4 Phường Ngã Bảy Gia công cơ khí; Xử lý và tráng ph  ủ kim loại
1500 6300328755 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT QUANG VINH Lộ xẻo môn, ấp Trường Khánh Xã Thạnh Hòa Gia công cơ khí 
1501 6300358125 CÔNG TY TNHH MTV NĂM THẠCH 682 ấp Phương An A Xã Phương Bình Gia công cơ khí
1502 6300146515 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC ĐÔNG HUỆ - ĐÔNG BẢO khu vực 2 thuận an Phường Long Mỹ Xi phủ vàng bạc
1503 6300354096 CÔNG TY TNHH MTV CHÍ SƠN QL 61B, kv bình thạnh b Phường Long Bình Gia công cơ khí
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1504 6300363076 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SẢN XUẤT GIA CÔNG NHÔM XINGFA GROUP Quốc lộ 61B,Khu vực Thạnh Hiếu Phường Long Bình gia công cơ khí
1505 2200194726 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÍ DŨNG 49C An Dương Vương Phường Mỹ Xuyên SX cửa sắt, nhôm
1506 2200203681 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ TỈNH SÓC TRĂNG 74 Quốc lộ 1A Phường Phú Lợi Sản xuất cơ khí
1507 2200720217 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT PHÚC LỘC193A Nguyễn Đình Chiểu Phường Phú Lợi Gia công cửa sắt
1508 2200793818 CÔNG TY TNHH SẮT THÉP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG AN BÌNH 333/59 Phú Lợi Phường Phú Lợi Gia công cơ khí
1509 2200794642 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LIÊN THÀNH ĐẠT 124 Nguyen Van Linh Phường Phú Lợi Sản xuất cửa sắt
1510 2200795660 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TM-DV PHÚ THỊNH 263/115 Phu thinh Phường Phú Lợi Gia công cơ khí
1511 2200800198 CÔNG TY TNHH NGUYỄN VĂN CƯỜNG SÓC TRĂNG 131 Mạc Đỉnh Chi Phường Phú Lợi Gia công cơ khí
1512 2200801635 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HAI ĐÀNH 113 Dương Kỳ Hiệp, khóm 3 Phường Phú Lợi Gia công cơ khí
1513 2200801995 DNTN CƠ KHÍ TRẦN VĂN HẢI Số 440/28 Lý Thường Kiệt, khóm 3 Phường Phú Lợi Hàn tiện cơ khí
1514 2200802893 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ KHÍ - XÂY DỰNG MINH TÂM 578/9 lê hồng phong Phường Phú Lợi sản xuất cửa sắt
1515 2200807901 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUÍ HƯNG THỊNH 499 Phạm Hùng Phường Sóc Trăng Gia công cơ khí
1516 2200809151 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ THÀNH PHÁT SÓC TRĂNGSố 448/14 Võ Văn Kiệt, Khóm 5, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng, Việt NamPhường Phú Lợi Gia công cơ khí
1517 2200808870 CÔNG TY TNHH TMDV TỔNG HỢP CƠ KHÍ ĐẠI PHÁT Số 40 Đường tỉnh 939B, Ấp Trà Quýt, Thị Trấn Châu ThXã Phú Tâm Gia công cơ khí
1518 2200807394 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - XÂY DỰNG ĐẠT THIÊN PHÚ ấp Chợ Cũ Xã Phú Lộc Gia công cơ khí

1519 6300330779 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT TIẾN PHÚ THÀNHấp Nhất A Xã Thạnh Hòa
Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại 
chưa được phân vào đâu

1520 6300356262 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 477 Khu vực Bình Tân Phường Long Bình Sản xuất sản phẩm sắt
1521 2200292025 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  QUỐC TỚI 402 Lê Duẩn Phường Phú Lợi SX sản của sắt

1522 1801106592 CÔNG TY TNHH  QUẢNG CÁO  TÀI  PHÁT 140B Mậu Thân Phường Ninh Kiều sx bảng hiệu quảng cáo, mái che, hộp đèn

1523 1801763911 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP KDOOR Số 219, Đường Nguyễn Đệ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, ThPhường Cái Khế
Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại 
chưa được phân vào đâu

1524 1800361293 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HIỆP KIM XUÂN Lô 16A8 KCN Trà Nóc Phường Thới An Đông Sản xuất đinh dây
1525 1800535486 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ INOX QUANG TÂM 410A cmt8 Phường Bình Thủy sản xuất các sản phẩm bằng in nox
1526 1800621706 CÔNG TY TNHH THÀNH ĐÔ 19 Phạm Hữu Lầu Phường Bình Thủy san xuat san pham kim loai
1527 1801338459 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO XÂY DỰNG KHANG PHÁT AD53/2B Nguyễn Việt Dũng, Phường An Thới, Quận Bình ThuPhường Bình Thủy Làm bảng quảng cáo
1528 1801481385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LUÂN ANH VY 29/28 Hẻm 29, Lê Hồng Phong Phường Thới An Đông sản xuất SP bằng kim loại
1529 1801563856 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO MINH TÂM161 Cách Mạng Tháng Tám, Phường An Thới, Q. Bình ThPhường Bình Thủy quảng cáo
1530 1801636529 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG CÁO LÊ HOÀNG PHƯƠNG 159 Cách Mạng Tháng Tám, Phường An Thới, Quận B Phường Bình Thủy  làmbiển quảng cáo

1531 1801747998 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HOÀNG PHONG 1 71, Võ Văn Kiệt, KV7 Phường Bình Thủy
Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại 
chưa được phân vào đâu.

1532 1801752846 CÔNG TY TNHH CHẾ BẢN HOÀNG TRUNG 116 Đặng Thị Nhường Phường Bình Thủy
gia công: vật liệu, vật dụng ngành quảng 
cáo, bảng hiệu, pano, hộp đèn

1533 1800147966 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚ NGUYÊN 143/1A KV Yên Bình Phường Cái Răng sản xuất kệ sắt

1534 1801578309 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KIM HOÀNG MỸ 283 KV2 Tổ 8 Phường Cái Răng
Sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa 
được phân vào đâu

1535 1801719662 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT KẾ QUẢNG CÁO HUỲNH GIA530c KV2 Phường Hưng Phú thi công biển quảng cáo
1536 1801765203 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐẠT CHÍ VĨNH LONG Số 107/16, Khu tái định cư cầu Cần Thơ, KV 2, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, ThPhường Cái Răng sản xuất các sản phẩm từ kim loại
1537 1801672365 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT PHONG NGUYỄN Ấp 3 Xã Thới Hưng S  ản xuất khung đan dây nhựa
1538 6300347677 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HÀ LÊ 14,chợ hiệp thành Phường Ngã Bảy Làm bảng hiệu

1539 6300354804 CÔNG TY TNHH SX TM  DV TÍN HƯNG PHÁT số 15 đường số 5, Khu đô thị mới Hồng Phát Phường Ngã Bảy
Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại 
chưa được phân v   ào đâu

1540 6300341065 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN HÙNG 130 Quốc Lộ 61, ấp Tầm Vu 1 Xã Thạnh Hòa
Sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa 
được phân vào đâu

1541 6300360501 CÔNG TY TNHH MÂY TRE ĐAN PHONG NGUYỄN Phương thạnh Xã Phương Bình
Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại 
chưa được phân vào đâu

1542 6300364802 CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG HIẾN ấp Mỹ Hòa, Thị Trấn Cây Dương, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang, Việt NamXã Hiệp Hưng
Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại 
chưa được phân vào đâu

1543 6300351218 CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP AN THỊNH PHÁT ấp Tân Bình 1 Phường Long Phú 1  sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại
1544 2200794603 CÔNG TY TNHH NT 621 Tôn Đức Thắng Phường Sóc Trăng Sản xuất Sp khác bằng kim loại
1545 1801675983 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ NAM ANH 30C, Đường Hồ Trung Thành Phường Thới An Đông Sản xuất linh kiện điện tử

1546 1801520845 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA NGUYỄN PHÁT 147 Trần Quang Diệu, Phường An Thới Phường Bình Thủy sản xuất thiết bị truyền thông báo trộm
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1547 1801732744 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG EDM Số 34A/10 Hẻm 9, Đường Lê Hồng Phong Phường Bình Thủy sản xuất thiết bị truyền thông
1548 1801741971 CÔNG TY TNHH CDTTECH 192.B3 đường Phan Huy Chú, Khu dân cư Thới Nhựt Phường Tân An Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
1549 1801762379 CÔNG TY TNHH ÂM THANH ÂM NHẠC GM GLORIA Số 34 đường số 9, KDC Công Nghệ Thông Tin, Phường HPhường Cái Răng Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng

1550 1801765161 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỰ ĐỘNG HÓA HTK 156Bis, đường Mậu Thân, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, ThPhường Ninh Kiều
Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định 
hướng và điều khiển

1551 1801705853 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG QUỐC THỊNH 123A, đường Trương Vĩnh Nguyên Phường Cái Răng Sản xuất thiết bị báo hiệu đường bộ
1552 1801618382 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT MEKONG TÍN PHÁT 60B đường số 9 kdc hồng phát Phường An Bình sản xuất  máy phát điện
1553 1801572716 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN HOÀNG OANH 116M, Đường Nguyễn Thị Trâm, KV Yên Hạ Phường Cái Răng SX đèn báo hiệu đường thuỷ
1554 1801747116 CÔNG TY TNHH MGM VIỆT NAM C1-31, đường số 17, KDC Hoàng Quân Phường Cái Răng Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng
1555 6300365228 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOA KHANG Số 12, Ấp Phú Lễ, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang, Việt NamXã Phú Hữu hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
1556 1801286578 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI THẮNG62/9, Nguyễn Văn Cừ, KV4 Phường An Bình Sx Thiết Bị Điện Tử
1557 1800598856 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THẾ DÂN Lô 38A3, Khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc Phường Thới An Đông BÁNH RĂNG, TRỤC RĂNG

1558 1801309747 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ THÀNH NHI Số 257, Khu vực Phúc Lộc 1 Phường Trung Nhứt Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp
1559 6300356745 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - KỸ THUẬT CƠ KHÍ MIỀN NAM Thửa số 81, tờ bản đồ số 27, đường 1/5 nối dài, KV 5 , PhưPhường Vị Tân Sản xuất máy thông dụng khác

1560 1800596030 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NAM THANH NHÃ 33A Đường 30/4 Phường Tân An
Sản xuất linh kiện máy nông nghiệp và lâm 
nghiệp

1561 1800640931 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ĐẠI QUANG Kv Bình nhựt Phường Long Tuyền Sản xuất máy phục vụ nông nghiệp

1562 1801379293 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ TRUNG THIỆN 3/13 Lê Văn Bì Phường Bình Thủy
Sản xuất hệ thống chứa lúa, băng tải (Sản 
xuất máy nông nghiệp)

1563 1801632098 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TÂN KIM HƯNG 223B Trần Hưng Đạo (nối dài), Phường Lê Bình, Phường Cái Răng Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp
1564 6300352934 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ TIẾN ĐẠT Số 68/9, Ấp Tân Phú Xã Đông Phước Sản xuất xe tưới nhựa đường

1565 1800414354 DOANH NGHIỆP TN TRUNG ANH 23/4 Nguyễn Việt Dũng Phường Cái Răng
Sản xuất gia công các loại máy dùng để 
làm sạch

1566 1801604460 CÔNG TY TNHH TRAGOVY 171B, KV Thạnh Mỹ Phường Cái Răng Sản xuất máy làm bánh tráng rế tự động
1567 1801692499 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÁT VIỄN Số nhà 02 D3, Đường số 31, KDC Thường Thạnh Phường Cái Răng Sản xuất máy chế biến thực phẩm

1568 1801766126 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DUY MẠNH CT 789 80/4/70 Điện Biên Phủ, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, ThPhường Ninh Kiều  Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da
1569 6300347589 CÔNG TY TNHH GIA CÔNG XUẤT NHẬP KHẨU TÂN HỒNG NGUYÊN ấp Tầm vu1 Xã Thạnh Hòa may gia công giày da
1570 1801697521 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ DƯỢC HOÀNG BẢO Tổ 5, ấp Mỹ Phước Phường An Bình sản xuất máy móc ngành dược
1571 1801312771 CÔNG TY TNHH CỬA TỐT 113A, Cách Mạng Tháng Tám, Phường An Thới Phường Bình Thủy Sản xuất may sản phẩm từ plastic

1572 1801323011 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ KỸ THUẬT HUY THÔNG Lô 16A15 Đường số 3 , KCN trà Nóc Phường Thới An Đông sản xuất máy móc thiết bị cơ khí các loại

1573 1800495402 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CƠ KHÍ  THANH CẦN 1/26, đường 3/2 Phường Tân An
Đóng mới và sửa chữa tàu thủy, làm dàn 
máy bơm cát

1574 1801395619 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY CHÂU THANH B156/79 Đoàn Thị Điểm Phường Cái Khế đóng tàu
1575 1801403757 CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU LÊ VIỆN 1/17 Lý Tự Trọng Phường Ninh Kiều Đóng Tàu
1576 1801721037 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGUYÊN MỸ Số 136C đường Tầm Vu, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Cần ThPhường Tân An đóng tàu composite
1577 1801671509 CÔNG TY TNHH ĐÓNG GHE TÀU THANH VÂN 34 kv Thới Trinh, thới an Phường Ô Môn Đóng tàu và cấu kiện nổi
1578 1801672703 CÔNG TY TNHH GHE TÀU TRƯƠNG TẠO Số 966/39A, KV Cái Sơn Phường Thới Long sản xuất Gia công ghe tàu sắt
1579 1801672943 CÔNG TY TNHH ĐÓNG GHE TÀU TÁM CỦA so 36 kv thoi trinh Phường Ô Môn đóng ghe tàu và cấu kiện nổi
1580 1801682317 CÔNG TY TNHH GHE TÀU THẮNG NGÂN KV 9 Phường Ô Môn Đóng ghe tàu
1581 1801690614 CÔNG TY TNHH GHE TÀU TRẦN ĐỨC KV Thới Ngươn B Phường Phước Thới sản xuất ghe sắt
1582 1801692918 CÔNG TY TNHH GHE TÀU TUẤN KIỆT Kv Thới Thạnh Đông Phường Thới Long  Đóng tàu và cấu kiện nổi
1583 1801737661 CÔNG TY TNHH GIA CÔNG CƠ KHÍ HUỲNH VÂN Thửa đất số 186, Tờ bản đồ số 102, KV Thới Trinh. Phường Ô Môn đóng tàu và cấu kiện nổi
1584 1800442016 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG HẢI 87, đường Hồ Trung Thành Phường Thới An Đông đóng tàu
1585 1800700588 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÔNG VIỆT Phòng 105, tòa nhà 351, tổ 14, đường Võ Văn Kiệt Phường Long Tuyền sửa chữa tàu thuỷ
1586 1801169144 DOANH NGHIỆP TN MỸ HỒNG NGỌC 3/1 Khu vực Bình Yên A Phường Long Tuyền Sửa chữa tàu
1587 1801321536 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HSP L4, lô 6,7,8, KDC Ngân Thuận Phường Bình Thủy sửa sà lan
1588 1801684850 CÔNG TY TNHH AE789 45A/15 Hẻm 18B, Đường Lê Hồng Phong Phường Bình Thủy Đóng tàu và cấu kiện nổi
1589 1801577746 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - ĐÓNG TÀU MINH CHÂU 36 ấp Thới Hoà C #N/A Đóng tàu
1590 1801671523 CÔNG TY TNHH GHE TÀU QUANG HÀI ấp Thới Hòa A #N/A đóng ghe sắt
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1591 1801672728 CÔNG TY TNHH TÀU SẮT THANH TUẤN Ấp Thới Bình B #N/A Đóng tàu
1592 1801697137 CÔNG TY TNHH TRẦN HOÀNG LINH Số 78, Ấp Thới Bình B #N/A Đóng tàu
1593 1801756216 CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU HUY PHÚC 438T, KV Thạnh Hòa Phường Hưng Phú Đóng tàu và cấu kiện nổi
1594 1801667975 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHẠM HOẰNG ấp Nhơn Thuận Xã Nhơn Ái đóng tàu
1595 1801739203 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRƯỜNG SINH VIỆT Số 10, ấp Nhơn Thuận 2 Xã Nhơn Ái đóng tầu
1596 1801465168 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÓNG TÀU HỒNG NGA Khu vực Thới An 1 Phường Thốt Nốt Đóng tàu
1597 1801474317 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GHE SẮT ÚT CƯNG Thới An 2 Phường Thốt Nốt Đóng tàu và cấu kiện nổi
1598 1801677892 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ LĨNH KV. Long Châu Phường Tân Lộc Đóng tàu và cấu kiện nổi
1599 1801678046 CÔNG TY TNHH GHE SẮT TÚ TÀI Khu vực Long Châu phường Tân Lộc quận Thốt Nốt Phường Tân Lộc Tàu và cấu kiện nổi
1600 1801689785 CÔNG TY TNHH GHE SẮT THANH SANG LV. Long Châu Phường Tân Lộc Đóng tàu và cấu kiện nổi
1601 1801689993 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TRÂN KHANG Khu vực Long Châu Phường Tân Lộc quận Thốt Nốt Phường Tân Lộc Đóng tàu và cấu kiện nổi
1602 1801691706 CÔNG TY TNHH GHE TÀU BA XUYÊN KV. Long Châu Phường Tân Lộc Đóng ghe sắt, xà lan
1603 1801771976 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SẢN XUẤT VÀ SỬA CHỮA THUẬN PHÁT Số 1168, Khu vực Phúc Lộc 3, Phường Thạnh Hòa, Qu Phường Trung Nhứt Đóng tàu
1604 1801723796 CÔNG TY TNHH  SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ COMPOSITE CẦN THƠẤp Vĩnh Lân Xã Vĩnh Trinh Sản xuất xuồng bằng Composite
1605 1801672446 CÔNG TY TNHH TÀU THỦY BẢY SƠN Ấp Thới Khánh Xã Trường Thành  Đóng tàu và cấu kiện nổi
1606 1801770884 CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU TRẦN TÚ Thửa đất 54, tờ bản đồ số 7, Ấp Thới Thuận B, Thị Trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai, ThXã Thới Lai Đóng tàu và cấu kiện nổi
1607 6300352155 CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN ĐÓNG TÀU AN PHÁT THỊNH Ấp Mỹ Hiệp 1, Xã Tân Tiến, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu GiangXã Hỏa Lựu Đóng tàu và cấu kiện nổ
1608 6300356223 CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU AN VẠN PHƯỚC Số 138, ấp Nhơn Thuận 1A, Xã Tân Hòa Đóng tàu và cấu kiện nổi
1609 6300103818 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÁI HÙNG 182, Cao Thắng Phường Ngã Bảy đóng tàu gia công
1610 6300311127 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐÓNG TÀU TÂN THÀNH Kv6 Phường Ngã Bảy Đóng Tàu
1611 6300319172 CÔNG TY TNHH SX TM DV MIỀN TÂY TẮC RÁNG COMPOSITE 3527C Đường Hùng Vương, KV III Phường Ngã Bảy sản xuất võ lãi Composite
1612 6300334646 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHÁT THÀNH Kv5 Phường Ngã Bảy đóng tàu
1613 6300337100 CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU THẠNH DƯ ấp Thạnh Mỹ C Xã Phụng Hiệp Đóng tàu 
1614 6300359658 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐÓNG TÀU TÁM LẬP Số 113 ấp Mỹ Thạnh Xã Tân Phước Hưng àu và cấu kiện nổ
1615 6300360371 CÔNG TY TNHH HTV TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐÓNG TÀU S&T ấp Mỹ Thạnh Xã Tân Phước Hưng Đóng tàu và cấu kiện nổi
1616 6300357192 CÔNG TY TNHH HÀ ĐỎ số 31, ấp 1. Phường Long Mỹ Đóng, sửa ghe t  àu
1617 2200803713 CÔNG TY TNHH VŨ THANH KHOA Ấp Long Thành Xã Tân Long Đóng và sửa chữa tàu thuyền
1618 1800652486 CÔNG TY TNHH  SẢN XUẤT  THƯƠNG MẠI  DỊCH VỤ  NGUYÊN MỸ 136 C Tầm VU Phường Tân An Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí
1619 1800159150 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NĂM CẢNH Kv 10 Phường Ô Môn Đóng tàu sắt
1620 1801672012 CÔNG TY TNHH GHE SẮT ÚT SĨ Cạnh 107/143, KV5, phường Châu Văn Liêm Phường Ô Môn  Đóng ghe sắt
1621 1801674394 CÔNG TY TNHH ĐÓNG GHE TÀU MINH TRÍ Khu vực 12 Phường Ô Môn Đóng ghe, tàu
1622 1801745831 CÔNG TY TNHH GHE TÀU HỒNG PHONG Số nhà 284, KV Tân Phú Phường Thuận Hưng Sản xuất ghe, tàu
1623 6300328177 CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA ĐÓNG TÀU NGỰ BÌNH Cái Côn Phường Đại Thành Đóng tàu
1624 2200778721 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH NGHI 1025/12 Đường 30/4 Phường Phú Lợi đóng ghe
1625 2200555556 CÔNG TY TNHH SX TM DV MIỀN TÂY TẮC RÁNG ấp cứ mạnh Xã An Lạc Thôn sản xuất võ lãi compost
1626 1800137407 CÔNG TY TNHH GỖ HUỲNH THÀNH 119/3, KV1 Phường An Bình Sản Xuất Bàn Gh  ế Gỗ
1627 1800152028 DOANH NGHIỆP TN THUÝ SƠN 97 Mậu Thận Phường Ninh Kiều sản xuất đồ gỗ
1628 1800280647 DOANH NGHIỆP TN  SẢN XUẤT GHE XUỒNG  HIỆP THÀNH 176/4, KV5 Phường An Bình sản xuất tủ bàn ghế
1629 1800423990 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GỖ BẢY PHƯƠNG 117A KV 5 Phường An Bình sản xuất giường, tủ, bàn gh  ế
1630 1800431127 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH ĐÔ Số 46A-46B, Trần Hưng Đạo Phường Ninh Kiều sản xuất bàn ghế
1631 1800458390 CÔNG TY TNHH ÁNH QUANG 288A/10 Nguyễn Văn Cừ Nối Dài Phường An Bình Sản xuất giường, tủ, bàn, gh  ế
1632 1800521797 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KINH DOANH SẢN XUẤT ĐỒ GỖ QUỐC C11/46A, M?u Thân Phường Ninh Kiều sản xuất bàn ghế
1633 1800546625 CÔNG TY TNHH  GỖ NỘI THẤT NAM PHÁT 26, đường B5, khu dân cư 91B Phường Tân An sản xuất tủ, bàn, tủ bằng gỗ
1634 1800599176 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT PHƯƠNG NAM91/35 đường 30/4 Phường Tân An Sx Sản Phẩm Nội Thất Gỗ
1635 1800656032 DOANH NGHIỆP TN   THIÊN AN Số 56 Nguyễn Tri Phương Phường Tân An Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
1636 1800687785 CÔNG TY TNHH   GỖ TIẾN DŨNG 54/19A, Trần Việt Châu Phường Cái Khế Sản xuất Giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ
1637 1800696204 DNTN HỮU HẠNH 70/2Bis Trần Hưng Đạo Phường Ninh Kiều sản xuất bàn ghế
1638 1800753702 CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỦY NGÂN386/6 tổ 3-4 Nguyễn Văn Cừ nối dài Phường Tân An Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế.
1639 1800785729 CÔNG TY CP KIẾN TRÚC NỘI THẤT TINH MỘC 9/7/15 Võ Trường Toản Phường Cái Khế Sản Xuất Bàn Ghế Gỗ
1640 1800850738 CÔNG TY TNHH LỢI PHÁT 369F, Nguyễn Văn Cừ Phường Tân An SX Giường, tủ, bàn, gh  ế bằng gỗ
1641 1800970489 CÔNG TY TNHH THANH  TÚ 138/4 Trần Hưng Đạo Phường Ninh Kiều Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ
1642 1801037814 CÔNG TY TNHH  LỘC  PHÁT 131E Nguyễn văn cừ Phường Tân An Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ
1643 1801154998 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LỘC XUÂN 141/20, đường 30/4 Phường Tân An Sản xuất giường, tủ, bàn, gh  ế
1644 1801184015 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHẾ BIẾN KINH DOANH GỖ HOÀNG PHI297C, Nguyễn Văn Cừ nối dài, KV5 Phường Tân An  Sản Xuất Bàn Ghế
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1645 1801307820 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TH162B, đường 3/2 Phường Ninh Kiều Sx Bàn Gh  ế
1646 1801395577 CÔNG TY TNHH HUỲNH ĐỨC PHƯƠNG 45M4/2 Nguyễn Văn Cừ Phường Tân An sản xuất bàn gh  ế
1647 1801404133 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GỖ ĐẠI QUANG PHÁT 119 Nguyễn Văn trường Phường An Bình sản xuất bàn gh  ế
1648 1801538708 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GỖ NỘI THẤT THANH THƯƠNG 46/1C Nguyễn Văn Trường, KV 8 Phường An Bình S  ản xuất đồ nội thất
1649 1801596107 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HOÀNG TÂM145J/19, khu vực 1 Phường Tân An Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ
1650 1801619121 CÔNG TY TNHH GỖ MINH KHẢI 301L. Kv4 Phường Tân An Sản xuất tủ, bàn gh  ế
1651 1801633976 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG HƯƠNG MY 71/58quang trung Phường Ninh Kiều Sx Bàn Gh  ế
1652 1801661243 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT KIM KHÔI Số 131- Lý Tự Trọng Phường Ninh Kiều đóng giường tủ bàn ghế
1653 1801663794 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT ĐO190/1A, Đường 30/04 Phường Tân An Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế gỗ
1654 1801667968 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT HIẾU ĐỨC Số 8, Đường Số 4, KDC Vạn Phát Phường Cái Khế Giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ
1655 1801680567 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH TIÊN HUỆ DUNG 148/132 đường 3/2 Phường Tân An Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ
1656 1801700975 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VINAWINDOOR 0909294334 Phường Ninh Kiều  Sản xuất giường tủ bàn ghế
1657 1801720869 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG TRỌNG NGHĨA49/3A, Trần Văn Khéo Phường Cái Khế Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
1658 1801750599 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THẠNH PHÁT 9/4C, Mậu Thân Phường Ninh Kiều sản xuất giường tủ
1659 1801753085 CÔNG TY TNHH GỖ SÔNG HẬU 73A, Nguyễn Trãi Phường Ninh Kiều Sản xuất giường tủ bàn ghế
1660 1801766655 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT AE CẦN THƠ Số nhà 330/10, đường Hoàng Quốc Việt, Khu vực 4, PhPhường An Bình Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
1661 1801704634 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ TRANG TRÍ NỘI THẤT THÀNH TOÀN Số 1A, Lộ Vòng Cung, ấp Mỹ Phước Phường An Bình Điêu khắc gỗ 
1662 1800771980 CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN HIỆP HƯNG LONG 277/7,KV Hoà An, phường thới hòa Phường Ô Môn Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ
1663 1801345865 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SẢN XUẤT BÌNH HÒA PHƯỚC 312, Khu vực Hoà an, phường thới hòa Phường Ô Môn sản xuất bàn ghế
1664 1801663120 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA PHÚC NGUYÊN kv Thới Trinh Phường Phước Thới Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ
1665 1800483492 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GỖ  PHÁT  ĐẠT 179A/7, Võ Văn Kiệt, khu vực Bình Nhựt Phường Long Tuyền sản xuất bàn ghế đồ gỗ
1666 1800560147 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NGỌC THẮNG 12C/15, KV5 Lê Hồng Phong Phường Bình Thủy Sản xuất giường tủ, bàn ghế gỗ
1667 1801282044 DOANH NGHIỆP TN ĐỒ GỖ ĐỨC VINH 59/17 Huỳnh Phan Hộ Phường Bình Thủy Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ
1668 1801316134 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NỘI THẤT HÀO TÍN108/11/09, Trần Quang Diệu, Phường An Thới, Quận BPhường Bình Thủy Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ
1669 1801361641 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÁT PHÁT ĐẠT244/A3A, Cách Mạng Tháng Tám Phường Bình Thủy đóng bàn tủ gỗ
1670 1801413402 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYỄN HCạnh 115/5A, Đường Võ Văn Kiệt, Khu vực Bình Nhựt Phường Long Tuyền sản xuất tủ bàn ghế
1671 1801448677 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GỖ HOÀNG LONG HẢI LK5-03, đường số 5, khu tái định cư đường Nguyễn Văn CừPhường Long Tuyền sản xuất tủ bàn ghế
1672 1801495211 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỒ GỖ KIM NGUYÊN 79C/2, KV Bình Yên A, Phường Long Tuyền sản xuất tủ bàn ghế
1673 1801564151 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUÂN HỒNG17A/12 đường Võ Văn Kiệt, Khu vực 7 Phường Bình Thủy Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
1674 1801586564 CÔNG TY TNHH VẠN THUẬN VƯỢNG 115/8/8B Cách Mạng Tháng Tám, Phường An Thới, Quận BPhường Bình Thủy Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
1675 1801624146 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT NỘI THẤT KAISI 190, Đồng Văn Cống, Phường An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần ThPhường Bình Thủy Sản xuất gường tủ bàn ghế
1676 1801669718 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 67 C4/79, KDC An Thới, Phường Bình Thủy Sản xuất tủ bàn ghế 
1677 1801720932 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP NAM CHÂU GIA Số 218/39, đường Nguyễn Thông, Phường An Thới, Quận BPhường Bình Thủy Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ
1678 1801750655 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GỖ TÍN PHÁT 118 Võ Văn Kiệt Phường Long Tuyền  sản xuất tủ, bàn ghế gỗ
1679 1801759792 CÔNG TY TNHH NHIÊN LIỆU SINH KHỐI GREEN DELTA Số 42/7, Tổ 7B, KV2, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, ThPhường Thới An Đông Sản xuất bàn ghế gỗ
1680 109904726 CÔNG TY TNHH XNK QUỐC TẾ GREENSKY Số 89B, Đường Lộ Hậu Tân Thạnh Tây � Khu vực 5 Phường Cái Răng Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
1681 1800385128 CÔNG TY TNHH GỖ HUỲNH THÁI 167/5D Yên Hòa Phường Cái Răng sản xuất giường tủ gàn ghế
1682 1801289843 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GỖ VIỆT PHƯƠNG Thửa đất số 2505, Tờ bản đồ số 1, KDC Yên Hạ Phường Cái Răng Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ
1683 1801357363 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GỖ THANH THẮNG Số 36 Đường Bùi Quang Trinh, khu dân cư 586 Phường Hưng Phú Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế gỗ
1684 1801411934 CÔNG TY TNHH NGUYỄN TIẾT 68 68B KV Thạnh Thuận Phường Hưng Phú sản xuất bàn ghế gỗ
1685 1801575435 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHI ĐẠT HÒA 13/5, tổ 5, KV4, Phường Hưng Thạnh Phường Cái Răng Sản xuất Giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ
1686 1801593434 CÔNG TY TNHH MỘC NHƯ MAI số 4 tổ 61 kv7 Phường Hưng Phú sản xuất giường tủ bàn ghế
1687 1801604446 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT PHÁT TÀI Khu vực 2 Phường Cái Răng  Sản xuất tủ, bàn, ghế
1688 1801635229 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHK 93 đường số 11, Khu dân cư Diệu Hiền Phường Hưng Phú sản xuất bàn ghế gỗ
1689 1801642201 CÔNG TY TNHH AN PHÁT CẦN THƠ Số 79, Chí Sinh Phường Hưng Phú Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
1690 1801657198 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰT THANH QUỐC 422A, KV Phú Mỹ, Phường Cái Răng Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
1691 1801663360 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÌNH YÊN SIM 32 Trương Vĩnh Nguyên Phường Cái Răng Sản xuất giường tủ, bàn ghế
1692 1801693809 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SÁNG TẠO ZONE1 Số 79, đường B8, KDC Hưng phú 1 Phường Hưng Phú sản xuất giường tủ bàn ghế gỗ
1693 1801714449 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGÔ GIA HOÀ Số 165/5, Quốc lộ 1A, Phường Lê Bình Phường Cái Răng Sản xuất giường tủ bàn ghế
1694 1801719013 CÔNG TY TNHH PHÁT MINH KHÔI Số 15, Đường số 3, KDC Miền Nam Phường Hưng Phú  sản xuất bàn ghế gỗ
1695 1801722898 CÔNG TY TNHH XƯỞNG GỖ ƯỚC MƠ Số 33, Khu vực 11 Phường Hưng Phú sản xuất bàn ghế, nội thất gỗ
1696 1801742911 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT KIM LỘC C1-10 đường 26, KDC Hoàng Quân Phường Cái Răng Sản xuất giường tủ bàn ghế 
1697 1801749089 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GỖ HOÀN MỸ 368 Đường Lê Bình, KV Yên Trung Phường Cái Răng đóng giường tủ bàn ghế
1698 1801763654 CÔNG TY TNHH TLOUIS Lô 12, Đường A5, thuộc KDC Nam Long 2 (Lô 9A), Khu đô thị Nam Cần ThPhường Cái Răng Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
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1699 2200137566 DNTN THUẬN ĐỨC THÀNH 42A Quốc lộ 1 Phường Cái Răng Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ
1700 1801008203 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÔNG PHÁT Thửa đất số 1025, Tờ bản đồ số 10, ấp Nhơn Hưng A Xã Nhơn Ái Đóng tủ bàn ghế
1701 1801290221 CÔNG TY CP TPK 372, ấp Tân Long A Xã Phong Điền Sản xuất tủ, bàn , ghế
1702 1801439009 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KHÁNH ĐĂNGấp Thới Bình Xã Cờ Đỏ Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
1703 1800429128 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÝ HỮU HIỆP Số 08 Lê Hồng Phong, khu vực 4 Phường Vị Tân s  ản xuất đồ gỗ
1704 1800467927 CÔNG TY TNHH MTV SX TM HƯNG LONG HG số 293, đường Trần Hưng Đạo, khu vực 3, Phường V Phường Vị Tân s  ản xuất đồ gỗ
1705 6300003429 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI TÂN HƯNG LONG p 3, Xã Vị Tân, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang Phường Vị Tân Sản xuất bàn, ghế
1706 6300346761 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH KHOA Ấp 1 Xã Vĩnh Tường Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
1707 6300348247 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GIA ĐÌNH Ấp 9, xã Vị Thắng Xã Vị Thủy Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
1708 6300266072 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT GIA CÔNG ĐỒ GỖ KIM MỘC PHÁT 210A Ấp Láng hầm Xã Thạnh Xuân Sản xuất tủ, bàn, ghế gỗ
1709 6300356054 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GỖ TẤN PHÚC 740/36, ấp 6B Xã Tân Hòa Sản xuất giường tủ, bàn, ghế
1710 6300073722 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÀI LỢI Phương lạc Xã Phương Bình ĐÓNG TỦ, BÀN GHẾ
1711 6300107717 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƯỜNG THỊNH khu vực 2 Phường Long Mỹ Sản xuất tủ bàn ghế
1712 6300265350 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG NGỌC Tỉnh lộ 931 Phường Long Mỹ  Đóng tủ bàn ghế
1713 6300269330 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC QUANGkhu vực 5 Phường Long Mỹ Sản xuất tủ bàn ghế
1714 6300289496 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỒ GỖ AN KHANG Khu vực 2 Phường Long Phú 1 đóng tủ bàn gỗ
1715 2200285268 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÔNG LẬP 51/41 trần hưng đạo Phường Phú Lợi sản xuất tủ bàn ghế
1716 2200321420 CÔNG TY TNHH M & D 168 vành đai 2 Phường Phú Lợi sản xuất tủ bàn ghế
1717 2200642336 CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN HỒNG PHƯỚC TIẾN 143/64 Nguyễn Thị Minh Khai Phường Phú Lợi sản xuất tủ bàn ghế
1718 2200670051 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SƠN ĐẸP 553 Trần Hưng Đạo Phường Phú Lợi sản xuất tủ bàn ghế
1719 2200683029 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẠI HÀNG PHÚC LỢI số 4 ngô gia tự Phường Sóc Trăng đóng hàng gương
1720 2200693362 CÔNG TY TNHH AN HIỆP KHANG 60 An Dương Vương Phường Mỹ Xuyên SX Tủ bàn ghế
1721 2200795149 CÔNG TY TNHH ĐT TM ANH DŨNG 246 dương minh quang Phường Phú Lợi sản xuất tủ bàn ghế
1722 2200805365 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐINH GIA TRANGSố 56,58,60,62 Phan Văn Chiêu Phường Phú Lợi Sản xuất Giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ
1723 2200812813 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NAM KHÔISố 204/1C Đoàn Thị Điểm, Khóm 5, Phường 3, Thành phPhường Phú Lợi sản xuất tủ bàn ghế
1724 2200804795 CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT GỖ TÚ HUỆ Số 29A, ấp Bưng Tróp B Xã An Ninh  Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
1725 1800638788 DOANH NGHIỆP TN   GIA LẠC 88/2, KV1 Phường Tân An sản xuất bàn ghế inox
1726 1801625894 CÔNG TY TNHH INOX PHƯƠNG THẢO Số 67 đường Nguyễn Văn Linh Phường Tân An sản xuất giư  ờng tủ
1727 1801046512 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SẢN XUẤT THƯƠNG M379H đường Lê Bình Phường Cái Răng sản xuất bàn ghế inox
1728 1801595752 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUANG LONGkv Thới An 2 Phường Thốt Nốt Sản xuất tủ, giường sắt các loại
1729 6300354226 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GHẾ NỆM SOFA TUẤN KHANG Khu tái định cư, ấp Phú Nhơn Xã Châu Thành Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế

1730 1801758728 CÔNG TY TNHH NHỰA NAM HOÀNG HÀ Thửa đất số 347, tờ bản đồ số 7, đường Lê Trọng Tấn, khu vực 2, PhPhường Cái Răng Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng nhựa

1731 1801659036 CÔNG TY TNHH THỦ CÔNG MỸ NGHỆ THIỆN MỸ Ấp 1 Xã Thới Hưng sản xuất sản phẩm bàn gh  ế bằng dây nhựa

1732 6300353335 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ÚT GỖ Kênh Cống Hai Lai, ấp 1, Thị trấn Nàng Mau Xã Vị Thủy
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu 
khác

1733 2200677113 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIẾT VĨNH 86 đường 30/4 Phường Phú Lợi Gia công vàng bạc

1734 2200275069 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN GA LA Số 234, ấp Xẻo Gừa Xã Mỹ Hương

Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan. 
Chi tiết: Chế tác nữ trang vàng, trang sức 
mỹ nghệ, bạc, kim cương, đá quý, đá bán 
quý, vỏ sò, dây chuyền, lắc tay, khoan 
khắc từ ngọc trai các loại; sản xuất hàng 
trang sức ngọc trai chất lượng cao theo 
công nghệ độc quyền (đá quý trong ngọc 
trai)

1735 1800631013 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUỐC TẾ TRI - VIET Lô 2-9A, KCN Trà Nóc II Phường Phước Thới
Găng tay thể thao (bóng chày, bóng ném, 
khúc côn cầu, đấm bốc và dụng cụ bảo hộ)

1736 1801338113 CÔNG TY CỔ PHẦN N.S.T Tổ 3-4, đường Nguyễn Văn Linh Phường Tân An Sản xuất đồ chơi, trò chơi
1737 1801771581 CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ THIẾT BỊ BIDA HHT 278 Tầm Vu, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phPhường Tân An Sản xuất bàn bida
1738 1800649719 CÔNG TY TNHH SẤU CON 168 Nguyễn Thị TRâm KV2 Phường Cái Răng Sản xuất đồ chơi
1739 1801691590 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIN VUI L55 Đường số 6, Khu Dân Cư Miền Nam Phường Hưng Phú May gia công gấu bông
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1740 1801757668 CÔNG TY TNHH BILLIARDS TÂN THÀNH TÂM 426 Lê Hồng Nhi, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, Th Phường Cái Răng gia công bàn bida
1741 1801771454 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BIDA THANH TÂM 102, đường số 19, KDC Hồng Loan, Lô 5C , Phường Hưng ThPhường Cái Răng sản xuất bàn bida

1742 1801733096 CÔNG TY TNHH TÂY ĐÔ DENTAL Số 3, Đường B24, KDC 91B Phường Tân An  Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa

1743 1801738231 CÔNG TY TNHH PHỤC HÌNH RĂNG TÂN VƯƠNG - DENTAL LABORATORY 59, Trần Văn Long. Phường Tân An
Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, 
chỉnh hình và phục hồi chức năng

1744 1801732945 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN HẢO THÀNH 286/81/8A đường Cách Mạng Tháng Tám Phường Bình Thủy
Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, 
chỉnh hình và phục hồi chức năng 

1745 1801759344 CÔNG TY TNHH PHỤC HÌNH RĂNG SỨ LAB CẦN THƠ Số 43 Đường B3, Khu dân cư Phú An, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, ThPhường Hưng Phú
Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, 
chỉnh hình và phục hồi chức năng.

1746 6300328120 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THANH SƠN Đường Võ Thị Sáu ấp 5, Thị trấn Nàng Mau Xã Vị Thủy
Thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, phẫu 
thuật

1747 1801035750 CÔNG TY TNHH   MỘT THÀNH VIÊN HÀ MINH MIỀN TÂY 108/45, Phạm Ngũ Lão, Phường Cái Khế Phòng lab làm răng sứ
1748 1801667301 CÔNG TY TNHH NGUYÊN TIẾNG TÂN THỊNH DENTAL LAB Số 65 đường số 3A, Khu TĐC Thới Nhựt 2, KV1 Phường Tân An Gia công răng s  ứ
1749 1800546671 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ KHẮC DẤU TIẾN DŨNG 63 A Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường Ninh Kiều sản xuất con dấu
1750 1800691319 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHẮC DẤU HỒNG LY 10, Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường Ninh Kiều  sản xuất con dâu, mộc
1751 1801305580 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHẮC DẤU MINH QUYÊN 72 Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường Ninh Kiều Khắc dấu
1752 1801462590 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ KHẮC DẤU THANH DANH 03 Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường Ninh Kiều sản xuất con dấu
1753 1801595022 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SAO BẮC ĐẨU 69, Hùng Vương Phường Ninh Kiều Khắc Dấu
1754 1801629698 CÔNG TY CỔ PHẦN DAB 79, khu dân cư Cái Sơn Hàng Bàng, Phường An KhánhPhường Tân An S  ản xuất tâm bông
1755 1801670431 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO NGUYỄN KIỀU 137C/3 KV 5 Phường An Bình Sản xuất hộp đèn qu  ảng cáo

1756 1801733219 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ QUẢNG CÁO MINH KHÔI Số 305A, Đường Hoàng Quốc Việt Phường An Bình Sản xuất các đồ dùng trong giải trí, lễ hội 
1757 1801764094 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC STREAM CẦN THƠ Số 127/8F2/46K5 Mậu Thân, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, ThPhường Cái Khế Dịch vụ giáo dục STEM

1758 1801628292 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ QUẢNG CÁO PHÚC THỊNH 53/44, Nguyễn Việt Dũng, Phường An Thới, Quận Bình ThuPhường Bình Thủy Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

1759 1801680969 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ KHÍ QUẢNG CÁO TOÀN THẮNG91/28/14B, Cách mạng tháng tám Phường Bình Thủy
sản xuất các kệ nhôm dùng cho hàng cong 
nghiiep

1760 1801724655 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO ĐIỆN TỬ HỒNG PHÚC 57/8, Cách mạng tháng 8 Phường Bình Thủy
sản xuất các bảng hiệu quảng cáo bằng 
nhôm, sắt

1761 1800729594 DNTN BÌNH GIANG 104 KV Thạnh Mỹ Phường Cái Răng Sản xuất phao báo hiệu đường thuỷ
1762 1801237644 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THUẬN THẢO B3, 26, KDC Nam Long, KV 2 Phường Cái Răng Sản Xuất Phao Báo Hiệu Đường Thủy
1763 1801596890 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO NHẬT HOÀNG Lô 8C, Đường số 11. KV2 Phường Cái Răng sản xuất dù tròn
1764 1801729036 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO TRÌ TRUNG NGUYÊN Khu vực Đông Bình phường Thuận Án quận Thốt Nốt Phường Tân Lộc Sửa chữa bảo trì máy móc thiết bị

1765 1801761921 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯƠNG THANH VŨ 1667, Khu vực Thới An 3, Phường Thuận An, Quận Thốt Nốt, ThPhường Thốt Nốt
Sản xuất băng tải bù đài khác chưa được 
phân vào đâu

1766 2200801025 CÔNG TY CỔ PHẦN ATT NAM SÔNG HẬU ấp An Ninh TT An Lạc Thôn Xã An Lạc Thôn sản xuất Thùng xốp

1767 1801725465 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CƠ KHÍ HOÀNG KHẢI Số 132, Đường 3/2, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, ThPhường Tân An Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
1768 1801698701 CÔNG TY TNHH  THIẾT BỊ VĂN PHÒNG STP Số 125, đường số 3, Khu TĐC Trường ĐHYD Cần Thơ Phường Tân An Sửa máy photo, thiết bị văn ph  òng
1769 1801729075 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT TRƯỜNG TRINH 123/138 Châu Văn Liêm Phường Ninh Kiều  Sửa chữa máy móc thiết bị
1770 1801749057 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THANH XUÂN CẦN TH 116A/6, KV Bình Yên B Phường Long Tuyền Sửa chữa máy móc thiết bị
1771 1801748053 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ K&N TEKNIK O21 đường số 44, KDC 586 Phường Hưng Phú sữa chữa máy móc thiết bị
1772 1801757234 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUÂN MAI CẦN THƠ Khu vực 4, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phPhường Cái Răng Sửa chữa máy móc, thiết bị
1773 1801767056 CÔNG TY TNHH TMDV XNK SỬA CHỮA MÁY NGÀNH NHỰA QUANG THẮNG131 Đường số 12 Lô 5C, KDC Hồng Loan, Phường Hưng ThPhường Cái Răng Sửa chữa máy móc, thiết bị
1774 1601980041 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP HOÀNG VŨ Thới An 2 phường Thuận An quận Thốt Nốt Phường Thốt Nốt Sửa chữa máy móc, thiết bị
1775 6300357812 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN PHÁT HG 80 Lê Quý Đôn Phường Vị Thanh Sửa chữa máy móc, thiết bị

1776 6300311800 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ KHÍ QUỐC TRUNGTỉnh lộ 931 ấp 2A Xã Tân Hòa Sửa chữa máy móc, thiết bị nông nghiệp
1777 2200771571 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ XÂY DỰNG - CƠ KHÍ - ĐIỆN MÁY TRƯỜNG AN 98 Đồng Khởi Phường Phú Lợi Sửa chữ máy
1778 2200812524 CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH QUANG THỊNH 94/33 Sương Nguyệt Ánh, K.04, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng, Việt NamPhường Phú Lợi Sửa chữa MMTB
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1779 1801725271 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO HÀNH MINH PHÁT 150 Tầm Vu, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phPhường Tân An
Dịch vụ sửa chữa, bảo trì các hệ thống 
điện tử

1780 1801361514 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI LỘC VĨNH SANH 6/3, tổ 03, KV6 Phường Cái Răng sửa chữa bào trì máy móc bệnh viện

1781 1801639960 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ VÀ Y TẾ LÊ HOÀNG 9B/4, tổ 4, khu vực 2 Phường Cái Răng
sửa chữa máy móc điện tử bệnh viện, cơ 
quan

1782 6300353832 CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYỄN AN KHANGSố 96, ấp 3 Xã Vị Thanh 1 Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
1783 1801720403 CÔNG TY TNHH ĐIỆN - ĐIỆN LẠNH BẢY LỘC 218/42D Trần Hưng Đạo Phường Ninh Kiều sửa chữa thiết bị điện
1784 1801747211 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM DV VÂN TRINH 321/7, Nguyễn Đệ Phường Cái Khế Sửa chữa thiết bị điện
1785 1801365935 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỬ HOÀNG LÂM34, Lê Hồng Phong Phường Bình Thủy Sửa chữa thiết bị điện
1786 1801560911 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHAN CẢNH 366/4C đường Cách Mạng Tháng 8 Phường Bình Thủy Sủa chữa máy móc thiết bị
1787 1801648394 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀN HẢO CỬU LONG VIỆT NAM33B1 Ung Văn Khiêm1801648394351/14 KV Bình NhựtPhường Long Tuyền sửa chữa điện

1788 1801333612 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ PHÚC KHANG THỊNH 045, KV1 Phường Cái Răng
Sửa chữa, bảo dưỡng, máy móc, thiết bị 
điện công nghiệp

1789 6300345422 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐIỆN NƯỚC NGUYỄN LỄ Số 243 áp Xẻo cao Xã Thạnh Xuân Sửa chữa thiết bị điện
1790 2200808831 CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LẠNH ĐIỆN TỬ HOÀI NHÂN Số 369 đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng, Việt NamPhường Phú Lợi dịch vụ sửa chửa điện tử
1791 2200809708 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ QUỐC ANH394/1 Ấp Hậu Bối, Xã Đại Hải, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng, Việt NamXã Đại Hải Sửa chữa điện công nghiệp
1792 1800658209 DNTN THANH VŨ 65/4 Trần Phú Phường Cái Khế sửa chữa tàu
1793 1801366953 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN GIA PHÚ 202, Tầm Vu Phường Tân An Sửa chữa sà lan
1794 1801420262 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY ĐẮC HƯNG 54A1 Đường 3/2 Phường Ninh Kiều sửa chữa bảo dưỡng tàu thuyền
1795 6300260472 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VINH LÂM 328A, Nguyễn Văn Linh, khu vực 5 Phường Tân An Sửa Chữa Và Bảo Dưỡng tàu thuyền
1796 1801290863 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH TÙNG - CT 01233 60/11, Lê Hồng Phong Phường Bình Thủy sửa chữa tàu
1797 1801731564 CÔNG TY TNHH MTV SPA Ô TÔ - PHÚC AN KHANG 370/8, Đường Cách Mạng Tháng Tám Phường Bình Thủy Sửa chữa bảo dưỡng xe ô tô 
1798 1801193838 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TK81 Số 10 đường Lý Thái Tổ Phường Hưng Phú Sửa chữa tàu
1799 1801409325 CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU ĐẠI PHÚ AN Đường số 6, KDC 586 Phường Hưng Phú sửa chữa tàu

1800 2200776594 CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU  TTNT HỮU NHÂN Ấp nhì Xã Long Phú
dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng phương 
tiện vận tải

1801 2200805647 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ SỬA CHỮA TÀU THUYỀN PHƯỚC THỊNH TĐ số 33, TBĐ số 24, ấp An Đức Xã Tân Thạnh

Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng phương 
tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
có động cơ khác)

1802 2200727237 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI LONG ÁNH Ấp Cảng Xã Liêu Tú Đóng và sửa chữa tàu
1803 1801724020 CÔNG TY TNHH SONG HÂN CẦN THƠ Số 62 đường Lê Văn Sô Phường Bình Thủy Sửa chữa thiết bị khác
1804 1801739789 CÔNG TY TNHH NGỌC NGÂN KHA Số 355A, KV Bình Nhựt. Phường Long Tuyền Sửa chữa thiết bị gia đình
1805 6300334149 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỒNG TRINH qUỐC LỘ 61, ẤP 7 Xã Vị Thủy Sửa chữa thiết bị khác
1806 2200802967 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO TRÌ SỬA CHỮA TỔNG HỢP Số 22/11 Bạch Đằng Phường Phú Lợi DV Sửa chữa bảo dưỡng thiết bị 

1807 1801219885 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN TỰ ĐỘNG HƯNG THỊNH 06, đường B3, KV5 Phường An Bình Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

1808 1801347975 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN GIA PHÁT 71, đường số 3, khu nhà ở cán bộ giáo viên Đại học Cần ThPhường Tân An
Dịch vụ lắp đặt máy móc và thiết bị công 
nghiệp

1809 1801402986 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN OMINA Số 45B18/8 Trần Nam Phú, KV3 Phường Cái Khế Lắp đặt nước

1810 1801619749 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP KIẾN THÀNH 130 Nguyễn Hiền Phường Tân An Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

1811 1801636039 CÔNG TY CỔ PHẦN THỎA HIỆP PHÁT 246 Ngô Thì Nhậm Phường Tân An Lắp đặt máy móc và thi  ết bị công nghiệp

1812 1801666611 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP CƠ ĐIỆN LẠNH PHƯƠNG NGHI 32/8 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Ninh Kiều Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
1813 1801720971 CÔNG TY TNHH TM DV CƠ ĐIỆN HỒNG HƯNG 90A, Đường 30/4 Phường Ninh Kiều Lắp đặt thiết bị điện công nghiệp 

1814 1801727913 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HATA Tầng 1, Lô 48-50 đường B30, KDC 91B Phường Tân An Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
1815 1800257567 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BA QUANG194 nguyễn Chí Thanh Phường Thới An Đông lắp đặt MMTB

1816 1801427701 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN TỰ ĐỘNG PHAN GIA Lô 5-29, Đường 52, Khu dân cư Ngân Thuận Phường Bình Thủy Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

1817 1801719630 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG TỰ ĐỘNG HÓA ĐĂNG PHÁT Số 1/13B đường Lê Hồng Phong, Khu vực 5 Phường Bình Thủy
Dịch vụ lắp đặt máy móc và thiết bị công 
nghiệp
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1818 1801734565 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA MINH TMT Số 18 tổ 1, KV 2 Phường Thới An Đông Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

1819 1801709784 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐẠI TẤT THẮNG B65, Đường số 4, KDC Quân Đội, KV Yên Hạ Phường Cái Răng Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
1820 1801727046 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT BẢO NGỌC 79, Tổ 48, KV7 Phường Hưng Phú Thi công lắp đặt máy bơm nước

1821 6300311790 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ KHÍ MINH THÔNGĐại Lộ Võ Nguyên Giáp, ấp 7 Xã Vị Thủy Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

1822 6300353053 CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT CƠ KHÍ GIA HUY Ấp 9 xã Vị Trung Xã Vị Thủy Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
1823 1800590430 TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN Số 1, Lê Hồng Phong Phường Thới An Đông Sản xuât kinh doanh điện năng
1824 100681592 CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM - BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ SÔNG HẬU 1Khu công nghiệp Nam sông hậu Xã Châu Thành Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
1825 6300336643 CÔNG TY TNHH N NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO MINH THƯ Ấp 6 Xã Xà Phiên Nhiệt điện than
1826 1801739820 CÔNG TY TNHH ĐIỆN Ô MÔN II Tầng 2, tòa nhà văn phòng Hồng Phúc, số 28-33, đường Phạm Ngọc ThạchPhường Cái Khế Sản xuất điện
1827 2200752547 CÔNG TY TNHH PHONG ĐIỆN LẠC HÒA 02 Tran Hung Dao Phường Phú Lợi Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
1828 2200752603 CÔNG TY TNHH PHONG ĐIỆN HÒA ĐÔNG 02 Tran Hung Dao Phường Phú Lợi Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
1829 2200781153 CÔNG TY TNHH ĐIỆN GIÓ HÒA ĐÔNG 2 ấp Lâ Thiết, xã Hòa đông, TX Vĩnh Châu Phường Phú Lợi Sản xuất điện gió
1830 2200781160 CÔNG TY TNHH ĐIỆN GIÓ LẠC HÒA 2 437/39/24 Quốc lộ 1 Phường Phú Lợi Điện gió
1831 2200799400 CÔNG TY TNHH ĐIỆN GIÓ SÔNG HẬU 02 Trần Hưng Đạo Phường Phú Lợi Điện gió
1832 2200806390 CÔNG TY TNHH ĐIỆN GIÓ TRẦN ĐỀ Số 02 Trần Hưng Đạo Phường Phú Lợi Sản xuất điện gió
1833 2200743221 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ QUỐC VINH SÓC TRĂNG Số 79, ấp Trà Canh A2 Xã Thuận Hòa Sản xuất điện gió
1834 2200801762 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ QUỐC VINH SÓC TRĂNG 2 Thửa đất số 71, tờ bản đồ số 42, Ấp Trà Canh A2 Xã Thuận Hòa Sản xuất điện gió
1835 2200736400 CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VĨNH CHÂU –TDC Thửa đất số 1702, Tờ bản đồ số 7, Khóm Vĩnh An Phường Vĩnh Châu điện gió

1836 2200751293 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SÓC TRĂNG Ấp Âu Thọ B xã Vĩnh Hải
Phong điện, sản xuất điện từ năng lượng 
gió

1837 1801647288 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÂY ĐÔ 147/79A, đường Phạm Ngũ Lão Phường Cái Khế sản xuất điện mặt trời
1838 1801663392 CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG PHƯƠNG NAM39, đường Nguyễn Văn Cừ, khu vực 3, Phường Cái KhếPhường Cái Khế Sản xuất điện năng lượng mặt trời
1839 1801677691 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MỸ Ý SOLAR 21B2 Lý Hồng Thanh Phường Cái Khế Sản xuất điện từ năng lượng mặt trời
1840 1801678864 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KIM TÀI NGUYÊN Số 81B, đường Nguyễn Đệ Phường Cái Khế điện mặt trời
1841 1801678913 CÔNG TY TNHH ENERGY MẶT TRỜI VIỆT 140/28F lý tự trong Phường Ninh Kiều SẢN XUẤT Điện mặt trời
1842 1801685558 CÔNG TY TNHH PHƯỚC THIÊN HƯNG 129, Đường 3/2 Phường Tân An Sản xuất điện
1843 1801688478 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP NGÂN CƯỜNG 378G6 khu vực 3 Phường Tân An điện năng lư  ợng mặt trời
1844 1801772673 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG SẠCH CẦN THƠ Số 38 đường số 3, Khu tái định cư ĐHYD, KV4 Phường Tân An Sản xuất điện từ năng lượng mặt trời
1845 6300337647 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG HTC Số 150 Trần Phú Phường Cái Khế SX điện năng lư  ợng mặt trời
1846 1801721735 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THANH AN MINH Số 290A, Nguyễn Văn Linh Phường Long Tuyền sản xuất điên năng lượng mặt trời
1847 1801747123 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ XANH8/6 Tổ 15, Đường Nguyễn Văn Linh, KV Bình Phó A Phường Long Tuyền sản xuất điện năng lượng mặt trời
1848 1801683790 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SÀI GÒN CẦN THƠ 1 Số A2-13, Đường số 2, KDC Hưng Phú Phường Hưng Phú sản xuất điện năng lượng mặt trời
1849 1801684120 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG ĐIỆN SÀI GÒN CẦN THƠ 2 Số A2-13, Đường số 2, KDC Hưng Phú Phường Hưng Phú sản xuất điện mặt trời

1850 1801685364 CÔNG TY TNHH TRANG TRẠI NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VŨ HOÀNG G3-28, Đường Cao Minh Lộc, KDC 586 Phường Hưng Phú sản xuất điện bằng năng lượng mặt trời
1851 1801742968 CÔNG TY TNHH CÙNG SỐNG XANH Số 3D/7, Khu vực 6 Phường Cái Răng Sản xuất điện mặt trời
1852 1801760438 CÔNG TY TNHH MINH STAR H22, Khu vực 2, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, ThPhường Cái Răng Sản xuất điện 
1853 1801765450 CÔNG TY CỔ PHẦN SOLARVICKY CC7, đường số 13, Khu đô thị mới Hưng Phú, Phường HPhường Cái Răng Sản xuất điện
1854 1801681962 CÔNG TY TNHH THÀNH HẢO Số 401, Tỉnh lộ 918, ấp Tân Long A Xã Phong Điền SX điện NL mặt trời
1855 1801688012 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO PH53/20, tổ 3, ấp Thới An A Xã Phong Điền SX điện NL mặt trời
1856 1801683039 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÀ THANH PHƯƠNG SOLAR Âp Thạnh Lộc 1 Phường Trung Nhứt  San xuat dien nang luong mat troi
1857 1801673351 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SUN ĐÔNG THỚI ấp Đông Thới Xã Đông Thuận Điện mặt trời
1858 6300329501 CÔNG TY TNHH HOA THIỆN Ấp Mỹ I Xã Hỏa Lựu sản xuất điện mặt trời
1859 6300329558 CÔNG TY TNHH NẮNG XANH Ấp 4 Phường Vị Tân Sản xuất điện mặt  trời
1860 6300329653 CÔNG TY TNHH MTV MINH PHƯƠNG 86 Nguyễn Công Trứ Phường Vị Thanh S  ản xuất điện mặt trời
1861 6300332896 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ KIM Ấp 1, Xã Vị Tân Phường Vị Tân Đi  ện mặt trời
1862 6300332906 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI MINH TÂN ấp 1 Phường Vị Tân Kinh doanh đi  ện mặt trời
1863 6300332913 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI HN Ấp 1, Xã Vị Tân Phường Vị Tân Đi  ện mặt trời
1864 6300332920 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THANH PHONG Ấp 1, Xã Vị Tân Phường Vị Tân Đi  ện mặt trời
1865 6300332938 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NPK Ấp 1, Xã Vị Tân Phường Vị Tân Sản xuất điện
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1866 6300332945 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRẦN QUANG PHÚC Ấp 1, Xã Vị Tân Phường Vị Tân đi  ện mặt trời
1867 6300333000 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG SẢN THỊNH Ap 1 Phường Vị Tân đi  ện mặt trời
1868 6300333018 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ADA Ấp 1, Xã Vị Tân Phường Vị Tân Sản xuất điện
1869 6300333025 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ADS Ấp 1, Xã Vị Tân Phường Vị Tân Sản xuất điện
1870 6300333057 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN ÂN Ấp 1, Xã Vị Tân Phường Vị Tân đi  ện mặt trời
1871 6300335181 CÔNG TY TNHH MTV THUẬN LỢI HG Ấp 1, Xã Vị Tân Phường Vị Tân Sản xuất điện
1872 6300337654 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ XÂY LẮP HƯƠNG GIANG 25 Nguyễn Thị Minh Khai , KV3 Phường Vị Tân Đi  ện mặt trời
1873 6300343337 CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẬU GIANG Số 825, đường Trần Hưng Đạo, lầu 1, khu vực 3 Phường Vị Tân Đi  ện mặt trời
1874 6300333850 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG MINHẤp Vĩnh Hòa Xã Vĩnh Tường Điện mặt trời
1875 6300336548 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGỌC MINHẤp 11, xã Vị Thắng Xã Vị Thủy Điện mặt trời
1876 6300336555 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THANH VÂN Ấp 9, xã vị thắng Xã Vị Thủy Sản xuất điện
1877 6300336562 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÁI THUẬN Ấp 11, xã Vị Thắng Xã Vị Thủy Sản xuất điện
1878 6300336587 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯNG HUY Ấp 11, xã Vị Thắng Xã Vị Thủy Điện mặt trời
1879 6300336629 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO 579 Ấp 11, xã Vị Thắng Xã Vị Thủy Sản xuất điện
1880 6300337118 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG PHONG. Ấp 11, xã Vị Thắng Xã Vị Thủy Điện mặt trời
1881 6300331596 CÔNG TY TNHH MTV REG - CHÂU THÀNH A Tỉnh lộ 929, ấp Thạnh Lợi Xã Thạnh Xuân Sản xuất điện mặt trời
1882 6300332864 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI CHÂU Á QL1A, ấp Long An B Xã Đông Phước Sản xuất Điện mặt trời
1883 6300333392 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRUNG KIÊN ấp xáng mới Xã Thạnh Xuân Sản xuất điện mặt trời
1884 6300333402 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYỄN SƠN Ấp Xáng Mới B Xã Thạnh Xuân Sản xuất điện mặt trời
1885 6300333427 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THỦY TIÊN Ấp Xáng Mới B Xã Thạnh Xuân Sản xuất điện mặt trời
1886 6300335336 CÔNG TY CỔ PHẦN INDEFOL SOLAR HẬU GIANG Khu Công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1 Xã Thạnh Xuân Sản xuất Điện mặt trời
1887 6300319616 CÔNG TY CP CHỢ NÔNG SẢN XUẤT KHẨU HẬU GIANG Cụm  công nghiệp tập trung Phú Hữu A - giai đoạn 1 Xã Châu Thành Điện mặt trời mái nhà
1888 6300333434 CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN NĂNG LƯỢNG HÒA BÌNH Số O36 đường số 4, KTĐC Đông Phú, Xã Đông Phú Xã Châu Thành Sx điện mặt trời
1889 6300335022 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG BÌNH MINH Số nhà 28, đường Quốc lộ Nam Sông Hậu, ấp Phú Xuân,Xã Châu Thành Sản xuất điện năng lượng mặt trời                                      
1890 316394583 CÔNG TY TNHH SOLAR KHÁNH ANH 1/68/2 Khu vực 7 Phường Ngã Bảy Điện năng lượng mặt trời
1891 316395812 CÔNG TY TNHH SOLAR TẤN TÀI 1/68/2 Khu Vực 7 Phường Ngã Bảy Điện ma95t trời mái nhà
1892 316396365 CÔNG TY TNHH SOLAR ÁNH PHƯƠNG 1/68/2 Khu vực 7 Phường Ngã Bảy điện mặt trời
1893 6300338087 CÔNG TY TNHH NẮNG MIỀN NAM PLT Số 405, đường Hùng Vương, xẻo vong B Phường Đại Thành Sản xuất điện mặt trời 
1894 6300338094 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH DP Số 405, đường Hùng Vương, Khu vực Xẻo Vông B Phường Đại Thành sản xuất điện mặt trời
1895 6300341925 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ MEKONG XANH Số 68, đường Ngô Quyền, kv2 Phường Ngã Bảy Điện mặt trời
1896 6300305500 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MẶT TRỜI VKT, HÒA AN số 790 tỉnh lộ 927, ấp 8 Xã Hòa An sản xuất truyền tải và phân phối điện
1897 6300308043 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI AT.PP VIỆT NAM ấp trường khánh Xã Thạnh Hòa Sản xuất điện mặt trời
1898 6300333064 CÔNG TY TNHH MTV HAGI SOLAR ấp Thạnh Mỹ B Xã Tân Bình Điện mặt trời
1899 6300334639 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO NT PHỤNG HIỆP Ấp Tân Long Xã Tân Bình Sản xuất điện mặt trời
1900 6300335375 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SOLAR HẬU GIANG 503 quốc lộ 1 A Xã Thạnh Hòa SẢN XUẤT ĐIỆN MẶT TRỜI
1901 6300335826 CÔNG TY TNHH TT GIÀU Ấp 8 Xã Hòa An điện mặt trời
1902 6300336259 CÔNG TY TNHH NGŨ THƯỜNG MEKONG Ấp Tân Long Xã Tân Bình Sản xuất và phân phối điện mặt trời
1903 6300336474 CÔNG TY TNHH MTV VĂN ĐƯỢC Ấp Tân Hiệp Xã Tân Bình Sản xuất điện mặt trời
1904 6300336481 CÔNG TY TNHH MTV NGỌC BÍCH HG ấp Tân Hiệp Xã Tân Bình Sản xuất điện mặt trời
1905 6300336594 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ANH KHÔI ấp Tân Hiệp Xã Tân Bình sản xuất điện mặt trời
1906 6300336668 CÔNG TY TNHH MTV NÔNG SẢN PHỤNG HIỆP ấp Tân Hiệp Xã Tân Bình Sản xuất điện mặt trời 
1907 6300336724 CÔNG TY TNHH MTV TẤN PHÁT HG ấp Tân Hiệp Xã Tân Bình Sản xuất điện mặt trời 
1908 6300336731 CÔNG TY TNHH MTV XUÂN MỸ ấp Tân Hiệp Xã Tân Bình Sản xuất điện mặt trời
1909 6300336788 CÔNG TY TNHH MTV HỒNG TÂN ấp Tân Hiệp Xã Tân Bình Sản xuất điện mặt trời
1910 6300336925 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CDH Ấp Tân Hiệp Xã Tân Bình Sản xuất điện mặt trời
1911 6300337037 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÁT TƯỜNG ấp Tân Hiệp Xã Tân Bình Sản xuất điện mặt trời
1912 6300337044 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LICO AN THỊNH tân Hiệp Xã Tân Bình Sản xuất điện mặt trời 
1913 6300337051 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG YẾN ấp Tân Hiệp Xã Tân Bình Sản xuất điện mặt trời 
1914 6300337277 CÔNG TY TNHH MTV NTL HẬU GIANG ấp Tân Hiệp Xã Tân Bình Sản xuất điện mặt trời
1915 6300337340 CÔNG TY TNHH MTV NTD ấp Tân Hiệp Xã Tân Bình Sản xuất điện mặt trời 
1916 6300337735 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI MK ấp Tân Hiệp Xã Tân Bình Sản xuất điện mặt trời 
1917 6300337904 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG ĐỨC PHÚC 1 Ấp Mỹ Thạnh Xã Tân Phước Hưng điện mặt trời
1918 6300337911 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG ĐỨC PHÚC 2 ấp Mỹ Thạnh Xã Tân Phước Hưng Sản xuất điện mặt trời
1919 6300344524 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẬU GIANG 689 ấp Mỹ Chánh A Xã Hiệp Hưng Sản xuất điện mặt trời 
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1920 6300346401 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MÊ KÔNG XANH Ấp Hưng Thạnh Xã Hiệp Hưng Sản xuất điện mặt trời
1921 6300346708 CÔNG TY CP ĐIỆN MẶT TRỜI HALCOM - HẬU GIANG ấp 8 Xã Hòa An Điện mặt trời
1922 6300363848 CÔNG TY TNHH ESG HẬU GIANG Số 503, QL1A Xã Thạnh Hòa Sản xuất điện mặt trời

1923 6300329491 CÔNG TY CỔ PHẦN SMART FARM Ấp 5 Xã Xà Phiên
Sản xuất điện năng lượng mặt trời, trồng 
cây giống đinh lăng

1924 6300329519 CÔNG TY TNHH HOA MÙA XUÂN Ấp 5 Xã Xà Phiên
Sản xuất điện năng lượng mặt trời, trồng 
cây giống đinh lăng

1925 6300329526 CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC AN HẬU GIANG Ấp 5 Xã Xà Phiên
Sản xuất điện năng lượng mặt trời, trồng 
cây giống đinh lăng

1926 6300329607 CÔNG TY TNHH DELTA GREEN Ấp 5 Xã Xà Phiên Sản xuất điện năng lượng mặt trời
1927 6300331557 CÔNG TY TNHH MTV REG -LONG MỸ Số 211, ấp 1 Xã Xà Phiên Sản xuất điện mặt trời
1928 6300333868 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN T MẠI DỊCH VỤ THIỆN KHẢ ẤP 4 Xã Vĩnh Viễn Sản xuất điện năng lượng mặt trời
1929 6300336636 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO MINH NHẬTẤp 6 Xã Xà Phiên Điện mặt trời
1930 6300320900 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI MIỀN NAMSố 193, khu vực 3, Phường Thuận An, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu GiangPhường Long Mỹ Sản xuất điện mặt trời
1931 6300328191 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG HƯNG THỊNH SOLAR khu vực Bình Thạnh B Phường Long Bình sản xuất điện
1932 6300331349 CÔNG TY TNHH ĐIỆN ÁNH DƯƠNG ấp Long Bình 1 xã Long Phú thị xã Long Mỹ Phường Long Phú 1 Điện mặt trời
1933 6300333755 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO THANH ĐÁNGẤp Long Hòa 1 Phường Long Phú 1 Điện mặt trời
1934 6300333762 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO MINH HIẾUấp Long Bình 1 xã Long Phú thị xã Long Mỹ Phường Long Phú 1 Điện mặt trời
1935 6300333794 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TUẤN ANH Ấp Long Hòa 1 Phường Long Phú 1 Điện mặt trời
1936 6300333829 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO MINH CHÂUấp Long Hòa 1 xã Long Phú thị xã Long Mỹ Phường Long Phú 1 Điện mặt trời
1937 2200763940 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG KHÁNH NGỌC 144/35 Trần Hưng Đạo Phường Phú Lợi Điện mặt trời
1938 2200765803 CÔNG TY TNHH SOTRA SOLAR 255 Mạc Đỉnh Chi Phường Phú Lợi Lắp điện mặt trời
1939 2200768032 CÔNG TY TNHH KIỆT SOLAR 75/5 Dương Kỳ Hiệp Phường Phú Lợi Điện mặt trời
1940 2200785253 CÔNG TY CỔ PHẦN TM XD NĂNG LƯỢNG TÂY NAM Thử 504, TBĐ số 4, đường Phú Tức Phường Mỹ Xuyên SX Điện mặt trời
1941 2200788180 CÔNG TY TNHH SX - TM - XD AN HƯNG THỊNH Số 13, đường số 8, KĐT 5A Phường Phú Lợi Điện mặt trời
1942 1900666179 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SÔNG SEINE 220C, ấp Hoà Lời Xã Ngọc Tố Điện năng lượng mặt trời
1943 2200781925 CÔNG TY TNHH SX TM DV PHÚ CƯỜNG GO Ấp Châu Thành Phường Mỹ Xuyên Điện mặt trời
1944 2200781957 CÔNG TY TNHH SX TM DV LIÊN CƯỜNG GO Ấp Châu Thành Phường Mỹ Xuyên Điện nặng lượng mặt trời
1945 2200781241 CÔNG TY TNHH MTV SX ĐIỆN HOÀNG LONG SÓC TRĂNG TĐ 1263, TBĐ số 3, Ấp Tắc Bướm, Xã Thạnh Thới An Xã Thạnh Thới An sản xuất điện mặt trời
1946 2200781499 CÔNG TY TNHH MTV SX ĐIỆN HOÀNG THỊNH TĐ số 1263, TBĐ số 3, ấp Tắc Bướm, Xã Thạnh Thới AnXã Thạnh Thới An sản xuất điện mặt trời
1947 2200781516 CÔNG TY TNHH MTV SX ĐIỆN HOÀNG PHƯƠNG TĐ số 1263, TBĐ số 3, ấp Tắc Bướm, Xã Thạnh Thới AnXã Thạnh Thới An Sản xuất điện mặt trời
1948 2200781523 CÔNG TY TNHH MTV SX ĐIỆN HOÀNG MINH TĐ số 1263, TBĐ số 3, ấp Tắc Bướm, Xã Thạnh Thới AnXã Thạnh Thới An Sản xuất điện mặt trời
1949 2200781530 CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG ÁNH TĐ 1263, TBĐ số 3, Ấp Tắc Bướm, Xã Thạnh Thới An Xã Thạnh Thới An Sản xuất điện mặt trời
1950 2200781548 CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG THIỆN TĐ số 1263, TBĐ số 3, Ấp Tắc Bướm, Xã Thạnh Thới AnXã Thạnh Thới An Sản xuất điện mặt trời
1951 2200784676 CÔNG TY TNHH MTV TÀI PHÚC Long An Xã Tân Long Sản xuất và lắp điện mặt trời
1952 2200784683 CÔNG TY TNHH MTV TÀI HƯNG Long An Xã Tân Long Sản xuất và lắp đặt điện mặt trời
1953 2200784700 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SOLAR TRƯỜNG SINH Long An Xã Tân Long Sản xuất và l  ắp đặt điện mặt trời
1954 2200784877 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TOÀN THỊNH Long An Xã Tân Long Sản xuất và l  ắp đặt điện mặt trời
1955 2200784884 CÔNG TY TNHH TM XD NĂNG LƯỢNG THỊNH PHÁT Long An Xã Tân Long Sản xuất và l  ắp đặt điện mặt trời
1956 2200784891 CÔNG TY TNHH TM XD NĂNG LƯỢNG MỸ HƯNG Long An Xã Tân Long Sản xuất và l  ắp đặt điện mặt trời
1957 2200782492 CÔNG TY TNHH MTV TÚ XUÂN số 373, ấp Prey Chóp B xã  Lai Hòa điện mặt trời
1958 2200787250 CÔNG TY TNHH MTV LÊ THÀNH ĐÔ ấp Tân Lập Phường Khánh Hòa S  ẢN XUẤT ĐIỆN MẶT TRỜI
1959 6300277973 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GREENITY HẬU GIANG Hòa qưới B Xã Hòa An sản xuất điện
1960 6300333917 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỮU NHỚ Ấp Vĩnh Hòa Xã Vĩnh Tường Truyền tải và phân phối điện
1961 6300336756 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LQR Ấp 11, xã Vị Thắng Xã Vị Thủy Truyền tải và phân phối điện
1962 6300336763 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LQ Ấp 11, xã Vị Thắng Xã Vị Thủy Dịch vụ truyền tải điện
1963 6300333378 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUÂN TIẾN Ấp Xáng Mới B Xã Thạnh Xuân Truyền tải và phân phối điện
1964 2200693965 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ CƯỜNG NĂNG LƯỢNG Số 11 Nguyễn Văn Cừ, Khóm 3, Phường 1 Phường Phú Lợi Sản xuất, truyền tải và phân phối điện.

1965 1801380059 CÔNG TY CỔ PHẦN CL Lô 2.9A6 Đường Số 6, KCN Trà Nóc Phường Phước Thới
Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí 
bằng đường ống

1966 1800633437 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NỒI HƠI PHÚ HƯNG 72C Tầm Vu Phường Tân An Cung cấp hơi nước bão hòa
1967 1800629310 CÔNG TY TNHH  CƠ NHIỆT HỒNG NHẬT 290/5A Cách Mạng Tháng 8 Phường Bình Thủy Hơi nước
1968 6300327310 CÔNG TY TNHH HẠ TẦNG ĐÔ THỊ NTN Số nhà G25, ấp Nhơn Thuận 1B Xã Tân Hòa Sản xuất phân phối hơi nước
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1969 310861721 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TRÍ VIỆT - HẬU GIANG Khu Công Nghiệp Sông Hậu , Xã Đông Phú Xã Châu Thành
Sản xuất và phân phối hơi nước bão hòa 
(Hơi công nghiệp)

1970 2200671305 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG XANH SÓC TRĂNG Ấp Phụng Hiệp Xã An Ninh phân phối hơi nước
1971 2200691855 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DƯƠNG MINH KHANH khóm 2 Phường Ngã Năm sản xuất nước đá
1972 1800429329 DNTN TÂN TẤN ĐẠT 198 tầm Vu Phường Tân An Sản xuất nước đá

1973 1800429336 DOANH NGHIỆP TN   ĐẠI VIỆT 198 đường Tầm Vu Phường Tân An

 Sản xuất, phân phối hơi nước, nước 
nóng, điều hoà không khí và sản xuất 
nước đá Chi tiết: Sản xuất nước đá

1974 1800525230 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DƯƠNG THÀNH 29 Mậu Thân Phường Cái Khế sản xuất nư  ớc đá
1975 1800676494 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG THÁI Khu vực 4 Phường An Bình Sản Xuất Nư  ớc Đá
1976 1800831326 CÔNG TY CP   THÀNH LỢI 324-326A/10, KV 4 Phường An Bình Sản Xuất Nư  ớc Đá
1977 1800998188 DOANH NGHIỆP TN   NƯỚC ĐÁ TÂN THÀNH PHÁT 241 đ, 30.4 Phường Ninh Kiều sản xuât nước đá
1978 1801277012 DOANH NGHIỆP TN HỒNG HÀ PHÁT 209 Đường Nguyễn Đệ Phường Cái Khế sản xuất Nước đá
1979 1801415110 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT DƯƠNG QUANG VINH 8/30A, Trần Phú, KV3SH Phường Cái Khế  Sản xuất nước đá
1980 1801420600 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ DUY TUẤN 298A, Tầm Vu Phường Tân An Sản Xuất Nước Đá
1981 1801020264 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN PHƯỚC 239A ,ấp Mỹ Phước Phường An Bình Sản xuất nước đá
1982 1800617731 CÔNG TY TNHH NƯỚC ĐÁ HƯNG THỊNH KV Thới Ngươn B Phường Phước Thới Sản xuất nước đá
1983 1800420132 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH CƯỜNG Lô 32, khu công nghiệp Trà Nóc Phường Thới An Đông Sản xuất nước đá
1984 1801329856 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NƯỚC ĐÁ TINH KHIẾT NGUYÊN NHÃ Lô 60, đường số 50, KDC Ngân Thuận Phường Bình Thủy  Sản xuất nước đá tinh khiết
1985 1800337117 DOANH NGHIỆP TN THÁI NGHĨA 2A5, Khu dân cư Phú An Phường Hưng Phú sản xuất nước đá
1986 1801331911 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐỖ TUẤN KIỆT194C KV yên Trung Phường Cái Răng Sản xuất nư  ớc đá
1987 1801425831 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN UY VŨ 162 tổ 5 KV yên Hạ Phường Cái Răng sản xuất nước đá
1988 1800178530 DNTN THÀNH TÀI 585C, ấp Nhơn Lộc 2 - Thị Trấn Phong Điền Xã Phong Điền sản xuất nước đá
1989 1800305355 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BA HOÀNG TL921 kv Tràng Thọ A Phường Trung Nhứt Sản xuất nước đá
1990 1800498509 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÙI THẾ PHONG khu vực Tràng Thọ A Phường Trung Nhứt Sản xuất nước đá
1991 1800241493 DNTN LÂM ĐỨC Phụng Thạnh Xã Thạnh Quới  Sản xuất nước đá
1992 1800394108 DNTN TƯ BE 235, Tổ 6, ấp Thạnh quới 1 Xã Trung Hưng Sản xuất nư  ớc đá
1993 1800704695 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG THÁI ấp Thới Phong A Xã Thới Lai sản xuất nước đá
1994 1801682116 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ PHƯƠNG NGÂN Cạnh 334/12, ấp Trường Thọ Xã Trường Xuân Nước đá
1995 6300334533 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH PHÁT số 40, Nguyễn Huệ, Khu vực 5 Phường Vị Tân sản xuất nư  ớc đá
1996 6300136186 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TUẤN KHANH Ấp Phú Lợi Xã Thạnh Xuân Sản xuất nước đá
1997 6300284522 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ DANH DỰ Số 242, ấp 2A Xã Tân Hòa Sản xuất nước đá
1998 6300348215 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ DUY KHANH Thửa đất số 52-53, Tờ bản đố số 44, ấp Láng Hầm C Xã Thạnh Xuân Sản xuất nước đá
1999 1800550011 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỦY SẢN HẢI ĐĂNG Số 312, Ấp Thuận Hưng Xã Châu Thành Sản xuất nước đá
2000 1800441975 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DUY PHƯƠNG Số 3159 Đường Hùng Vương, Khu vực 1 Phường Ngã Bảy Nước đá
2001 6300356953 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ HOÀNG PHƯƠNG ấp Tân Hiệp Xã Tân Bình sản xuất nước đá
2002 6300352116 CÔNG TY TNHH NƯỚC ĐÃ THIÊN NHIÊN MINH TÚ Ấp 3 Xã Xà Phiên Sản xuất nước đá
2003 2200166528 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÚC ĐÀO 02B/5 Quốc Lộ 1 Phường Phú Lợi Nước đá
2004 2200218455 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRỌNG NGHĨA 421 Mạc Đỉnh Chi Phường Phú Lợi Sản xuất nước đá
2005 2200670809 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRƯƠNG BỬU 911/105 Quốc Lộ 1 Phường Phú Lợi Sản xuất nước đá
2006 2200260873 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM THÀNH ĐẠT Số 283, ấp Khu 4 Xã Nhu Gia Sản xuất nước đá
2007 2200100608 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẠI THẮNG ẤP GIỒNG GIỮA, Thị trấn Lịch Hội Thượng Xã Lịch Hội Thượng Sản xuất nước đá
2008 2200100686 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯNG PHÁT Ấp Chợ Xã Trần Đề Sản xuất nước đá
2009 2200100781 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH NGUYỆT Ấp Đầu Giồng, Thị trấn Trần Đề Xã Trần Đề Sản xuất nước đá
2010 2200208746 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÒA HIỆP Ấp Đầu Giồng, Thị trấn Trần Đề Xã Liêu Tú Sản xuất nước đá
2011 2200215630 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÒA LỢI ấp Hội Trung, Thị trấn Lịch Hội Thượng Xã Trần Đề Sản xuất nước đá
2012 2200523850 CÔNG TY TNHH HÙNG VIỆT TRƯỜNG PHÁT ấp Cảng, Thị trấn Trần Đề Xã Lịch Hội Thượng Sản xuất nước đá
2013 2200688605 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÔ HẢI THUẬN Ấp Thanh Liêm, Xã Đại Ân  2 Xã Trần Đề Sản xuất nước đá
2014 2200733086 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LONG ÁNH Ấp Cảng, Thị trấn Trần Đề Xã Trần Đề Sản xuất nước đá
2015 2200801089 DNTN SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ TIẾN DŨNG Thửa đất số 4, Tờ bản đồ số 4, Ấp Cảng, Thị trấn Trần ĐềXã Trần Đề Sản xuất nước đá
2016 2200177431 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ONG TẠO Ấp Âu Thọ B xã Vĩnh Hải Sản xuất nước đá
2017 2200811665 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ VĨNH PHONG Số 18 Thanh Niên, Phường 1, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng, Việt NamPhường Vĩnh Châu sản xuất nước đá


